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H(W BONG 
XAY DIG — VeN 1JAN11 — ViN CIIUYEN DAT BA 

(cn'  day gçi tt là H9p Dng) 

Gum: 
BEN GIAO THAU (BEN A): CONG TY CO PHAN ThAN CAO S(N - VINACOMIN 

-Diachi: 
- Diênthoai: 
-Fax: 
-Mãsôthuê: 
-Tàikhoânsô: 

-Ngirôididin: 
-Chitvu: 

Va: 

BEN NHN THAU (BEN B): 
XUAN 

phung Cm Son- thành ph Cm Phá- tinh Qung Ninh. 
033.3862210 
033.3863945 
5700101098 
102010000223676 ti Ngân hang Thuong mii Co phan Cong 
thng VitNam-Chi Nhánh Cam Phâ - Quãng Nmh 
Ong Nguyn Xuan Lp 
Giám dOc 

NRA DAU TIX- I JEN DANH CONG TY CO PHAN TAN iim 

1. CONG TY CO PHAN TAN PHU XUAN 

- Dja chi: Cym 2-thj tnn Phii Thü-huyn Kinh MOn-tinh Hãi Duong 
- Diênthoai: 0320.3821333 
- Fax: 0320.3820547 
-Mãsthu: 0800288644 
-TàikhoinsO: 46210000044324 Ngân hang thuong mü cO phan Dâu tu phat 

then Hãi Duang-phông giao djch Hoâng Thch. 
-Ngixôi dii din: OngBiiiD(rcThun 
-ChiTtvu: Giam doe. 

2. CONG TY CO riiAN DAU TU'XAY DUNG  H3 TANG vA KIIAJ THAC MO TAN 

VLT BAC 

- Dja chi: sé, 20-ngô 8-Ngô Gia Tir-phuèng EXit Giang-qun Long Bien-Thanh pM 
I-là Ni. 

-Diênthoai: 043.9845482 
- Fax: 043.9845563 
-Mästhuê: 0101211399 
-TaikhoansO: 46210000000450NgangthuongmicOphanDautuphat 

then iai Duong-phông giao djch Hoàng Thch. 
-Nguôididiên: OngNguyênV' Bàc 
-C1üv: Giám dOe. 
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H9DngXg—VHh—VnQ dtda 

GIOI THI1U 

Cong ty Cti pbn Than Cao Son mong mun Nba Du Tu và Nhâ Du Tix mong 
muônbãngnguôntài chInh cijaminh: khão st, thiêtkê, xây dirng, sâhüu, bio dizOrig, vn 

phnThanCaoSon. 
Dê cOng trInh Trm nghiên và H thông Bng Ti vn chuyên dat dá ia bii thii 

Bang Nâu Co the hot dng dixç, COng TrInh Co Sâ H Tang và Cong Tiinh Nba C) së duct 
CtcBêndâutu xâydimg. 

vnchuyMdtdámbithai Bang 
NaCongTdhNbaCvàCôngTnhCoSHTangducYcmôtatheocacmiic(i),(li)và 

Cao Son - Cong ty Co phan Than Cao Son thành phô Cam Phã, thih Quang Nmh. 
(i) Cong trInh Trm nghiên vàH thông Bang tai vn chuyên dat dá ra bi 

thai Bang Nâu gôm: h thông Bunke, hai May nghiên tuyên Bang tai 
thetbjdthivàcacthiêtbj,maymóccanthiêtcOliênquan,sedoNha 
Dâu Tu bang nguôn tài chInh cia mmnh khao sat; thiêt kê, xây dirng, sâ 
hItu, bao dixOng, vn hãnh dé Nba Dâu Tii vn chuyên thuê dat dá thai cho 
CôngtycOphanThanCao SonttrkbthtnringMOthanCao Son den do 
thBãitbaiBangNâutheoHuóngduçtCôngtyCôphan 
Than Cao Son xác djnb. 

(ii) Cong TrInh Nba Ci: sê do Nba Dâu Tu, bang nguôn tài chInh cfia mmnh 
khaosat,thietke,xâydmg, 
Cong xâydimg, sâ hüu, vn hành Trim nghiên và H Thông Bang Tâi 
van chuyên dat Üá rabäi thai Bang Nâu. 

(iii) CôngTiinhCoSTanggôm:TnvàHThOngCungCap 
DinsêduçtCOngtycOphanThanCao Son bangnguôntaichInhcfia 

chovanhTmnghenvàHThôngBangTaivnchuyendatdá 
rabaithaiBangNau. 

CAC CAN CU: 

(1) HI&i Phap nam 2013 ci'ia nu Cong hoà XA hi Chü nghTa Vit Nam du Quôc Hi 
khoa)Hthongquangày28thang11nam2O13vàbatk'si'mdOivàbosungnaociia 
Fliên Phap do; 

B( Lut Dn Sir s 33/2005/QH1 1 duct QuOc Hi khóa XI thông qua ngày 14 thang 06 
näm2005vàbâtk 

Lut Du Tu s 59/2005/QH1 1 duçic Qu& Hi khóaXl thông qua ngày 29 tháng 11 
thn2005vàbãtki suadoivàbOsungnaocuaLutDâuTu 

Lust Doanh Nghip s 60t2005/QH1 1 duct Quc Hi khóa XI thông qua ngày 29 thang 
11 nam 2005 và bat k sña dôi và bO simg nào ciia Lust Doanh Nghip; 

Luât Xây Dirng s 16/2003/QH1 1 duct Qu& Hi khóa XI thông qua ngày 26 t1i 11 
nam 2003 và bat k' si'ra dôi và bO sung nao ciia Lut Xây Dirng; ( 
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(6) Lut D&i Thu s 61/2005/QH1 1 duç Qu& Hi khóa XI thông qua ngày 29 thng 11 
nm2005vàbâtk' sadôivàbôsungnàocaLutDâuThâu 

(7) Ngh djnh s 85/20091ND-CP ngày 15/10/2009 c11a Chmnh phü huóng dn thi hnh hit 
Du Thu và hra chn nba thâu xãy diing theo 1ut Xây Dçmg; 

(8) Các quy djnh kl* cüa pháp 1ut v cong téic Quãn 1 Dtr in dAu lii xây dimg cong thnh; 

(9) Quyêt djnh s 1257/QD-BTNMT ngày 2218/2007 ci:ia B Tài Nguyen và Môi Tnrng 
V/vphêduytBáo Covàm&rngsân 
xuãt kinh doanh Cong ty cô phan than Cao Son; 

(10) COng van s 8754AICV-HDQT ngày 30/12/2008 ci:ia Hi dng quan lrj Tp don Cong 
nghip Than-Khong sin Via Nam V/v dâu tu dir n: Câi to m& rng mO than Cao 
Son; 

(11) Quyt djnh s 7768/QD-HDQT ngày 31/12/2008 cüa HDQT Cong ty Co phn Than 
CaoSon-TKVvêvicphêduytdn: Com&rngmóthanCaoSon-COngtycô 
phn than Cao Son - TKV; 

(12) Quy& djnh s 5580/QD-TCS-VPHDQT ngày 27/9/2012 ci:ia HDQT COng ty c phn 
ThanCaoSonvephêduyeuchinhdirandâutu CãitomârngmóthanCao 
Son - Cong ty cô phân than Cao Son - Vfriacomin 

(13) Quy& djnh s 1668/QD-UBND ngày 04/7/2012 cia UBND tinh Qung Nmh V/v phê 
1/500 drán: Cãitom&rngmóthan 

Cao Son - Cong ty cO phn than Cao Son-Vinacomin tii phung Mông Duong, thành 
phô Cam Phi, tinh Quãng Ninh 

(14) Quyt djnh s 2940/QD-UBND ngày 28/10/2013 cia UBND tinh Quãng Ninh V/v phê 
1/500d%rn: CaitomirngmOthanCao Son 

ti phuông Mông Duong, thanh phô Cam Pha, tinh Quang Ninh 

(15) Thông báo s 47iV1NACOM1N-VP ngày 26i3/2012 thông ban kt 1un ci:ia Phó TGIE) 
Tp doàn Cong nghip Than-Khoáng san Via Nam Nguyn Chiên Thang ye \ic triên 
khithrchindutuTuyenbangBacBangNau-CôngtycOphanthanCao 
Son-TKV và Tuyên Bang thi dá ra bi thi Nam Khe Tam-COng ty cô phn than Dèo 
Nai; 

(16) COng van s 4734/VINACOIMIN—DT ngày 11/9/2012 cia Tp doàn Cong nghip 
Than-Khoáng san Vit Nam V/v thông qua mt sO tiêu chi 1.p ho so môi thâu gói than sO 
3: Lm ch9n Nba Dâu Tuxây drng, vn hanh Trm nghiên và h thông bang tâi vn 
chuyéndatdarabaithaiBangNâu oátxâydlpTKBVTC-Dirtoán;thicOng 
xâydng,vh),thucdirén: C omirngmOthanCao Son-COngtycophan 
than Cao Son-TKV (nay là Cong ty Co phan than Can Son-Vmacomin); 

(17) Quyt djnh s 5781/QD-TCS-DTX[) ngày 8/10/2012 c11a Giám dc COng ty cO phan 
Than Cao Son-Vinacomin V/v phê duy TIKKT & DT Tuy&i bang thi dá di Bc Bang 
Nãu (Tuyên so 1), H thông cung cap dinphiic vçi tuyn bang tai và các thiêt b phiic vii 
san xuat thuc dir an: Cal to ma rng mO than Can Son - Cng ty Co. than Can 
Son-TKV (nay là Cong ty Co phan than Can Son-Vinacomin); ( 
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(18) Quyt djnh s 5836/QD-TCS-VPHDQT ngày 10/10/2012 c11a 1-IDQT Cong ty c phn 
Than Cao Son-Vinacomin V/v Phê dt kê hooch dâu thâu Tên Bng thu dá di Bc 
BàngNâu (Tuyên so 1), Hthông cung cp din phic viitén bngthi vàcc thiêt bj 
phcviisnth thun:ComngmOthanCaoSon-CôngtycOphnthan 
Cao Son-TIKV (nay là Cong ty cO phn than Cao Son-Vinacomin); 

(19) Cong vn s 876/VINACOMIN-DT ngày 22/212013 cfia Tp doãn COng nghip Than- 

dára bi thi Bang Nâu (Khão stxây dyng, 1p TKBVTC-Dir to thi cOng xây dyng, 
vn hanh), thuc d%r an: ai tto m rng mó than Cao Son - Cong ty cô phãn than Cao 
Son-TKV; 

20 Quyt djnh s 1586/QD-TCS-VPHDQT ngày 25/3/2013 cfja HDQT COng ty cO phn 

Bang Nâu (fuyen so 1), H thông cung cap din phiic vi tuyên bng thi và các thiêt bj 
phcvatthucdn:CaomarngmothanCaoSon-CôngtycOphanthan 
Gao Son-TKV; 

(21) Quyt djnh s 1602/QD-TCS-DA ngày 26/3/2013cia COng ty c pbn than Cao Son - 
VinacominvêvicPhêduytHôsomèithâuGóithâusO3: Limch9nNhàDâuTuxây 
dmg, vn bath Trm nghiên và h thông bng thi vn chuyên dat dá iu bãi thi Bang 
Nu (Khão stxây dimg iap TKBVTC-Diz to thi cOng xây dimg vn hanh), thuc dir 
an: Ci tio ma rng mO than Cao Son - Cong ty cO phan than Cao Son-T[KV; 

(22) Vn ban sá 1846iTKV-DC ngày 03/4/2014 cia T doàn Cong nghip Than - Khoang 
VitNamV/vthôngquadongiávnchuyêndâtdábänghangthigóithâusô3: Liia 

vn hanh). Thuc dir an: Câi to ma rng mó than Cao Son-COng ty cô phan than Cao 
Son-TKV (nay là Cong ty cO phan than Gao Son-Vinacomin); 

(23) Biên bn s& 1863/BB-TCS-DA ngày 03/4/2014 V/v thuring thào, hoan thin HçipDOng 
Xây Dçing — Vn Hành — Vn Chyên dt dá ra bäi thi Bang Nâu giU COng ty cO phan 
than Gao Son-Vinacomin và Nba Dâu Tu-Nhà than lien danh Cong ty cO phan Tan Phü 
Xuan 

(24) Quyt djnh s 1881/QD-TCS-DA ngày 04/4/2014 c1ia Giám dOe COng ty c phn than 
Gao Son - Vinacomin ye vic phê duytk& qua dauthâu Gói thâu so 3: Liia ch9n nba 
du tx xây dçmg, vn bath tnm nghiên và h thông hang tài vn chuyOn dat dá ra bi thai 
Bang N (Khao sat xây dig, iap TKBVTC-Dir toán, thi cOng xây d1m& vn hanh) 
ThuOc dçr an: CI1 tio m&rng mô than Cao Son-COng ty cô phan than Gao Son-TKV 
(nay là COng ty cO phân than Gao Son-Vhacomin); 

(25) Thông b s 1882iTB-TCS-DA ngày 04/4/20 14 v vic thông báo kt qua thng thâu. 

Cac Ben thOa thun thêngnht k kt h9p dng theo các diêu khoan sau: 

Diu 1. CAC TI'J'VIET TAT, AC ThUJILT NGf DU'C DiNH NGHIA, GIAI micii 

1.1. Các &viêt tat, các thut ngü' duc dinh nghia 

Tn'r khi duçic djnh nghTa khac di trong Hçp Dng, các thut ngC dizçc sa dig tron: H 
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Dông(bao gm câphn gióithiunêutrii) sê cônghTanhucii: 

TKV là Tp Doàn Cong Nghip Than-Khoáng Smn Via Nam. 

Than Cao Son là Cong ty cô phan than Cao Son-Vinacomin. 

Nhâ Du Tu là Nhà thu lien danh COng ty c phn Tan Phü Xuan, nhCirig nguài k nhim 
hpphaphothgnguôiduçtthüahungcfiaNhàDâuTucósir dôngcfiaThan Gao 
Son. 

GacBênlàThanCaoSonvàNhàDuTu nóichimgBênlàtimgbêntIDngH9pDOng. 

CoQuanHthQuan1àbCoQuanNhâNucViNanocóliantmngngcanh 
ma thuat ngC nay duç sCr dmg. 

UBND tinh Quing Nmh là Uy ban nhan nhan tinh Quãng Tmh. 

Son-CôngtycOphanthanCao Son-TKV (naylaCOngtycôphânthanCao Son-Vinacomin) 
da dixç UBND tinh Quang Ninh phê duyt 

TKT1àThitkthutcfiadir omngmóthanCaoSon-Côngtycphn 
than Gao Son - TKV dä dixçic Cong ty cô phan than Cao Son phê duyt 

TKBVTC là Thi& k ban v thi cong. 

Nâu. 

thut tmng Ho so d1i thâu, duç Than Cao Son chap thun b5ng van ban. 

NgàyLamViclàngàylamvicchInhthactheoquydjnhcuaChInhphii 

NgàyBlàngàykhiHngohiulircvàThanCao Sonbàaonbmtbng 
Dja Diem xây dirng cOng trInh H Thông Bang Ti cho Nba Dâu Tu. 

Ngày Vn Hành Thuong Mi là ngàyH Thng Bang Ti bt dii vn chn dt dá chInh 

khi thut hin Chy Thir. 

Ngày Vn Hành Thuung Mü Theo Yêu Giiu là ngây H Thng Bang Tai phai bt du vn 
chuy&choThanCaoSontheoquydnhcthêtiPhuluc2(nhi.mgcóthêdth7cgiahn 
phuhgpvnhci:iaHçpDOng). 

Ngày Bt Du TInh San Luçing Vn Ti là ngày H TMng Bang Tâi chInh thüt vn chuy&i 
dat dá cho Than Gao Son. 

Ngày Chm Dat là ngày ma Thông Báo Chm Düt duç)t gui. 

Ngày Chuyn Giao làngày sê do Nba Du Tuvà Than Gao Son thOathun. 

Mü cüa H Thông Bang Ti khOng diên m vào Ngày V• Hanh Thuong Mi Theo Yêu Câu 
c1ia H Thông Bang nhung khOn phai là hu ii cüa bat k7: (i) mt Sir Kin Bat Khà 
Khang; (ii) do li cia Than Gao Son. (j 
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Bi Thuing Do Chm Tr là khon bi thung ma Nba Dtu Tu phãi thanh toán cho Than 
Cao S NhàDauTtci'rldogi(tthkhi dolôi cüaThanCao Sonhocdonguyén 
nhn Bt Khá Khang) d xãy m Chm Tr Ngày Vn Hành Thuong Mi, duct quy djnh ti 
Phuluc8. 

Bi Thung Do Thiu H%lt là khon bi thixông ma Nba Du Tuphai thanh ton cho Than 
CaoSMNhàDuTiivIbtthldogi(tthkhi dolici'iaThanCaoSonhocdonguyên 

thngnhtduccpiydjnh taiPhuluc8. 

Bi Thumg Do Ngtmg Hoit Dng là khoãn bi thung ma Nhà Dtu Tu phi thanh ton cho 
ThanCao Sonkhi xây écngi'mgvn chuyendâtdámànguyénnhn1àdo lôi cfiaNhàDâu 
Tu, duçt quy djnh tai Phu luc 8. 

Bôi Thu&ng Do Chm Du Vào Si'r Dimg là khoãn bôi thuing ma Than Cao Son phai thanh 
toán cho Nba Dãu Tu khi H Thông Bng Tâi dä chy thu không thi thàih cong nhi.mg Nhâ 
DãuTukhôngthêñênhàhchythircóthitheoljchbiêumângnhnlàdo1ôiciaThan 
Cao Son, dLrçc quy djnhtai Phu luc 8. 

Thai Hn Hqp Dng duçic quy djnh ti Diu 14, tmng do: ThOi Hmn Xây Dtmg duc quy djnh 
thêul4.1vàThiHanVânHducquydnhtaiDiêu 14.2. 

Dja Dim là da dim xây dimg H Thng Bng Ti tmng Hp DOng. 

ChunBj 
iphóngmtbängDjaDiêm, dO dttionêntheothiêtkê. 

Khu Dt Xây Dimg COng Trmnh là khu dt duçc Than Cao Son giao cho Nba Du Tu d thit 

Khu Dat Xây Dyng Cong Trmnh luOn thuc quyên sâ hüu c1ia Than Cao Son và Than Cao Son 

Quy Dnh An Toãn Vn Hành Thi& Bj Bng Ti, May Nghiên là quy dinh  an toàn vn hành 
thiêt bj bng tai vn chuyên dat dá thông thuOng, ben ngoi ham 10 và quy djnh an toàn vn 
h?inh thiet bj may nghiên 

Cc Tiêu Chun Môi TnrOng là cItc tiêu chun môi lmng Vit Nam (lit ke tai Phu luc 3). 

ThôngBngT,(i)tcvtueuhaovahanghoahqplcanc0choviecvanhanhva 
duy tiI H Thông Bng Ti ciia Nhà Dâu Tiz phü hçp vOi Quy Djnh An Toàn Vn Hành Net 
BjBängTâMáyNghiên,(ffi)cácquyênsihthtthuêthuôcs1hüucOaNhàDuTu,bao 
gOrnbatk'quyennaolienquandenthiêtbi,thietkê,dotaonhanluc,vanhanhvàbaotñHe 
Thông Bang Tai. 

BankênayseduucNhaDuTutnghapvàdungsu&thaigjanvanhanh.Ban 
KeTaiSanphaitheomauquydnhtiPhuluc5vàseduocNhaDauTucapnhatvaongày31 
tháng 12 hang nm dê ghi nhn các thay dOi trong nm ye cic thit bj, tài san thuc s hüu cüa 
Nba Dâu liz và môt ban sao Ban Kê Tài San süa dôi do phai dixx np cho Than Cao Son. 
Ban Ké Tài San cling sê duçt Nba Dâu Tu cp nht ngay truOt khi chuyên giao bat k tài san 
nào cho Than Cao Son. 

NhâDuTu 
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rakhôi BânKê Tài SntrCrkhi tài san do duç thayth bng thitbj, tài san Co chiitnäng hot 
dngtuongrhoctôthcnihoctthkhi chuicnangcfiatai sãndókhôngcôncnthiêtchohot 
dng kinh doanh cüa Nhâ Dâu Tix. 

Hoàn Thành h* Dâ Hoàn Thanh lien quan dn rnt hng miic cüa H Thng Bng Tãi, là 
bngmcdó dâdixçThanCao Sonxâydmg, kiêmlra, chythir, d? duçtnghimthuho?in 
thanh và duo kêt nôi h* cap cho Nhà Dâu Tu. 

HgpDng1àhçpdngnayvàbaogmcactai liukèmtheo. 

Thâu Xây Dçmg do Nba D5u Tix quyêt djnh dé kbão sat, thiêt kê, xây dimg, ... dé thçrc hin mt 

dngd 'givaNhàDuTuvoi cac 
Nba Thâu Cung Cap Thiet Bj theo quyêt djnh ci'ia Nba Du Tu dê cimg cap, lap dt mt phan 
hocmáymóc,thiêtbjvàvcnthetchoHThôngBangTaitheoquydjnhcfia 
Diêu 4.2. 

hanh 'à bo tn H Thông Bng Ti giQa Nba Dâu Tu vói các Nhà Thâu Vn Hth Va Bao 

dinhciaDiêu4.3. 

ViPhm1àvipbimci'iaBennao dótmngHçipDng. 

Tranh Chp là bt kt tmnh cbp, bt dng, tranh cãi h* khi&i ni nào phát sinh tr hoc lien 
quan den hgp dông nay, hoc ma hçip dông Co lien quan, bao gôm bat k' van dé nào ye vic 
ton ti, hiu hic, giãi thIcb vi phim hoc cham dirt cac van b nói trên. 

CacBênTmnhChpdu9tquydjnhtaiDiu21.1. 

QênGiaduttquydnhtaiDiu21.2. 

Chuyn Nhuçng là chuyn nhixçing quyn và nghia vti theo h9p dng nay, duçic quy djnh ti 
Diêu16. 

quydinhtaiDiêu 18.3. 

ThôngB& Cb làmtthôngbáochmdixtHçip DngducicgCnitheo quydnh cfiabt 
k'khoannaot1DngcacDiêu 17.5, Diêu 17.8hoacDiêu18. 

QuyM Lim Chçn Chn Giao Cua Than Cao San duqc quy dinh  tai Dik 18.5.a). 

Tiên Via Nam hoc Dng Vit Nam hoc Dàng hoc VND là don vj tin t h9p phap cüa 
ViaNam. 

Cong Suât Thit K ngbTa là nang sut vn chuyn d.t dá Co dixcic cia H ThngBàng Tãi 
trong Mt (1) giô là Muôi nghIn bn tm (10.400) tan tii cac diêu kin tham chieu ye kIch 
thuót,dcimg... c iivaoduqcThanCaoSancuagcapkbithietkeHThôngBang 
Tài. 

Cong Sut Tin Cy nghTal, t?i  mt thôi dim nht djnh, là khâ nang sn sang vn chuyn, 
di.rçc tInh bng tan ma Nba f)âu Tu Co kbâ nang cung cap cho Than Cao Son, du 
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1n tiAu qua Kim Tm Cong Sut Thi Cy Ban DAu và sii  do theo Kim Tm Cong Suât Tin 

Cong Su.t Tin Cy Ban Du ngbia là cOng sut t& da (tInh bng tn) c1ia H Thng Bng 
Ti, cho thây cO khã ning cung cap ti Diem Giao giao nhn drc xc dinh qua Kiôm Tm 
Cong Suãt Tin Cy Ban Dâu. 

K 
(vàdNhâDuTixthanhtoánchiphI)dêchthgkénvàxácnhnkêtquâKiêmTmCOng 
Suât Tin Cy Ban Dâu. 

Tiéu Chdin Vn Hàth Tôi Thiu là H Thong Bng Tãi khi vn hàih & cc diu kin tham 
chiêu cO Cong Suât Tin Cy bng hoc lón hon ChIn muoi phãnträm (90%)  Cong Suât Thiêt 

DnhAnToànVnHànhThIêtBjBngTh,MáyNghiênvà(li)TâcthôngsOvnhàih 
liêdncüêtbjnmtitnchophépcâsnxuâtvà(iii)Tât 
câ các trang thiêt bj (bao gOm các trang thiêt bj dir phong) ci1a H Thông Bng Tãi hot dng 
mngdiêunbhthungcOthihdencchaomônttrnhien 

GiOi Hn K5r Thut ngbia là giói hn v k9 thu thi& k và theo hç)p dng du mô tâ tmng 
Phu luc sO 1 lien quan den vic vn hành và bo dixöng H Thông Bng Tâi. 

Ngimg Hot Dng Theo K Hoch nghia là vic ngiing hott dng cfja H Thng BãngTi dã 
diiç Nba Dâu Tu len ke ho?ch  và duçt Than Cao Son thông nht nhim rniic dlch kiêrn tra, 
thir nghiôm, bão duOng, Tiêu Tu, Dü Tu và hiu chinh süa chüa, thaythé hoc ci tiên H 
Thông Bng Ti, di chuyên Trm Nghiên, ducirc tInh bng gi?. 

Ngtmg Hoit Dng Do Li CCia Nhâ Du Tu ngbTa là vic ngng ho?t  dng cfia H Thng 
BängTimànguyênnhnlàdolôi cüaNhàDâuTir, duçicthihbnggi. 

Ngrng Hoat Dng Bt Buc ngbTa là vic ngàng hot dng cüa H Thng Bng Ti vI (i) 
mt yêu câu cfia Than Cao Son theo Hçp DOng h* mt yêu cu trong Thih Ting Khân Cap 
gâym hoc (ii) mt SirK nBâtKhàKhing, duçttInhbànggR. 

TInh Trng Khn Cp ngbia là mt tmnh 1nng hoc tInh hung ma theo kin hgp l ciia 
Ben bj ãnh hng h* cO the bj anh hung bOi tinh trng hoc tinh huong dO là sap say m 
ngnden(i)syhiêmdêhm máymOc,thiêtbjhoc(ll)tommOi 
de doa thut tê cho con nguOi h* thi san hoc an ninh, sçr toàn vçn hoc d tin cy cfia H 
Thông Bang Tãi. 

1.2. GiãithIch 

Trong Hcp Dng (bao gm cã cic phii lc cfia Hgp Dng), tth khi cO quy djnh khác di: 

a) cnchiudn 

(i) Các Tãi lieu du thIu, Biên bàn dam phan , Phii hic cCia Hqp Dng là 
motphankhOngtachroicuaOngvacohIêulutvagiatnthUthêdu' dinhrOrang 
tmngHqpDOngvàbdànchiêunàodênHcYpDông,nhlldll9tbô : thaydôihocsüa 
divaongthdiebaogomcãcPhiiLiiCnóiLr&i; ( 
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H9p DôngXây Img—VnHânh—Vn Ch dtda 

(ii) Môt Dieu, Phi Liic hoc Tài Lieu Kern Theo ciii the, tir khi có quy dinh 
kl*, là dn chiêu den Diêu, Phii Liic h* Tài Lieu Kern Theo tiiIhoc cüa Hçp Dông, vó'i 
diêu kin là cc tài lieu nêu trong cic Tài Lieu Kern Theo cüa Hçp Dông clii phiic vti cho miic 
dIch nhn dng; 

b) Ngày nghI'a là ngày drning ljch lrCr khi duçic nêu rô là Ngày Lm Vic hoàc 
Ngày duç quy djnh c11 the; tun thong h* nm së là tuân tWing hoc nm duong 1jch 

c)  
vào mt ngày không phi là Ngày Lam Vic thI vic thanh toán do sê duçt thirc hin vào Ngày 
LàmVictiêptheo s2u ngày do; 

Biu 2. LOiS1 H(W BONG, ThANH PHAN HP BONG VA THt5 T U(J 1i1N 
A DI)NG 
2.1. Loai hçip dông 

Hçp dông theo don giá. 
2.2. Thanhphnhpp dôngvàthirtiuutiênáp dyng 

2.2.1. H9p Dông va các Phi liic Hçp Dông; 
2.2.2. Biên ban so 1863/BB-TCS-DA ngày 03/4/2014 V/v thuting than hoàn thin Hçp 
DOng; 
2.2.3. Quyêt djnh s 188 1/QD-TCS-DA ngày 04/4/2014 phê duy@  kêt qua dâu than gOi 
thâu sO 3; 
2.2.4. Thông b lráng thu s 1882iTB-TCS-DA ngày 04/4/2014; 
2.2.5.HôsodixthancaaNhaDauTuvàcacvanbanbôsimg,giaithIchlamrOhôsodu 
thâu cfiaNhâ D Tir, 
2.2.6.HosamoithâucfiaThanCaoSonvàcac banbOsung,giaithIchlamrohôso 
mOi thâu cfia Than Cao Son 
2.2.7. Các tài lieu lien quan khc. 

11 
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PHAN I. 
XAY DI)NG - VLN HANH HE ThÔNG BANG TA! 

Diêu 3. PHAM VI CONG Y[C vA GIA CUA PHAN XAY DI)1G — VN 1JAN11 

3.1. Phamvicôngviêc 

Mc dich cüa Hçp Dng là quy djnh các di&i kin và diu khon, theo do Các Ben thOa 
thun: Nhà Dâu Tii bing nguôn t?ii chmnh cüa mmnh tiiên khai th1rc hin các cong vic bao 

vn hãnh bâo tñ H Thông Bng Ti, Cong Trmnh Nba ()và khi bet thOl hin Vn Hành 

CôngTrInhNhaCchoThanCao Santheothôathun(chu hocmtsO 
n ciia Thông Bng Tài, COng ThnhNhà (3, giátrjchuyên giao du xác djnh 

theo sr thông nhât cfia Các Ben tt&i nguyen the luôn nhO han hoc bng giá tij tài san 
cOn 1?i  duçt lit kô lltng Bàn Kê Tài San). 

NhâDuTi.r,kNgàyBtDuTInh SãnLugng VnTài chotoihtthàihncfiaHqp 
DOngbngHêThôngBngTvânchuyêndtdáthuêchoThanCao&inttrdiêm 
cãpliucfiaHThôngBngTài dêndiêmdôthàilàBãiThàiBàngNâuvàThanCao 
SanthanhtoáncbiphIvnchuyênchoNhàDãuTutheo dangiávnchuyêndtdávào 
thOi diem vàtheo càchthüc quy djnhtrongH9p Dông. 

a) YêucabàncüaThnCaoSond&vOiHThngBngTãi: 

(i) cthôngthutchmnhcOaHThngBngTàiphàituãnthütheo 
TKKT, QHCTXD,hôsamuvàBiênbàndàmphanHcpDông(bao 
gôm: H9ngtuyên CôngSuàtYêuCãu; dâunôivàgiaoctdä 
duot Than Cao Son thôa thun vói các don vj và Ca Quan Hüu Quan lien 
quan); 

TKBVTC phài duçc Than Cao San chp thun bng vn bàn thI Nba Du 
Tu mói duç phê duyt va thi cong. 

(iii) Cong Sut Yêu Cu cüa H Thng Bang Tài là vn chuyM dt dá dt MuOi 
nghIn bn tram (10.400) tan/h và Nam muoi hal triu bOn tram nghIn 
(52.400.000) t&i/nam; 

(iv) dngsr 
diing có 1nng tãi >55 tan và dam bào tInh hoit dng dông b) vOi cãc h 
thngcôngthitbj lien quan (nhuH Thông cung cap di Trm can 
cu Than Cao S a...) vapbàiphühpvO diêukinkhàe (mtbang, mOi 

ng,...)vàceuchuanhinhanhlienquan; 

(v) Phaiphuhçipvaiquyho,quytanhdôtha1vàth1etkêbaitha1c11aThan 
Cao San dä duqc phê duy. 

b) Yêucuca bàn cfiaThan Cao Son dOi vói COng TrInhNhà 0: 
CongTimnhNhàOlacóccôngtrmnhhftuhInhducicNhàDâUTu xâydimgtrong 
ThOi Hn Hp Dng d lam: nba i, khu nghi ngoi cho nhan vien cOng nhan nba 
thAu, nba thAu ph1i ... cia Nba Du Tu và duqc xây dirng dam bào các tiêu chuan 

1i, 
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v môi tnièng, v xây dimg cong tñnh theo quy djnh cija pháp 1ut Vit Nam. 
., . A A A 3.2. Gia cua phan Xay Dimg— Vin Hanh 

các phn vic thuOc Phm vi cong vic cüa phn Xây Dmg — Vn Hãnh (q djnh ti 
Diêu3.1)tmngThèi FJinHgpDOng. 

Than Cao Son không phi thanh ton cho Nhâ Du Tu bt k' mt khcon chi phI nào lien 
quandcphnvicmàNhàDâuTuphithênduacneutaiDiéu3.1cüaHop 
DOng. 

Biêu 4. CAC H(W BONG CO LIEN QUAN 

4.1. HpBIngXâyDimg 

a) Nba Du Tu sê chu trch nhirn v vic xây d%mg H Th&ig Bng Tâi nhimg Nhâ 
Dâu Tu có the k cácHçip DôngXâyDçmg Qcho sat, thiêtkê, xây dimg, ...)vói 
cc Nhâ Thâu Xây Dçrng kl* dé thirc hin tat cã hoc mt hung miic, mt phn 
H Thông Bang Tãi và ttr chiu tthch nhim tnrâc php 1ut 

b) Hçp Dng Xây Dimg phi quy dnh các Nhà ThAu Xây Ding thit hin theo thi& 
kê,thnvaêukênthoamanduotNhàDâuTu. 

c) Cc Nhà ThAu Xây Dyng phi dam bão vic 1p mci h so cn thit theo quy dinh 
ye Quãn 1 dau tu xây dimg cong trIth dê thix hin các trách nhim cfia h di vói 
Nba Dâu Tu. 

42. H Bng Cung Cp Thit Bj 

a) NhaDãuTuechiulmchnhiemvêviéccungcap,lapdatthietbiHeThongBang 
Tai nhimg Nba Dâu Tu có the k cac Hgp Dông Cung Cap Thiêt bj (cung câp,làp 

t)vócNhaThauCungCapThetBjdethhiahocmotphanthietbi 
H Thông Bang Tãi và ttr chju trách nhim tnióc phap 1ut 

b) Hqp dng Cung Cp Thit Bj phai quy dinh  các Nba Thu Cung Cp Thit Bj 
thithincungcap,1&bjHThongBngTaitheothiêtkê,dangthôigian 
vàcaêukhoanthoamndi.rcycNbaDâuTu. 

c) Các Nba Thu Cung Cap Thiet Bj plü dam bao vic cung cap, lap dt các thiêt bj 
va lap moi ho so hiêttheo c eu chuank5 thuãt li quan d thuc hiên cac 
tthchnhiêmcfjahodOivóiNhàDâuTu. 

43. Hçp Blng Vn Hành Va Bão Tn 

a) Nba Du Tu sê chju trch nhim ye vic vn hành và bão tiI H Thng Bang Tâi 
thngNhaDuTucothecHçipDOngVnHanhVaBaoThvóicacNha 

Bang Tãi và tr chju trch nhim tniâc phap 1ut 

b) Hp Dng Vn Hành Va Bao TrI phal quy dinh cac Nba Thâu Vn hth Va Bão 
TrI áp diuig dung Quy Djnh An Toàn Vn Hanh Thiet Bj Bang Ti, May Nghiên. 

c) CacNhàThuVnhVàBaoTrIphaidamhaovic1pmcihôsacanthiet 
theo quy djnh v vn hanh, süu chU báo tii dnh kr toan b cong trinh, dam bao 
cong tflnh hoit dng &i djnh, lien tiic không bj gián don dê thrc hin cáctrc 
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nhim ci'ia ho di vói Nhà Du Tu. 

Diu 5. QUYEN VA NGIIIA VIJ CUA THAN CAO SON 
KêâyHgpDàngcobiu1,ThanCao SocóccquynvànghTaviisii: 

5.1. Quyn cüa Than Cao Son: 

a) Ngoi cic quyàn kl* duct quy djnh trong Hp Dong, Than Cao Son có các 
quyên thit hitn các chüc nng theo quy djnh cfia php 1ut ye Hçp dông kinh te có 
lien quan den Nhà Dâu Tix, ngoi tth c phãi dut TKV dông chap thun ye: 
giá thuê vn chuyên diêu chinh khôi hxçng vn chuyên k"n han Nam muoi hai 
tiiu bôn trm nghIn (52.400.000) tan/nim, diêu chinh giá thuê vn chuyên trong 
Thôi Hn Hp Dông; 

b) Than Cao Son có quyM cu'r di din vMioc than viên cfia minh thumg xuyên 
rn/va 
cfiaThanCao Sontmngquátiinhxâydumgvàtronggiai donVnHànhThuong 
MücüaHThôngBängTãi vóeun1àcdidinvànhanviencfjaThan 
Cao Son không can thip hoc gay Iii hon qua trInh xây dirng hoc sir vn hành 
H Thông Bang Ti và có thông bo cho Nhà D Tu tru Mt (01) Ngày Lam 
\/iêc. Tmngthnghkhancâpdochay,nô,th&thtInhtaisanhoacchn 
thuong nghiêm tnng và cic tn.thng hçip tuang tr xãy ra ti Dja Diêm Than Cao 
Son và Ca Quan Hth Quan co quyen vào Dja Diem ma không cânthông báo 
tm5t. Tat cã nhüng nguôi thay mt cho Than Cao San h* bat k5' Ca Quan Hthi 
Quan nào khi vào Dja Diem cg phai mn thu céic hng dn và chi dn hçp 15' 
cuaNhaDâuTNhàThaucuaNhàDuTuvàphanthutatcaccquytacan 
toàn lien quan den Dja Diem và H Thông Bang Ti. 

c) Trong ghmtSurKinVi PhmCuaNàDãuTukhôngdukhcphiic 
trong khoãng thôi gian cho phép hoc thôi hn dài hon theo thôa thun ci:ia cc 
B Than Cao Son sê duot quyên ü 1i tói müc toàn b khoan 1(5' Qu Bão 
Dam Thut Hlên h* khoan 1(5' Qu5 Bão Dam Vn Hành d trang tthi cho nhithg 
thiêt hal thut te cfia Than Cao Son lien quan tói Sr Kin Vi Phm Caa Nhâ Dau 
Tu không duct khãc phiic do và nut các khoan tiên tir khoan K5' Qu5 Baa Dam 
ThucHenhoanK5'Qu5BanDamVanHanhdêtthchonhungkhoan 
không tranh chp ma Nhà Dâu Tu den hn phai tth. Trong tniOng hçp xây ra tranh 

Ca Nba Du Tu h* (ii) s 1ung ciia khoan thi@ hti có lien quan tOi vi phm do, 

Hln hoc 1(5' Qu Baa Dam Vn Hanh tiong khi chi i quyêt mt tranh chap. 
San khi tranh chp do duçc i quy khoan 1(5' Qu Baa Dam Thirc Hln hoc 
K5'QBaoDamVnHanhdoseducthoantthchoNhaDauTuneuThanCao 
Sonbjththua 

d) Khi Hçip Dng bj chm dut mt Sir Kin Vi Phim Caa Nba DAu Tu, Than Cao 
khoãnK5' 

Qu5 Bo Dam Vn Hành. 

e) Khi Hçç Dng bj chm chrt bt k5' nguyen nhan nà, Than Cao on ci3ng duct 
ennchengiaoHThongBangTai. (n 
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5.2. Ngbia vi cüa Than Cao Son: 

a) Than Cao Son s c1uig cp cho Nba Du Tii 

(i) Quyt djnh phê duy dir an và quyt djnh phê duyt diu chinh dr an: Cài 
t'io m& n)ng mô than Cao Son-Cong ty cO phan than Cao San-TKV; 

HTKKTciadn:ComngmOthanCaoSon-Côngtycôpbàn 
than Cao Son-TKV; 

HBáthátàcdngmôitnrôngcfiadirán: CàitiomâingmO 
than Cao Son-Cong ty cô pbàn than Cao Son-TKV và Quyêt dnh phê duyt 

(iv) Hyhochchydmgcüadn:Càitom&rngmOthanCao 
Son-Cong ty cô pban than Cao Son-TKV và Quyêt dnh phê d 

(v) H so thit k& Quy inh d thai Bãi thai Bang Nâu 

(vi) Co 9 kin danh giá và chp thun bng vn bàn di vói TKBVTC d Nba 
Dâu Tix có the khOi cong xây dig H Thông Bng Tài (nhimg Than Cao 
Son không phài chju tthch nhim ye bat k9 sai sot nào tmng 1KBVTC cfia 
Nhâ Dãu Tu); 

b) An dnh thñ gian bàn giao mt bang d Nhà Du Tu tiin khai thiit hin 
TKBVTC, thi cong xây dimg cOng trInh; 

c) 
thut Iên các nghTa vi ye dat i theo quy djnh cfia phàp 1ut LCn Khu Dt Xây 
Dimg COng Trfrih np thuê sr dmg dat theo quy djnh cfia phàp 1ut 

d) TheoukhoàncüaHnrNgàyB&DuThihSànLuvngVnTài 
cho den ngày cham dat H9p DOng Than Cao Son phài giao dat dá: dü so krçng, 
diing tiên d, dam bão các tiêu chuàn ye c h d) cirng dat dá thu tmng ho so mOi 
thau và phãi chuàn bj Bi thai luOn san sang dê nhn dat dá thai tr H Thông Bang 
Tài; 

e) Thath toàn khoàn Bi ThuOng Do Chm Dua Vào Sir Diing (nu có) cho Nhà 
DâuTir, 

f) Ngoài càc nghTa vi khàc duç quy djnh trong Hçip Dng, Than Cao Son d&ig 9 
thut hiên các nghia vi sau: 

(i)  
cOng vic lien quan den xây dig, vn hành H Thông Bang Tài; 

(ii) GibaDuTucOdimgvàmvàomtbngcOngtxmnhvóidiêu 
1dnvngmtbängcOngtiinhcfiaNbaDâuTudángmiicdIchtrong 

Tài; 

(iii) Xaydmg,1à tCông1rmnhcos&htng: TrmcãnOtO; Hthngcung 
n(diêmdâunôiaucáctüphànphOi6kvcàaHthôngcung 

cap din) d cap din cho H Thông Bang Tâi vn bath 

Biu 6. QUYEN vA NGIIIA V1J dJA NIJA DAU TI! 
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KrngàyHDngu1,NhâDâuTocácquyénvànghiaviisau: 

6.1. Quyên cüa Nhà Du Tm 

a) Ngoi các quyn khác duic quy djnh tmng H9p Dng, Nhâ Du Tix Se có các 
quyên snu day: 

(i) Toàn qn quyt dnh vic th hin TKBVTC và hoàn ton chju trách 
nhim v TKBVTC cüa H Thông Bang Tãi vói diêu kin là TKBVTCdó 
phii phü hqp v c yeu câu ccibãn cüa Than Cao Son dôi vói H Thông 
Bang Ti dixçc quy djnhtai Diêu 3.1; tunthü the Quy DjnhAn Toàn Vn 
Hành Thiêt Bj Bang Tii, May Nghiên Va các quy djnh ye môi t1irng, qun 
1 dâu tu xây dmg cong lrinh, qun 1 chat hxçxng cong liInh xây dimg và các 
quy djnh kh theo phap 1ut 

(ii) Duç khOi cong xây dtmg H Thng Bang Ti theo TKBVI'C dã duçc 
Than Cao Son chap thun bang van bãn 

(iii) Tir mInh h* thông qua cic Nba tbau, ton quyM quãn 1 cong vic xây 
dmg, vn hàih và bão ii H Thông Bang Ti; 

(iv) Quyt dinh vic lia chçn thit bj, vt tir và djch viii cho H Thng Bang Tii 
(trr vic bat buc phãi sCr dg din qua H Thông Cinig Cap Din ci'ia Than 
Cao Son) có chat luçnig, chimg loi phü hçp vói TKBVTC dãduic Than 
Cao Son chap thun và chju trách nhim trir phap lut ye nguôn gOc, xuãt 
thccthiêtbj,vttix nay; 

b) 
li4t tat câ các hot dng sau day: 

(i) Thu xp vic thi& k, ti chiit xây ditng cong trInh H Thing Bang Tài; 

(ii) Si hCtuHThngBangThchodnkhichuyngiao; 

(iii) Chy thü, vn bath và bao Ui H Thng Bang Ti trong Thôi Hn Vn 

(iv) Thrc hin tt câ cc hot dng hcp phap lien quan dM cc hot dng k lieu; 

c) 
là mt phan ni dtmg thuc phm vi cong vic không the tách rôi tmng Hçp Dông. 

d) EXrçic quyn tm rgimg vn hàih H Thng Bang Tãi d xi l sir c cüa H 
ThongBangTamanguyehanduçCacBenh1adoiacva/hoc 

mu)gayia.TmgthanngmghotdngnâyThanCaoSonkhongphâi 
thanh ton phI vn chuyên cho Nba Dãu Tu và Nba Dâu Ti.r khOng phai chju pht 
do ngirng hot dng; khôi luçng 1nng ké hoch vn chuyên cing duçic giâm irr 
tirong nig vói thôi gian ngimg ho?t  dng. 

6.2. NghTaviicüaNhàDuTm 

Ngoài các nghia vii khác duc quy dinh  trong Hqp Dng, Nba DAu Tu Se có các ngha 
vusau: 

a) Np Bto Dtm Thc Hln Hp Dng: trong vông Bay (7) ngày k tr n:ày  k 
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H Dng, Nba Dâu Tu pbi np cho Than Cao San mt khoãn Qu5 Bão 
D5m Thiit 1-lien vol s tin bng Hai phn trm (2%) x (Tong giá txj von du tir 
H Thng Bang Tâi theo biên bn so 18631BB-TCS-DA ngày 03/4/2014) dê bão 
dm cho cc nghTa vii cfia Nba Dãu Tu trong H9p DOng dôi vol c khOi cong 
xay dimg H Thông Bang Tâi dáng thôi h d?t  duç Ngày Vn Hãnh Thucng 
Mti, dt duc Cong Suât Tin Cy Vn Hãnh và np tiên pht (neu có). K Qu5 
Bão Dim Th Flin së bet hiu 1it sau Mttramtm muol (180) Ngày Lam Vic 
kê tr ngày dt dLU Ngày Vn Hàih Thuong M?i. 

b) Np Bão Dam Vn Hinh: llDng vOng Mt lrm tam muol (180) Ngày Lam Vic 

ThanCao S nrntkhoânKQuBãoDãmVnHànhvOi sOn nbangBônphan 
tram (4%) x (Tong giá tij von dâu lj.x H Thông Bang Tâi theo biên ban sO 
1863/BB-TCS-DA ngày 03/4/2014) dê bâo dam cho các nghia vii cüa Nba Dâu 
TudôivOcvnhanh,suchUa,baoduorig HThông BangTaimtcachphu 
hqp thng thOi hin Vn Hành Thng Mii. Nba Dâu Tuphai duy tii khoân K 
Qu Bao Dam Vn Hành ti müt Bôn phãn tram (4%) vào mi thOi diem trong 
ThOi Hn VnHànhThuongMi vol diêukin1àNhàDâu Tucó Muôi(10)ngày 
dê bô sung khoán K Qu Bâo Dam Vn Hành sao cho dU müc ban dãa Khoân 
KQu5BaoDamVnHthcOthe&qcapdiingdôivoi(i)thanhtoancackhoan 
bOi thuing ma chua duic Nba Dâu Tu khu lrir và (ii) thanh toán cho các khoán 
bOi thuOng thit bi và lçi Ich khác ma Nba Dâu Tuphái thanh toán cho Than Cao 
SantheocácdiêukhoáncfiaHqpDOng; 

c) Chju tthch nhim kháo sat; thit k ban v thi cong H Thng Bang Tái tii Dja 
Diem dâ di.rçyc xác djnh 

d)  
— Van hành ducic quy djnh tai Diêu 3.1; 

e) KhOi cong xây dçmg: ngay khi có th nhung không duçc muon han Ba muoi (30) 

ngbTavyd1mgcl'JaNbaThâutheoH9pDOng; 

f)  
Hành Thucing M Nba Dâu Tu phái np báo cáo tiên d len Than Cao San 
trithc ngày thir MuOi 1am (15) cüa môi tháng; các báo cáo do pbái cung cp the 
thongnnchuêtb5ngvanbanvêuendaixâydmgvàchythirHThông 
Bang Tâi ci.'ia tháng lien 1nr dO; 

g) Son 
trong các khoãng thOi gian tuong iing dixqc quy djnh duOi day; các tài lieu dixçc 
npcbammcdichcungcapthôngnnchoThanChoSonvàkhôngcncObt 
k' chap thun náo cfia Than Cao San: 

(i) Trnng vông Chin muol (90) ngày sni  Ngày B& Du, mt ban sao các hqp 
dong có lien quan maNhà Dau Tiz là ma ben tham giahçp dng do (bao 
gôm tat cá cáç phit liic, tái 1iu lien quan kern theo hgp dng dO) phiic vii cho 
vitc xây dim H Thông Bang Tái; 

(ii) Không muon hon Ngày Vn Hành Thuong M chuyn giao ban du 

GOithu3 :L nND hmn héthóng 1ngth mIBangNâu 17 



tda 

dimg và ban v hoan cong dôi vói H Thông Bng Tãi; 

h) NDuTupbaithrchinm9idanxenthetvàk5'ketcacdieukhoan 
thgmiphühngttcâcáchgpdongliênquan(nêucó),baogôm: cac 
hçipdongkosát,thiêtkê,xâydzng, ccâp1äpdtthiêtbj sihm,vnhãnhvâ 
baotiiHThôngBangTai; 

i) PMi hçip Chythl Nhà DLIu Tixphai gCri cho Than Cao Scm mt ban sao k hoch 
chythüHThôngBängTãdêThanCaoSonthamgiavàgiámsátbãtk'd9t 
kiêm tm hoc chay thr nào màNhâ Dâu Tu tiên hanh 

j) VnhaiihvàbãotiI H ThngBng Ti ngThôiFJnHgpDng; 

k) Vch krçmngdtheokhochthang, qu,nmCácBendAtng 
nhâ 

1) Nba Du Tu phai th hin d thai theo dung quy hoch, quy trmnh va thi& k bi 
thi dâ du phê duyt; 

m) BngknhphIciiamthchütth chuynTrmnghiêntheotiên 
dvath athOngnhatTrongthôianHThOngBngTaingi'mng 
vnchuyêndãtdádodichuyênTrmnghiênThanCao So'nkhôngphaithanhtoán 
chi phI van chuyên cho Nba Dâu Tu 

n) Np tAt câ các 1oi thus và phI theo quy dnh cfia phap 1ut 

o)  
quanduç)ckê tmngBânKêTâi SanciaHThôngBangTaichoThanCaoScin 
hoc don vi ducn Than Cao Son chi dinh (neu có) khi chuyên giao; 

p)  

q) Tngh9pvàduyirI BãnKêTài Sanphuhvoi yêu cAunêuirongDiu 1); 

r)  

Hành Thuong Mui nêu do lOi cfia Nhâ Dan Tu 

s)  
thiphai thh toan khoãn BOi Thuông Do Chm Tr cho Than Cao Son trong thôi 
hnVHhThuongMimà(ü)VnChuyenThiéuHiitkhoi1uçngdAtdatheo 
kêhochCácBêndäthOngnhat thIphaithanhtoánkhoanBoiThumngDoThieu 
HitchoThanCaoSonvM*(ffi)NgungVnChuyendatdathiphaithanhtoan 
khoan Bôi Thuèng Do Ngmg Hott Dng cho Than Cao Son; 

t) Tr tip thanh toán tin di nuc thi công; tin din nuOc vn bath H Thng 
Bng Tai cho Nba cu-ig cap theo giá do Nhâ cung cap ban, h* thanh toItn cho 
Than Cao Son (nêu mua qua Than Cao Son) theo giá ma Than Cao Son thanh toan 
cho Nhà cung cap; 

u) Thông bao cho Than Cao Son v ten ct'ia cac Nba ThAu khi có thay di; 

v) Bng chi phI cfia minh tçr di dôi, dc bO các cOng 
khi Cham DCrt H9p DOng ma khOng Chuyên Giao; 

'•san cia Dan Tusciu 
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w)  
cia pháp 1ut; 

x)  

y) Muavàduy1mtheotheoquidnhcüapháp1u 

z) Tuân thU theo diing quy djnh cija php 1ut 

Diu 7. KIIAO SAT, XAY D1JNG, CII3Y TIIU', KEEM 'IRA, NGHIM mu iw 
ThÔNG BANG TA! 

7.1. Chy thU các biié cho dn chy thir không tãi: do Nba Du Tu chu 1ich nhim thirc 
hin và phãi báo iru cho Than Cao Son biêt 1ch chy thU thxót It nhãt Ba (03) Ngày 
Lam Vic dê Than Cao Son tham gia giám sat qua trmnh chy tht:r. 

72.  
itnhãtBãy(07)NgàyLàmVicdêThanCaoSonchuânbjmidIeukincãnthiet 

chovicchythUcothi. ThanCao Sonsëchnvàgimsátckiêmtraccthông 
ôvnhàihci'iaHThôngBngTãi tmuátiinhchythUcóthi.NêuHThông 

Bang Ti dt các Tiêu Chun Vn Hành Tôi Thiêu thi K5 Su và Cc ben ci1ng xc nhn 
Ngày Vn Hành Thng Mü. Nêu H Thông Bang Ti chy thU có tãi không thành 
cong vMioc H Thông Bang Ti không dIp g ducit cic Tiêu Chun Vn Hành Tôi 
Thiêu và do do lam chm Ngày Vn Hành Thuong Mü ma nguyen nhãn là do 1i ciia 
NhàDâuTuthIThanCaoSoncóthêxemxétgiahanchoNhâDâuTuthêmmôt 

gthOnh9p1êNhâDâuTuü cphiic;nêuquáthôhndagjahan 
mânhàDauTuvnkhôngthêkhãcphucdduçNgàyVnHàthThuongMaithI 
Than Cao Son cO quyên chm dUt Hçp Dông. 

73. Nu H Thng Bang Tãi dâ chy thU không thi thanh cong nhimg Nhâ D.0 Tu không 
the tienhath chythU itheo ljchbiêu màng n nhãn là do li efiaThan Cao Son 
thINhàDâuTucOquyêntuyênbôHThông BangTidadtNgàyVnHanhThixong 

ThuongMi chodenNgàyBaDuTInhSanLungVnTaitiithircte,ThanCao 
Son phai thanh toán cho Nba Dâu Tu khoân Bôi ThuOng Do Chm Dua Vào SU Dtmg, 
theoquydinhtaiPhuluc 8. 

7.4. KiemTraVanHanh 
Tru khi d?t du Ngây Vn Hành Thuong Mi, bang chi phI cfia mInh Nba Dâu Tu 

Nba f)u Tu phãi thug xuyên cung cp cho Than Cao Son cac thông tin li quan tOi 
các chuong trinh kim Ira H Thông Bang Tai. Tôi thiêu MuOi 1am (15) ngày tnthc khi 
bt dn các kim tra vn hanh Nba Dâu Tu pbai thông báo cho Than Cao Son bang 

Bang Tai. Than Cao Son sê du'a ra nbang gop hçip l cho Nba Dâu Tu tmng vOng 
Nam (5) ngày k tr ngày nhn du kê hoich kiém Ira so b do. Tôi thiêu Mithi (10) 
ngày tru khi bt du các ki&n Ira vn hàih Nhi Dâu Tir phai thông báo bang van 
banchoThanCaoSonkhochkiemtracuôiciingdetienhànhcackiemtmhanh 
cho H Thng Bang Ti. Than Cao Son phai gOi các gop hcp 1 cho Nba Du 
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trong vông Bn muoi tm (48) giô ciu khi nhn ducic k hoch kim 1i cu& ciing do. 
Nêukêhochciabã notheoyêucâuci'iaPhuLuc4dudiêuchinhsau 
khiNhâDâuTudâcungcâpchoThanCaoSankêhoichkiêmticuôicüngnhu4y, 
thN u Thpbi thông bo cho Than Cao Son, tôi thiêuBônmuoi (48) 
tnnit khi bat du bat k' kiêm tm nào thu 4y. Vào môi ngày, ké tr ngày bat du kiêm 

NhaDâuTuphâpchoThanCaoSonkêhochkiêmductthvthincho 
ngày horn siu hoc cc ngày tiêp theo. 

K Su phi chüng kin, ghi kt qua cfia Thit Bj Can, giám sat vâ xác nhn kt qua cüa 
êmvKXáciiaK5 Suvêkêtquãcêmtivnhànhphi 

75. Kim Tra Cong Sut Tin Cy Ban Dâu 
Vào ngày sali ngày hoàn tat thành cong kiêm tia vn hành theo Phu Luc 4 và ket qua 
Kiêm TiaCông Suât ThCy Ban Dâu chmg minh r5ng cong suât cfia H Thông Bng 
Têmtra,khiduotdiêuchinhvêccdiêukiênthamchiêu,nêu: 

(a) Thp hon Chin muoi phn trim (90%) Cong Sut Thit K cUa H Th&ig Bng Tãi thi 

(b) Bng hoc cao hon ChIn rnuoi phn tram (90%) Cong Suit Thit K cfia H Thng 
BangTkêtquayneudThanCaoSondôngchãpnhanthIK5'Susecimgvoi 
Các Ben xic nhn két qua kiêm tranây và Nba Dãu Tu sê thông báo cho Than Cao 
SonNgàyVnhThuungMidâxâyravà kêttrngàysnungàyhoànthtkiémtm 
COng Suât Tin Cy Ban Dâu do Than Can Son cO ngbTa vi1 thanh loan cho Nba Dau 
TuphI cong suat hen w sâ Cong Suât Tin Cy Ban Dau trong tnrnghçp can hon 
CôngSuâTêtKêthIkhidOCôngSuatTinCyBanDâusecómirctranbangCông 
Suât Thiêt Kê. 

7.6. KimTm Cong Sut Tin Cy sau Ngày Vn Hành Thuong Mi 
(a) Môinamrnt1asaiiNgayVhThuongMü,voichipMciiaminh,NhaDu 

Tuph H thông Bang Ta dO xac djnh COng Suat Tin Cy cho mi nam 
hçip dOng (KiOm Tm Cong Suãt Tin Cay)  vàothOi diem do Nba Dâu Tu và Than Can 
SoncfingthOathun, vOi dieuIdn1ànhg1 Orntmnãy,trongphmvicOthê, sê 
denbanngvongMt(1)thangshihoanthàihvicDiTuhoccacsua 
chü dang kO kl*. Nêu theo kOt qua cOa bat k' KiOm Tm Cong Suât Tin Cy nào 

nhn), cOng suât duct kiOm tm (di.rçc diOu chinh ye các diOu kin tham chiêu) cho 
thây: 

(i) anhonCOngSutTinycohiu1tnrac1ankiemtmdOnhimgthaphon 
COngSuâtThiOtKêthIcackhoanthanhtoanchoCongSuãtTinCysë duct 
apdmgmuitgiátijmóidmtmdó,cackhoanthanhtoanchoCong 
SuatTinCyseduqcthng1entóirnütcongsqâtrnOiduçc mtravàcó 
hiu 1irc vào ngày hoan thành kiOm hi dO; hoc ( 
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cao hon Cong Sut Thit K thi cãc khoin thanh ton cho Cong Sut Tin Cy 
s dtx thiit hin theo m1rc trn là COng Suãt Thiet Kê và có hiu lin vào 
ngày hoàn thành kiêm tia do; hoc 

thp hon COng Sut Tin Cy cO hiu lirc tnuc ln kim ti do, thi Cong Sut 

thanh totn cho COng Suât Tin Cy s duçt giâm xuong tOi müv cong suât 
mOi diuc kiêm tra và cO biu l vào ngày hoàn thành kiêm Ira do. 

(b) Tmng mci tnrông hçip, Nba Du Tu sê phai dt Cong Sut Tin Cy ciia HThông 
BàngTcôngs dêmtra(1êimctrn1àCOngSutThiêt 
Kê). 

(c) 
CytmngtmgnmhçpdôngvOichipMhoàndoNhàDâuTixchitth. 

7.7.Quy TrInh Kim Tra 

(a) Không muon hon Chin mixoi (90) ngày tru ngày dir kiên Vn Hành Thuong M.i, 
Nba Du Tuphai g cho Than Cao Son d1r thão qui trmnh kiêm tra vn hành lien quan 

Ti, May Nghiên và thiêt kô H Thông Bng Ti. 

Trong vOng Ba muoi (30) ngày sau khi nhn duct dçr thao quy tiinh kim Ira, Than 
Cao Son phâi thông báo cho Nba Dâu Tu các yêu câu can cat bO, sCia dOi hoc bô sung, 
hoc nêu không nhn dirpc gop gI trong thOi hn Ba muoi (30) ngày do thi quy lrmnh 
kiêm tra ma Nhà D Tu dê ngh dO coi nhix dä duç Than Cao Son chap nhn. Nba 
DauTuenôlhopl$'dêthuthienmoic,sàadôihoàcbôsungmàThanCao 
SonyéucaumtcáchhçpinhiingyêucâudOtthivOi: ccquydjnhci'iaHçp 
Dông, thiêt ké cfia H Thông Bang Ti, Quy Dinh An Toãn Vn Hânh Net Bj Bang 
Ti, May Nghiên hoc cam kêt bio hành ciia cic nba sin xuat cO lien quan. 

(c) 
siihinhnduçgópcüaThanCaoSon.MoibtdôngcOnlaisêduocgCñlênBan 
PhôiHçp dn'kiêngiãi qêt, vàtmngtnrônghp TranhChap dóvnkhônggìi 
quyêt dixçE sau MuOi bOn (14) ngày k t1r ngày gCri len Ban Ph& Hgp, thi Tranh Chp 
dOsëduotthltheotinhttrgiiquyêttranhchâpnêutaiDieu21. 

(d) 
tçtc giâi quyêt tinh chap së thay cho dçr thão q trmnh kiêm tra và có giá tij ing buc 
caCBeii 

(e) Quy trinh kim Ira cO th duic sOa d& tày thng thOi dim. Cic sCia d& do phai duqc 
Than Cao SonvàNhâDuTudng2bangvanbaxi 

7.8. Bàn sao kt qua kim tra 

(ii) 

(b) 
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cap cho Than Cao Son ban sao kêt qua các kiêm tra do. 

Diu 8. MAT BANG vA MOI TRIJONG 

8.1. Chun Bj Dia Them: 

a)	 Than Cao Son bng chi phi cfia mmnh Se thiit hin vic Chun Bj Dja Diem gm: 

xây drng cong trmnh H Thông Bng Ti. 

(i)  
chüc  ii tir xây dig cong trInh H Thông Bng Tâi li&i Dja Diem sê duç)t 
Than Cao Son giao. 

(ii)  
phm, chm t1, can trâ hoc ngn can nào, Than Cao Son hung vOng MuOi 
(1O)NgàyLàmVickêtirngàyNhâDâuTuduaradenghjgiahansephñi 
gia hn thoi hin dO. 

b) SaukhihocchunbjDaDim: 

(i)  

(ii) NhâDuTu gphnhooànbmãtbngciia 
Dja Diem dê tiên hành xây dimg cong hiinli 

c) 
NhDâuTukhôngnhockhôngthuxêpduçtviéctiépnhthI: 

(i) Than Cao San duut coi là dâ duac gii trr khOi cac nghia v d& vOi Nba 
DauTixlienquandenviêcchuanbi DjaDiêm 

(ii) Nhà Dâu Tixphai chju trách nhim hiir phap lut và Than Cao Son t1tng 

8.2. Môi trumg: 

tuan thu Các Tiêu Chuan MOi Tnr?mg Vit Nam dizçx quy djnh tai Phu luc so 3. Tmng 
tnrOng hgp khong tuan thu diing, dO Cac Tiéu Chuan Môi Tnrng Vit Nam thi Nba 
DauTu,bngchipMcaamInhphk1*phcm9ihuquavachuhoantoàntthch 
nhim lnic phap luât. 

Diu 9. CAC DIEU CIIIMI 

9.1. Diêu chinh bat 1~: 

Nu mt hoc nhiki diu chinh tmng qua trInh xây ding, vn hành H Thng Bng Ti 
nhhgb&1.ngdOndencác19iIchkinhtêcfJaNhàDâuTu,khixãyra\c 

diêuchinhhoctibâtk5'thOidiêmnàosaudó: 

a) Nba Du Tu bng thông báo (vOl dÀy dO chi tit v tác dng Mt 191 cOa diêu chmnh 

d& vói các 191 Ich kinh te cOa Nba D Tu) yêu câu Than Cao Son nhanh chOng 
xem xét và dOng ye mt lmng nhüng bin phap khac phvc sau day (chap nh 
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di.rçc d& vói Các Ben lien quan), bao gm: 

(i) Yêu cu diu chinh thit k thi công; 

(ii) Du ni cc cong trInh ha tng d& vol H Thng Bng Tãi; 

(iii) Thôi hn hoàn thàih H Thng Bang Ti; 

(iv) Bt k phixorig n no &r Các Ben cilig thóa thun. 

b) Nu bin phap khAc phiic theo Diu 9.1(a) không disqc thôa thun tlDng giai don 
Sáu muoi (60) ngày tr ngày nhn thông hao dê cp Irong Diêu 9.1(a), thi Nba Dãu 
Tu sê gCri thông báo bO sung cho Than Cao Son de dé xuãt hia chçn mt Irong 
nhtthg bin phap khac phic theo Diêu 9.1(a) dê khôi phiic và duy th các 191 Ich 
kinh te ttxong img cüa Nhà Dâu Tu bj nh huàng. 

c) NM bin phap khc phc theo DiM 9.1(b) không duçc thóa thun dÀy dü tiong Ba 
muoi (30) ngày ice ttr ngày nhn duç thông hao bO sung, Tranh Chap do sê duç)t 
dua len Tôa n dé quyêt djnh müt bôi thuOng phü hçip. 

d)  

9.2. J)iêu chinh thuân loi: 

NM mt hoc nhiM diM chinh trong qua trinh xây diing, vn hành H ThMg Bang Tâi 
cóãnhhuôngthun19i cngdôndêncc19iIchkithtêcüaNhàDauTu,thl: 

a) 
chinh dôi vol cc 191 Ich kinh te ci:ia Nba Dâu Tu) yêu câu Nba Dâu Tu nhanh 
chóng xem xét và dOng ye mt trong nhi]ng bin phap khic phiic su day (chp 
nhan duo dôi vol Các Ben lien quan), theo do Than Cao Son së nhn dc khon 
bôithungtumg&kongvOiccl91Ichkithtedo: 

(i) Yeu cu diM chinh thit k thi công; 

(ii) Daunoicacongtñnhhngciiadnd&volHemMgBangTai; 

(iii) ThOi hin hoàn thành H Thng Bang Ti; 

(iv) Bt k phuong an nào dtrgc Các Ben cüng thOa thun. 

b) NM bin pháp kh& phiic theo DiM 92(a) khOng du thOa thun trong giai don 
Sáu muoi (60) ngày tr ngày nhn thông bao de cp Irong Diêu 9.2(a), thi Than Cao 
Son sê gCri thông bao bO sung cho Nhà Dâu Tu dé dé xuãt 1ia chn mt trong 
nhttng bin phap khac ph%lc theo Dieu 9.2(a) dê khOi ph%lc và duy In các 191 Ich 
kinh té tu'cing img cüa Than Cao Son bj anh humg. 

c) NM bin phap khi.c phiic theo DiM 9.2(b) không duc thOa thun dÀy dü Irong Ba 
muth (30) ngày kê tir ngày ngày nhn du thông báo bO sung, Tranh Chap dO sê 
duc du len Tôa an de quyêt djnh mirc bôi thuOng phü hçp. 

d) Ngaysaukhidat&thoathuanhoacquyetdinhvebatkybienphapkhacphuc 
aotheodieunay,CacBênstienhanhtatcasudOicanthiêtdôivOiHcipDông. 

93. DiM cbinh khác: 

.hai 
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ThanCaoSonvàhôsaduthâuct'iaNhâDâuThdêuchudêcptóithlNhâDãuTu 
phi khn tnro'ng 1p  thiét kê, 1p  dir toán bô sung trmnh Than Cao Son phê duyt vâ tiên 
h?inh xây lap ngay dê kjp Ngày Vn Hàih Thuong Mü Theo Yêu Câu. 

Dái vói phàn chi phI tiij Vi phát sinh nói trên, Than Cao Son së chp nhn và diu chinh 
don giá thuê vn chuy4n dat dá san du TKV chap thun dê nghj diêu chinh don giá 
cüa Than Cao Son. 
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PHAN II. 
VAN CHUYEN DAT oA 

Thu 10. CONG SUAT vA SAN LIJNG VIN cHUYJN 

Cong sutvnthi dtdátheo yêu cu cüaH9p Dng làMuôi nghIn 6ntrm(10.400)thn/giY. 
Sn lupng vn chuyên dt dá mi näm theo yêu câu cfia Hçç Dông là Nam muoi hai tiiu bôn 
1r5m nghin (52.400.000) tan. San krçng vn tai ci the cho timg k)'t kô hooch së do Cac Ben thóa 
thuth Khi Than Cao Son co nhu cau hôi luçng vn chuyên  1ânhanNam 
muoi hai triu bôn trm nghmn ( 52.400.000) tan và Nba D Tu có khã nang dáp img duçc thI 
Các Ben sê thôa thun thông nhât ye khôi lupng vn chuyên thng và PhI Cong Su5t Vt Tni 

1c Hgp Dông dê thirc him 

Diêu 11. W S( 113 TANG vA TBTET B! K ThU41T 

11.1. Phmmg tin vn chuyên: 

Nba Du Tu cO trách nhim vn chuyM dt dá thai cho Than Cao Son tr dim nbn cp 
lieu cüa H Thông Bang Tâi den Bi Thi Bang Nâu bang H Thông Bang Tâi d ducic 
du ttr, xây diing. 

11.2. Co s& hi tng cho vn hành H Thng Bang Tãi: 

tang: 

a)  
Taivàcôi1ugdtheokêhochvnchuenCacBendathôngnitat 

b)  

c)  
ngngdóngdinpdintirEVN). 

d) CongnhndthaicuaHThngBangTai1àBaiThaiBangNâud 
hoanthhvakhôngcobacitrângiochoviecdôdatdathaitirHeThông 
Bang Tãi, phü hçip theo tiên d vn hành cüa H Thông Bang Ti. 

113. Can do, già'vn hành: 

a) Nguyen tic cân xác nbn gi vn hành: 

Toàn b kh& luçing dt dá duc vn chuyn bng H Thng Bang Ti së duç can theo 
quy djnh cfia H9p Dông và toàn b so vn hành ciia H Thông Bang Tai së duct 
CacBenthôngke,xnbangvanbande1anchoiecquytráchnhiemvan 
chuyên dat dá yà thanh toón chi phI vn chuyên cho Nba Dâu Tu. 

b) Thit Bj Can: 

Than Cao Son, bing chi phI cfia minb, có txch nhim thi& k, 1p * vn banh và bao 
dungthietbjcanThietbjcanphainggtoanbOkh&krongdtdada 
duot van chuyen qua no. Cóc Ben pbâi cang nhau ch& chi s ii&i thit bj ' hang ca, 
bang ngày, hang thang d dua vào cháng tü' và/hoc hoá don thanh toan. 
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Thi& bj cn plü duct djnh k' kim djnh bói Ca quan có thm quyn theo quy djnh cüa 
pháp lut Clii phI kiêm djnh cn Các Ben ciing gánh chju. 

c) Saisvàsüa1ithi&bjcn: 

vn chuyên qua can tmng dieukin vn hânh bInh thutmg nm Irong Oi hin ghi tmng 
giây chimg nhn kiêm djnh thiêt bj can do Ca quan chü quan cap. Néu phát hin thiêt bj 
caisôvitquasaisôchophepthImtinnghaibencóquyênyêucâuCcquancó 
thm quyên kiêm tra, hiu chinh, kiêm djnh 1i thiêt bj can. Phv thuc vào kêt qua kiêm 
tm cüaCac ncóthmquyên,chiphIthuê kiêmuchinh,kiêmdjnhlithiêtbj 

edoCcBêncàngchnêucãnkhôngdãmbãodchfiihxáctheoquydjnh.Nêu 
kêtquasaiidemtrthetbcanvanctftiêuchuanvedchInhxactheoquydjnhthIchi 
phIthuêmtra,hiuchinêmdjth]thiêtbjcânsêdoBênduaiayêucâukiêmtra 
chi trà. Không phii thuc vào két qua kiêm tra thiêt bj can cfia Ca quan có thâm quyên, 
sin krcing vn chuyên dA duct thiêt bj can ghi 1i tnrc thôi diem kiêm tra, kiêm djnh van 
làlugduçtdiingdêCcBênthanhton. 

dngnhmlamsailchchisôcanthIsanluqngvnchuyetnxackhikiêmtra,kiêm 
djnhthiétbj can sê duqc Cic Bênxemxétgiai yêtvàthôngnhánluçgvn 
chuyên dê lam ca sâ thanh toán, tmng triräng hçip nay, Ben có lôi phai bôi thuông thia 
hai cho Ben Ida và hoàn toàn chju tthch nhim tnxâc phap lut 

Thu 12. xAC DiNH CIII Pifi VJN CIIUYEN 

GiáthuêvnchuyidtdathaibngHTMng BngTidnhtheoqtdjnhs 
188 1/QD-TCS-DA ngày 04/4/2014 ciia Giám dôc Cong ty cô phan than Cao San - 
Vinacominvê vic phê duykêt quãuthâu Gói thâu so 3: L1iach9nnhâ tlutixxây diing, 
v1thtrmnghienvàhethôngb5ngtaivnchuyendmhaithaiBangNan(Khaosat 
xâydimg,lâpTKBVTC-Dirtoanthicôngxâydimg,vatihanh)Thuôcduan Caitaomarông 
mO than Cao San-Cong ty cô phan than Cao San-TKV (nay là Cong ty cô phan than Cao San-
Vinacomin. Giá thuê vn chuyên dat dá thai hang H Thông Bng Tai duqc quy djnh chi tiêt 
taiPhuluc 8. 

Diêu 13. I4P CifiThIG TU'TEHANH TOAN vA THANH TOAN 

13.1. Thông báo thanh toán hang tháng: 

Tmng Nm (05) Ngày Lam Vic tu tiên ci1a tháng kê tip, Các Ben phai lap biên ban 

chuyên duct tiong thang vm qua. Hang thang Nba Du Tu có tthch nhim gCri thông 
báothanhtoánchoThanCao Songôm: 

a)  

b) Ngày tó'i hn khoãn thanh toán (Ngày thanh toán) th hin tui thông báo là ngày 
cuôi cngcuathmaNbaDauTugàithongbaothanhtoan 

c) TôngsOtinmaThanCaoSonphãithanhtoanchoNhaDuTnhdnhtngày 
cuôi cing cüa thang vüa qua, 

d) Tong các khoãn phäi thu và phâi 1nt tui cu& thang vüa qua ciia B nay d6i vói Bêp 
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thng nào tnxc ma duçic giâi quyêt tmng thong do và phi dixcE hai ben dôi chiêu, 
thgiátxjthanhtoóniphathàihhóadongiátijgiatäng. 

13.2. Hóa doii thanh toán: 

TnrckhiphnhhóadonthanhtoánNhâDuTuphidôichiêuvóiThanCaoSon 
vêtôngsôgiivnhành, snluçingvnchuyên, átijthanhtonvàcongnçitrongthng. 
Tnrót ngày thanh toán It nhãt là Mt (1) Ngày Lam Vic, Nba Dâu Tir phai gCri cho 
Than Cao Son mt Hóa don giá trj gia tng hgp l dê thanh toán cho vic vn chuyên. 

133. Yêu can thanh toán cüa Nhà Dan Tm 

Ngoai cac quy djnh ti Diu 13.1 và Diu 13.2, Nba Dâu Tu có the phát hanh mt yêu 
câu thanh toán iiêng (Yêu câu thanh toán) cho Than Cao Son vào thOi diem ma Nhà Dâu 
Tunthâyvàxjnhduqcmthocthtcacackhoansau: 

a) BnmàThnCaoSonphaitthchoNhaDuTutheoHçpDng; 

b) ThanCaoSonnhtonkhôngtmnhchngmiyeucuthanhtoan 
tiDng vOng Bôn muai lm (45) Ngày Lam Vic ke tir ngày nhn duçic yêu câu 

vàduçhaibêndôichiêu,thôngnhãt,ThanCaoSonnhndühóadongiátrj gia 
t5ng hçp l. 

13.4. Thanh Toán: 

CáckhonthanhtoánchoNhàDuTusêduçicThanCao Sonchuykvaothikhoancfia 
Nba Dâu Tu gbi tmng Hçip Dông. 

k'yêucâuthanhtoánnâovào sôtienpbaitrã. 

13.5. So tiên tranh chap: 

a) Nu Tban Cao Son không dng v bt kSr s tin nào nêu trong boa don thanh 
toánhocNhàDâuTukhôngdôngvêbâtk'sôtiênnàonêuirongyêucâuthanh 
toán, toàn b so tiên không tranh chp së di.rcn thanh toan vào ngày thanh toán và 
toan b sO tiên tmnh chap sê du9c dua vào tài khoãn tIn thác duqc ma saungày 
HpDOngcu1mtnggdohthbênthôathuaBêntmnhchápbât 
kS' sO tiên thong 1rng nao phai ngay sii do (va không muon qua Ba (03) Ngày Lam 
Vic) cap cho Ben Ida céc chi tiêt h9p l lien quan tói co s& tranh chap ciia minh. 
CacBeOchthao1uncOthinchvOandiêmgiaiquyettranhchaplien 
quanduongthg.NêuCacBênkhôngthêginhchaptheocac 
dieu kin chap nbn duc cho mi B& Irong vOng Ba muoi (30) ngày ké tr ngày 
thông béo tranh chap cüaBêntranh chap nêu lranh chap sê du9t giai quyêt 
theo cac quy dinh  tai Dieu 21. 

b)  
kia phai duçc thanhtoan trong MuOi bôn (14) ngày k t1r ngày giai quyêt xong. 

c) Tinh ting tranh cbp v hoá don hoc you c.0 thanh toan së không giãi tOa nghTa 
vii ci'ia bat kt Ben nào tunthü các diêukhoan trong Hqp DOng (ngoii trir nghia 
thanhto nhchaduycdioucbinhduynbatboiDiêu13.5a)). 
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13.6. Thanh toán chm và không thanh toán: 

a) Thanh toin chm: 

Tt cã cc khoin thanh toán chmtheo quy dnh cfia Hçp Dng (hoc các khoãn thanh 

huydngbinhqunO1 
phn Cong thuang \/i Nam Ngn hang Thucing mü cô phan Ngoi thixorig Via Nam, 
Ngn hang Thixorig mi cô phan Dâu tu và phat tiiên Via Nani Ngân hang Nông 
nghip và Phat tiiên Nông thôn Via Nam tii thai diem tinh toán. 

b) Than Cao Son không thanh toán: 

Tmng vông S muoi (60) ngày k tir ngày dn hin thanh ton, nu Nba Du Tu không 
nhandànbOsOñênghitmnghoádondnhnthanhtoándóthINhàDâuTucó 
the ngmg vn chuyên dat dá thuê cho Than Cao Son; Nba Dâu Tu có the ngimg vn 
chuyên dat dá den khi nhin duct toàn b so tiên den bn phai tra, cing vói tiên 1i tuong 
ngchovicthanhtnchmnhmigvóidiêukin1àNhàDâuTukhôngcóquyên 

ngmgvnchuyenneuThanoSonkhôngthn1àvImttranhchaptheoHçp 
Dông. 

c) Nhnthôngbaothanhtoanvàhoádonthanhtoan: 

Cachoádonvathongbaocóthdibngcach phocthudambao 
(không g qua fax) së coi nhu dã duç nhn theo nhix cac quy djnh ye c nhn thông 
báo nêu Irong Diêu 24.2. 

13.7. Np Thuê: 

k' 1oi Thuê nan Qdiông phai thuê giá 14 gia t5ng) lien quan tói các khoãn thanh toán ma 
Nba Dau Tuphai trâ theo Hçxp Dông thi Nba Dâu Tu sê chju và thanh toán cachoan 
Thuê dótheohth thciiaphap1utvàtheo uydnhti daphuong. 
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PHAN ifi. 
CAC DWU KHOAN CHUNG 

Biêu 14. Th(I HAN HOP BONG 

14.1. Thôi Han HQp Bong: 

ThHçipDnglaHaimuoimôtpháynm(21,5)nm, gmThèiHinXâyDyrig 
làMtphàynm(1,5) n5mvàThnVn1nhlà(i)Haimuoi(20)nmcngvói 
bthe gnnthêtdêhoânthathcnghTavvcôntôntiitheoHcYp 
Dông và tmng phm vi yêu câu dê thanh l Hçip Dông giU Than Cao Scn vói Nhà Dâu 
Tir,hoäc(li)Motthônngänhimui(20)nmnêufrongThèiHnVnHà1h 
Thuong Mi dã xãy ra sir dieu chinh khôi Krçng vn chuyên lan hon Nam muoi hal tiiu 
bon inim nghIn (52.400.000) tn/nm. 

14.2. Thôi HnXàyDimg: 

ThnXayDngHqpDànglàthôntinhttrNgàyBàtDâuchodênNgày 
Vn Hành Thuong Mai. Thai Hn Xây Dyng tôi da là Mt pháy nm (1,5) nm. Nhâ 
DuTuêno1cdêthrcuydôngtiinhtheothèihinnêutrii 
vàThanCao San 
biéudadêra,quydjnhtaiPhu1ucsô2. 

Tnrng hçip Nba DAu Tu không khói cong xây dimg H Thng Bng Bang Tâi theo ljch 
biêu ma không phäi là do li ci'ia Than Cao San hoc do diêu kin bat khä khang thI 
Than Cao Scm có the xem xét cbam düt H9p Dông. 

Tnrèng hqp Nba Du tu không dit dugc Ngày Vn Hnh Thucmng Mü theo ljch bi&i ma 
nguyennhanduqcxcdjnhkhôngphal1àdolôi ci'iaThanCao Sanhocdo diêukinbât 
khãkhangthl Than Cao Soncóthê xemxétgiahnchoNDâuTumtkhoangthai 

qua thèi hn dâ du9t gia hin ma Nba Dâu Tu vn không the dt duccc Ngày Vn Hành 
Thuorg Mñ thl Than Cao Son có the cham düt Hçmp DOng. 

143. Thm Han Van Hành 

NgàyVnHànhThuangMlvà 

cfia Các Ben bang van ban h* duçmc cham düt tnróc thai hn theo quy dnh ca Hçmp 
DOng. 

Biu 15. NHA BAU TLY CHUYEN GIAO HE ThÔNG BANG TA! 

15.1. Chuyn giao tru Thbi Hn H9p Bng: 

Tmngtrtranghçmp chm dñtHçipDngtheo quy djnhtai Diu 17, Diu 18 thI: t& thiu 
tnrOc Mt (01) thang tnr&thèi diem chuyên giao Nba Du Tu gài tói Than Cao San 
mt dê ngbj chuyên giao. Nêu Than Cao San không chp thun chuy&i giao, khi do vic 
chuyên giao duqcthiit hin thu là tnrOng h9p Hqp Dng chm dñt ftuxóc thOi h?n.  Nu 
Than Cao Son chap thun chuyên giao, ni dung thirc hin thu sau: 

a) Don vj nhn chn giao thành l mt Ban gm Sáu (6) thành viên (Ban Tip 
Quãn)gomcOBa(3)dndoDnchêngiaochidjnhvàBa(3)di 
diendoNhaDâuTuchidjnhNhaDauTusethnhkehoachchngiaochoB. 

1. 4 
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Tiêp Qun trong vông Muôi 1m (15) Ngày Lam Vic k tr ngày thành 1p Ban 

dr kin v Ngày Chuyn Giao. Ban Tiêp Quãn sê th hin cc cong vic chun 
bj cn thiêt dé hoàn thàih vic chuyên giao. 

b) Vic chuyn giao do sê bao gm nhung không chi giOi hn &: 

(i) mtphnh quydjnhtüBãn 
KêTàiSãn; 

(ii) các bn sao tiéu chun k5 thuat caa cãc nhâ san xu s tay van hành cfia các 
nba san xuât, lich sCr ye thiêt bj, so tay vn hàih và biên ban sCm chüa và bao 
tii; 

(iii) bt k' bao dam hoc bao hành thit bj có hiu 1in nèio lien quan dn H Th&ig 
BngTãivàcácbânsaodä&rçckvàdóngdaiici'iathtcãcácbãnvhoàn 
cOng cfia H Thông Bng Ti; 

c) TmngvongMui1äm(15)Ngay Lam Vic k trngày thanh 1p  Ban Tiêp Quan, 
Don vi nhan chuyên giao sê mOi mt don vj tii van và kiêm toan dc lap, dixçc 
Nhà Dâu Tii chap thun dê xác djnh giá j tài san H Thông Bang TCÜ thxóc khi 

gththcbaNeuCacBenkhôngnbkêtquaxácdjnhgiátijtaisandodontii 
van và kiêm toan doe lap &m m thi giâi quyêt theo Diêu 21. 

d) NhaDuThphaithanmçinncOaminhcôntndpngtiirothocsciu 
Ngày Chuyên Giao; vic Nba Dâu Tu thanh toán cac khoan ng cOn tOn dpng sê 
khOng lam chm tx€ Ngây Chuyên Giao. 

e) Don vi nhan chuyn giao cO trách nhim thanh toán cho Nhà Dâu Tix giá j  tài san 
chuyên giao &rçc xac djnh theo Diêu 15. ic), 1ruc hoc sali Ngày huyên Giao. 

152. Chuyn Giao dung ThO1 Hn Hp Dng: 

Thông Bang Tii sê duçic uu lien chuyén giao cho Than Cao Son nêu Than Cao Son có van 
ban dông tiêp nhimn. Nêu Than Cao Son dông tiêp nhn thI: 

a) Trnng vông Chin mi.roi (90) Ngày Lam Vic lmóc ngày kt thüc ThOi Hn Hçp 
DOng,ThanCao Son 
Dâu Tu chap thun dé xac dinh  giá ttj tai san H Thông Bang Tãi tnr khi 
chuyên giao. Giá tij tai san H Thông Bang iai kbi chuyên giao phai luOn nhO hon 
hoc bang giá tij tai san cOn li duçic lit ke trong B Ké Tài san va phai duc 
C&BônthOngnhât. hipMmOidonvânvakiemtoandc1apdoCacBên 
cangganhchjaNeuCacBenkhongnhak&cdnhgiatijtaisandodon 
vj tu van và kiem toán dc iap dua ia thI i quyêt theo Dieu 21. 

b) Than Cao Son có lrách nhiêm thanh toan cho Nba Du Tu giá tij tài san chuyn 
giao ducrc xác dinh theo Diêu 15.2(a), lruic hoc sau ngày két thüc Thai Hin Hçp 
DOng. 

c) Vào Ngày ChuyM Giao, NM Du Tu sê chuyn giao cho Than Cao Son: 

(i) M9i hng mçic, hoc met, hoc mt s hung mic dutt lit kê ttDng B 
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Kê Tài Sn (theo thôa thun vói Than Cao Son) không bj rang buc bôi bt kt 
bin php bão dam nao tr&i co sâ "nguyen trng", tmng tInh txng dang vnhanh 
phuhçpvóiQuyDthAnToanVnHànhNetBjBngTai,MayNghienvà 
da cTieuChuanVnHanhToiThiêaVicchuyêngiaodócóthe 
sê bao gôm nhimg không giói hn i các hing mvc  thiet bj quan txpng duct duu 

nba san xuât, tài lieu hixóng dan vn barth cia nba san xuât, ljch sCr thiêt bj và nht 
kvnhhcàigvoiccba vàdóngdaucfiatatcacacbanvehoan 
côngchoHThôngBngTãikêccôngti1nhdândimgvâkiêntthc; 

(ii) CongThnhNhaOphühqpchodtInhdncáchaomôn 
thông thuèng (neu Than Cao Son dông nhn chuyên giao); và 

d) 
NgâyChuyênGiao.ViàDâuTuthanhtoancackhoannçicôntôndngse 
không lam chm tr Ngày Chuyên Giao. 

153. Trung h9p ht Thôi Han H9p Bong ma không chuyên giao: 

a)  
Dông hoc không có bat cü dê xuât nào khac thI Hqp Dông duong nhiên tiêp tic 

ulrtdenkhicóthoathunmóimathôngcóbâkdiêukinnaophatshili 

b) Khi ht Thèi Hn Hçp Dng, nu CáC Ben không nht tn tip tVc th hin Hgp 
DôngvàCacBenkhôngnhattrIChuyênGiaothiNhaDâuTlicóquyenVatrach 

,hoantthmthangschchoThanCaoSon. Toanbkinhphithaod,thuhoi 

chju.NhaDãuTupbaithôngbáo choThanCao Sonvekehochthaodô,thuhôi 
tài sãntnrkhithao dBamuoi3ONgayLàmVic. 

Biu 16. cHUYEN NHUNG QUYEN VA NGHIA VIJ 

theo Hçp Dông cho Ben Nhn Chuyên Nhuqng, vói diêu kin là Ben Nhn Chuyên Nhuçng 
chap nhn mi quyên và nghra vi theo Hcp Dông và pbai duct Than Cao Son chap thun 
hang Vfl ban. 

Than Cao Son có th chuyn thuçing mi quyn và nghTa vir cüa mInh theo l4çç  Dng cho 
bâtk'mtdonvjnào duVchapthuVaobatk'thaidiêmnaomakhôngcanphaico 
srchapthuncuNbaDauTuveukinBennhnchuyenthuqngchapnhanmoiquyen 
VànghIaVJcÜaThanCaO SontheoHgpDông. 

Biu 17. S1KEN BAT KEIA KHANG 

17.1. Binh ngbia suy kin bt khã kháng: 

hay tinh huong duct nói tói lnng Diêu 17.1 1am mt Ben (Ben Bj Anh Hithng) bj can 
ir&, hoc gay frI hoan (ma vic bj can tr& hoc gay irI hon do là không the tthnh khOi) 
mtphanho thnnghTavrtheoHcipDôngcuaBenBjAnhHuang 

mgchivangphm eukinvatmnhhuongdo:(i)tnrtfiepcan 
inh 



HD g—VHàih—Vnch dtda 

Hàng,(li)khôngnngkhängmsoth9p1cfiaBénBjAthHithng,(ffi) 

không có 1i hoàc so suãt cfia Ben Bi Anh Huông. 

Sir Kin Bt KM Khng bao gm (nhimg không giói hn) b.t k sçr kin và tInh hung 
naudâytmngphmathngsóhayMuquâcfiathgsukiendódp 
1rng cc yêu câu nói 1i&i, bao gôm: 

a) kin thôi tiet kl* nghi bat thumg kbac; 

b)  
ngbTa vv theo H9p Dông cta ben bj inh hu&ng; 

c) bath dng chiM tranh (tuyên b hoc không tên ba), xâm 1uç, xung dt vu 

tmng h* bath dng bao vay, cam v lthói nghia, bo 10 khg bô, dâo chñih 
dinh công, bi1i cong tmng và ngoài 1nh thô Vit Nam 

d) n&tainan,hochôahon 

e) cáaothônmáybay,thnh kbac1àmngt1mghocth 
hon hoit dng giao thông ma không the lien doán dixçc mt cach hçip 1; 

f) bCoQanHQuannãu&hUuhoa,homquyImsoátttcathi 
snhoccácquyéncfiaNMDâuTu; 

g) bt k' sir không th1it hin hoc tii hoân tho pbat sinh tr vic pbat hin ti mt bng 
côngfrnhcóbommmnchnôhditfchkbaocô; 

h)  
Thông Cung Cap Din 

i)  
giam khôi krcing dat dá no mm ma nguyen nhân không phãi do lôi cüa Than Cao 
Son. 

j)  
S P. ?• •A A ? t 17.2. Cac trirmig hçrp khong phai Ia sr kiçn bat kha khang: 

S nb a bang c ith së khôngbao gm các tnxông hçp sui,  tthtm?mg h9p do 
âcüamtsnb&kMkbang: 

a) Chm du Ui thit bj theo ti&i dO,  không có, giao muOn,  thay di v giá tbanh lmng 
thiêt bj, 4t lieu, ph tüng ding cho H Thông Bng Tãi, don giá vn chuyên; 

b) Không hot dng do hao mOn may mOe ciia các thi& bj và vt Ui thuOc H Thông 
Bang Tai; 

c) KhOngthndo(i)CócBên(Mttmnghthben)cóbànhvisaisóthocsosuât, 
cO hoc bat can, (ii) không than thU cIc quy djnh hin barth cfia NM nuOt, hoc 
(iii) vi phm Hcip DOng; hoc 

d) HuhOng vnhoiciamáymócthiátbjdoNhàDuTixvnbanhhay 
âhthvicvnhàthácmáymocthêtbjdókhongtheod$QuyDjnhM 

TcanVnHànhThietBjBangTai,MáyNghiên; 
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e) hôngthichindüngcác quydnhcapháp1i4t1itngquá1iinhxâydiingvàvn 
hành H Thông Bang Ti; 

f) Cácghgptxongtiithmuônchüquancáacácdôitádiênquandên 
Hçp Dng. 

173. Nghiä vi thông báo và giãi quyét các sty kiin: 

a) Ben bj ánh huàng, Irong vông Hai muoi bn (24) gi phái thông baa cho Ben kia 
v sirkinbâtkhàkbáng; nêuvI nbâkhóngmàkhôngthêgüithôngbáo 
vngkhoángthô thtiiithIBênbjnhhungbôisirkinbâtkhâ 

kháng phái gCri thông baa cho Ben Ida trong thai gian không muon hon Mt(O1) 
ngày sau khi thông tin lien lc dlz9t khôi phiic. Mi thông baa phái the hin day dü 
cácchtc ânhhuângcüanótóiBêndangdôimiêntrr 
và kiên nghj các bin pháp khac phiic. Ben bj ãnh hi.rông bôi mt str kin bat khá 
kháng phái gCri cho Ben kia các baa cáo thung xuyên ye tiên trInh các bin pháp 
khäcphicvacthôngtinkI*theoyêucâuh9plcüaBênkia. 

b)  
huông cia S%I kin bat khá kháng và dê kiêm tm H Thông Bang Tai. 

c)  
ve(i)\thhugcIdnliênquanimtsirkinbâtkhákháng,và 
(ii) vic do ãnh huing cüa six kin bat khâ kháng ma Ben do &rgc htxâng các 
quy&n hoc sr ánh huOng vic thiit hin nghTa vi theo H9p Dông. 

17.4. Hu qua cüa sly kiin bt khã kháng: 

Không Ben náo phái chju tthch nhim hay cO nghia vv hay bj coi là dã vi phm Hçip 
Dông do vic tii hoan hoc không thiic hin các nghia vii cüa mmnh theo Hçp Dông do 

hoc tng h9p các sir kin do, vói diêu kin là Ben tuyên bô dOi mien trãch thiim vó'i 

ngghBendótiihoanhoongthcngbTavhisirkinbatkha 
khángdódâkhôngxãyra. 

17.5. KIic Phic: 

Moi thiêt hai, moi chi phi dê kl* phuc thiêt hai va moi chi phi dê khôi phuc six hoat dông 
tni li binh thuOng ciia H Thông Bang Ti do Sir Kin Bat Kbã Kháng gay i dôi vói 
Ben 
hixângcáabatngaymsirkinbatkhâkhángnáangaykhicOthe.Cáchot 
dng không bj lien quan bOi Sir Kin Bat Khá Kháng, Các Ben van phái chü dng diêu 
hàhdêevà4iogngaykhicOthêiiik*phcxongcácSiKinBâtKhã 
Kháng: 

a) 
Bat Khá Kháng anh huàng den Nhâ Dâu Tu dn den yêu câu can khac phiic thi 
trong vOng Muai 1am (15) ngày kê tir ngày xãy ra sçr kin, Nba Dan Tuphái gCñ 
mt ké hooch kh5c phiic cho Than Cao Son. Nêu Nhâ Dâu Tu không khôi phiic 
dixoc viêc van bath bInh thu?ng cfia H Thông Bang Tãi trong vOng Ba muoi (30) 
ngàythhtrngàystrkindOxâyra,thINhàDâuTuvàThanCaaSonsê 
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vónhthêncMdthöathunvvic: 

(i) liêuKhcPhuccokhathikhong(diithththutvàkitht);và 

(ii) nu khã thi thi théng nht lich  biu c1ia Kh& Phitc do. 

b) Nu cu  MizOi 1am (15) ngày dm phn ma Các Ben không thóa thun duçic van 
dê KI* Phiic thi Nhà Dâu Tu h* Than Cao Son có the cham dirt Hçp Dông 
bang cch gui mt Thông Báo Cham D& cho ben Ida. 

17.6. Bat Kliã Kháng trong Giai Doin Xây Dinig: 

Nu tnrót Ngày Vn HInh Thuong Mii: 

a)  
Kin Bat KM Khang do gay chm ti tmng vic dt duçic Ngày Vn Hanh 
ThuongMiTheoYêuCaucüaHThôngBàngTi,thINhâDâuTusêdixccgia 

mtkhongthanhangthancfiasirkindó. 

b) mt Sii Kin Bt KM Khang xây m gay chm tri ttDng vic dt duçc Ngày Vn 
HànhThucingiTheoYêuCâucuaHeThôngBangTaithI(tthkhidacONgay 

anhangthàymcaSirKinBâtKhâKhangdó. 

17.7. Bt Khã Kháng trong Giai Doin Vn Hành: 

H Thông Bang Tãi phai ngàng hot dng (ice cã trirOng hcp phai ngimg hot dng do 
ThanCao SonkhôngcthpdchoHThôngBangTaimanguyennhan1à 
do anh huâng cfia Sii Kin Bat Khá Khang) thI: (i)trong thoi gian ngmg ho?t dng nay 
Than Cao Son không phai thanh toón phI vn chuyén cho Nba Dâu Tix và (ii) khôi krçng 
dat dá trong kê hoch vn chuyên së duç giam trir tixong g vol thOi gian ngg ho?t 
dng và (iii) ThOi J-In Vn Hành Thucing Mi sê duçic gia hin mt khoang thol gian 

17.8. Chm dü't H9p dng do Str Kiin Bt Khã Kháng Kéo Dài: 

Kin Bat KM Khang do không yêu câu Khac Phiic hoc B Bj Anh HuOng là Than 

và hu qua trong mi tnrOng h9p trén gay ra: (i) chm tré trong vic dt duçt Ngày Vn 
This Mi Theo Yêu Câu cfiaH Thông Bang Tii qua Chin muoi (90) ngày 

hoc (ii) lam cho H Thông Bang Tai không vn barth duç hoc không dáp iing dugc 
céic Tiêu Chun Vn Hành Ti Thiêu Irong khoãng thôi gian di han Sáu muth (60) ngày 
lien tçic thI môi ban (Than Gao Son hotc NM D Tu) së có quyên cham düt H9p Dông 
bang cách giri Thông Rio Cham Dat cho Ben ida. 

17.9. Thanh Toán Kbi Chm BUt do Sr Kin Bat Khã Kháng: 

BThongBaoamDütnaothçguitheoDieu17 hiu1ngay1ptircvà 
CBene duavamminghTavvàtthchnhimtheoHcYpDông,ngOi 
trr vic thanh ton cic khoan tin dn hin hoc cong don tnxol ngày Thông Rio Cham 
Dñt 

Thu 18. CHAM 1)1511  HCP BONG TRU'OC THOl HN 
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HngcóthbjchmchittheoDiu 17.8hoctheoccquydjnhsui: 

18.1. Vi Pham Cüa Nhà Dãu Tm 

Than Cao 
kin nào duói day (môi sr kin là mt Sir Kiin Vi Phm Cüa Nhà Dâu Tu), vói diêu 

nêusndó(i)domtSnViPhmCaThanCaoSongâymh*(ü)xãyido 

Buôc: 

(a) Nhà Du Tu không th hin Diu 6.2(a) K Qu5 Bo Dim Thc Hln hoc Diêu 
62(b) K Qu5 Bio Dam Vn Hành 

(b) Nba Du tu không tin hnh khôi cong xây dmg H Thng Bang Ti trong thôi hn 
duc quy djnhtai Diêu 6.2(e); 

(c) Tmng Giai Do?n Vn Hành Th1xong Mii Nba Du Tu và4ioc Nhà Thu Vn Hnh 
Bão TrI (nêu có) cfiaNhà Dâu Turèi bO, tmng khong thôi gian qua Muôi (10)ngày 
lientcmàkhông&csdongcbangvanbanciiaThanCao Son 

(d) Nba Du Tu không dat  &rqc Ngày Vn Hanh Thuong Mü lmng vông Chin muoi 
(90) ngày siu Ngày Vn Flanh Throng Md Theo Yêu Câu hoc mt giai doin dài hon 

iCácBêncóthêthOathun 

(e) San ngày vn hành thuting mti, H Thng Bang Ti không dap üng duçic céc Tiêu 
Chun Vn Hanh Tôi Thiêu duct xc dinh  bang Kiêm Tm Cong Suât Thi cy cho Hai 
(2) nm lien tiêp; 

(f) Nhà Du Tu không vn hanh, bao dixong, chinh siia hoc süa chüaH Thng Bang 
Ti theo Quy Djnh An Toãn Vn Hành Thiêt Bj Bang Ti, May Nghiên tói müt có ânh 

Bang 
Ti; 

(g) Xáyramt1itng các kinsauday(ngoi1thcho m11c dIchhqpn thoctai cocAu): 

(i) cdôngcüNbaDuTuthôngquamtnghjquyêtgiâithêNhâDãuTu; 

(ii) Nba 
bin pháp tuung tir kl*; 

(h) Mt Co quan thanh 1 dunic chi djnh tmng qua trmnh giâi th Nba Du Tu san khi dã 
thOngbáochoNhà DâuTuvàsauntheothUtchplmàcchidInhdó 
không bj hüy bô hoc hoan thi hanh lmng vông Chin muoi (90) ngày ké tir ngày chi 
dli hoc 

(i) MttoaóncóquyêntàiphndôivóiNhâ DuTum1nhgiaitheNba DuTurnà 
lnhdokhongbjmttôaancóthmquyenhoanthihànhh*hüybO11DflgVôflgBôfl 
muoilam(45)ngày,trirkhiThanCao Son 
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không (va së không có khâ nng) gay ânh huâng bt lçi ngbiêm trçng tói khä nng cfia 
Nhâ DãuTngvicthcnghTaviicüaminhtheoHçpDôngtmngthôi 
gian con lai cia ThOi Hn Vn Hàth Thuung Mi; 

a) B uTungHçpDngIâ 
không diing ye mt phucng din quan 1nng khi dut dua ra và thông báo, tuyên bô 
hay bão dm không dng do có nh huâng bat 19i vã nghiêm tnng tOi khã nng cUa 
Nba 

(k) Bâtkiviph imnghiêm tnngnàocfJaNhà DuTudivHng(voidiukin1à 
diêu nay không áp dung dôi vói cIc liuOng hçip nêu tii cétc diem (c), (d), (e), (h) , (g) và (j) 
cüa Diêu 18.1) ma không duç kh5c phiic Irong vOng Ba mi.roi (30)ngày sau khi Than 
Cao SonthôngbngmtviphmnghiêmtnngdôivOiHgpDôngdãxãymvàdang 

dóimngthOi hnBamuoi (30)ngày do thi thOi hnkhacphiic sdu giahnthêmmt 
khoang thOi gian hqp 19 ma Than Cao Son vói toàn quyên quyêt djnh h9p 19 cfn mInh 
cho phép khac phiic vi phm dO; 

(1) 
các khoan tiên vuçt qua so tiên tirong du'oiig Nam 1rm nghin (500.000) DO La M5 ma 
Nhâ Dâu Tixphãi tth theo Hqp DOng (tth nh1thg khon ên dang bj tranh chap mt 
cách thin chI) su Bôn mixoi 1am (45) ngày kê tir khi nhin duçyc thông báo bang van 
bancfiaThanCao Sonvêviêcchamthanhton 

(m) Nhà Du Tir chuyn nhi.rçmg Hgp Dng hoc chuyn giao (btng bt k9 phi.rong thüc 
no) bat k9 quyên nào ca mmnh theo H9p DOng hoc lçi Ich cfia mInh tmng H Thông 
BangT vi lçi Ich c en cho vay ciiaminhmâkhông du ThanCao Son dông 
9 chap thun bang van bân h* 

(n) Nba Du Tu bj tuyên b là phá san theo Lut phá sãn 

(o) Nba Du Tu th hin vic d thai không theo dOng: quy hoch và/hoc quy trInh d 
thai; và/hoc thiêt kê hal thai dA duç)t phê duyt 

18.2. Vi phim cüa Than Cao Son: 

di&i kin mt sir kin nhu 4y s khOng phai là Sir Kin Vi Phm COa Than Cao Son 
gayrahoc(ii)xâyra 

dohquacuamtSKinBtKhaKhang: 

(a) Vic giai th, tti nhan boa Than Cao Scin ngoi tnr tnrOng hcp sap nhap, hçip nh 
hoOchThanCaoSonngdOtãtcnghTavciiaThanCaoSontheoHgp 
Dông duçx chuyên nhuçng phü hqp vói cac diêu khoan tai Diêu 16; 

(b)  
nhiu khoãn tin wçt qua s tiên tung duong Hal thu (2.000.000) DO La M 
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Nhà DAu Tu ma Than Cao Son phai thanh ton theo H9p Dng (ngoi trir các khoãn 
tiên dang bj lranh chap mt cch thin chI) sau Sau muai (60) ngày kê tCr ngày nhn 
du9t thông báo hang vn han cfiaNhâ Dâu Tu ye vic chm thanh ton 

(c) Bt k3 vi phm nghiêm trçng nào cfia Than Cao Son di vói Hcp Dng ma không 
duç khac phiic Irong vông Sáu muoi (60) ngày su khi Nhâ Du Tir dä thông báo mt 

muoi (60) ngày do thI thOi hmn khàc phiic sê dtrçic gia hin them mt khoãng thoi gian 

vi pham do; 

(d)  
khôngdngvêmtphuongdiantipngkhiduvàthonghao,tuyênbô 
hay hao dam không dang do cO àih huOng bat i9i dang ké tOi khâ nng cfia Than Cao 
SonngvicthcngbTaviicfiaminhtheoHgpDông; 

(e) Than Cao Son bi tuyên b phá san theo Li4t phá san. 

183. Các Bin Pháp Xfr 14 Vi Phim: 

a) TmngghgpmtBenviphBacOththchmdütHçpDng 
bngcachgthôngbhchamdirtHçpDôngchoBênviphamthongbao 
phaineuviphmcaBenviphmç1hôngBaoYDjnhChamDut).Neu 
Irong thOi hin thông bao Ba muoi (30) ngày nêu trong Diêu nay, sir vi phm duçc 
khàc phic thI Hçp Dông sê không bj cham düt. 

b) NgaykhihtthOnThôngBánhChmDütBamuoi(30)ngay(tn1rkhi 
CcBêncothoathuankhac)BendadumThôngBaoYDithChamDCitcOthê 
cham t Hqp Dông hang vic gCri thông bao cham düt Hçip Dông (Thông Báo 

hamD&)choBênviphmvàtheodóHçpDôngschâmdütyãoNgàyChâm 
DL 

18.4. Thanh Toán Khi Chm Düt do Vi Pham Cüa Than Cao Son: 

Nu: (i) Nba Du Tu chm dat H9p Dng bng cách gñ Thông Báo Chain Düt vi vi 
phim COa Than Cao Son hoc (ii) Than Cao Son cham dat Hçp Dông hang vic gai 
Thông Báo Cham Dat cho Nhà D Tu thl Than Cao Son phai có nghTa v1i nhn 
chuyên giao toàn b H Thông Bang Tãi duç lit ké tmng Ban Kê Thi San vào Ngày 
Cham Dat tmng thOi hn 180 ngày sau Ngày Cham Dat. 

Trong vOng Sáu muoi (60) Ngày Lam Vic k tir Ngày Chm DOt, Nhâ Du Tu sê mOi 
motdonvanvàkiêmtoandc1Qtp, d11çcThanCao Son cbâpthundêxácdjthgiá 

nHThôngBangTkbichugio.Chpbmoidonvjtuvanvàkiêmtoan 
d1pdocB&cggathchjaNeuCcBehôngnbkêtquadodonvjtixvaii 
vàkimtoándc1pduiathigiâiquyêttheoDiêu21. 

185. Thanh toán khi châm dñ't do Vi Pham Cüa Nhà Du Tn' và/hoc do Bat Khã 
Kháng kéo dài: 

a) TmngghqpdoviphmciaNhaDauTuvM*doBâtKbaKhángkéo 
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dài, nu Than Can Son chm düt H9p Dng bng cch gui Thông Báo (hIm Dt 
hoc Nba Dâu ft chm düt Hçp Dông bng cch gui Thông Báo Châm D& thi 
ThanCao Son ëcóquyêndiiçuutiênnhnchuyêngiaonhimgThanCao Son 
không có nghTa vçi phi nhn hoc phi nhn tat cã các tài san dixcic li ké vào 
Ngày Cham Dat tmng Ban Kê Tài San (Quyên Lua Ch9n Chuyên Giao Cüa Than 
Can Son). QuyenLuaChon enGiao CüaThanCao Sonduçthhin 
vao bat k thèi gian nào tmng khoãng thôi gian Mt tram tam mroi (180) Ngày 
Lam Vic sui  Ngày Cham Dat 

(i) Nêu Than Can Son thixc hiên Quyên L Ch9n Chuyn Giao Cüa Than 
Can Son thI tmng vông Mt iram tam muoi (180) Ngày Lam Vic kê tr 
NgàyChamDi'rt,ThanCaoSon sêrnOi mtdonvanvàkiêrntoandc 
1p,duçicNhaDâuTuchapthundêcdjnhgiátijtaisanHThôngBang 

Va kiêm toán dc 1p do Các Ben cang gánh chju. Nêu Các Ben không nhat 
TãivàCôngTrnhNhàkhichuyêngiao. Chiphfmèidonvjtuvân 

kêtqâdodonvãnvàkiêmtondôc1âthigiiiquyêttheo 
Dieu 21. 

(ii) Nu Than Can Son không thiic hin Quy&i Liia Chçn Chuyn (iiao CCia 
Than Can Son thi Nba Dâu ft bang kinh phI caa mInh phai thao do; thu hôi 

các cong vic cn thiet dé hoàn tth mt bang Dja Diem s?ch  (nhu khi nhn 
b giao tr Than Can Son) cho Than Can Son hoc chuyén giao H Thông 
BangTai,CôngTrIthNbaCvàcquyenquyensahuuvà19iIch 
liênquandênNhâDãuTu(baogômvcdimgDjaDiêmmàsê 
theocácdiêukhoânêutrongH9pDOngchoBênthübadoNhàDâuTu 
chi djnh và duct Than Can Son chap thun bang van ban. Trong tnxèng hp 
nay, Ben thu ba nhn chuyên nhuçng së ké thüa các quyên do và dOng ' bj 
rang buc bOi Hgp DOng theo thôa thun và thu tçic duc thOa thun hçip 1 

ãCác Ben lie quan,và C5c Bênphai hgpta h p 1 vàthin chI 
trong vic thirc hin chuyên nhuçng nay và cap bat k giây phép, cho phép 
và chap thun duct  yêu câu. 

b) ThanCao Son 
dêbudapchonhtingthit 

ic vic Chm Dat do Vi Phim CaaNhâ Dâu Tu. TrongtnrOnghçipxâyra 
nh chp giüaCác BênLiên QuantOi (i) V ãy raho * phiic S%rKin Vi 

Phm Caa Nba DAu ft hoc (ii) sO 1uçng cfia khoãn thit hii có li quan tOi vi 

chi kt qua giãi quy& mt tranh chap. San khi tranh chap dO duct gii quyêt; 
Khoan K Qu5 Bão D Thuc Hln hoac K Qu5 Bao Dam Van Hành do së 
duhoantthchoNhaDauTuneuThanCan SonbjxCrthua 

c) Trong tnrOng hgp dä xãy ra sr kin Chm TrNgày Vn Hanh Thucing Mii và 
khoãnBiThiimgDoChmTrêphaitthmavanchuaductNbaDâuTUtthVaO 
Ngày ChIm Dat t1I Than Can Son van duct  quyên huOng khoan BOi Thu?ing Do 
Chm Tr dâ duct bâo dam bang khoan Bâo Dam Thirc F1ln Hçip Dông. 
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18.6. Thanh Toán Khi Chm DIrt 

a) B ThanhTonKhiChmDütnioc€ing dcctipvàothikhonngân 
hang. 

b) Bt k Thanh Ton Khi Chim Dtit nào và bt k khon tin nio kl* sê dtrçic xc 
djnh thôa thun tiii tinh than irno dôi thin chi. Nba Dâu Tu và Than Cao Son sê 
hoàn thành viêc xc dinh Thanh Toán Khi Cham D& hoãc bat k3 so tiên nào khác 
duçc dé cp a trong Bôn muoi 1m (45) ngày. 

c) Vic hoàn thành chuyM giao H Thong Bng TÜ và vic thanh ton bt k khoin 

thOathuOngchmhonMôttrmtmmuoi(180)ngay suNgây ChámDüt 

cüa 04 ngn hang: ngan hang Thixong mi cO phân Cong thuong Via Name  ngn 
hang Thuong mü cO phan Ngoi throng Via Nam ngati hang Thuong mii cô 
phan Dãu ti.r vâ phát lriên Vit Nam, ngãn hang Nông nghip và phát triên Nông 
thOnVitNamthngàydthnchodênngàysôtiêndoduthanIi 
toán. 

d)  
quyén hoc bin pháp kl* phic nan kl* dôi vOi Than Cao Son theo Hçp DOng, 
ngorbãqênhocbinphápkhàcphucnàokbácci'iaNhaDâuTudé 
khiêu kin và nhn bat kr khoan thanh toan nan den hn tnthc Ngày Cham D 
nhimg Than Cao Son van chu thanh ton. 

Thêu 19. ThANH LY HOP BONG, CAC CHE TAI SIJ' L VI PHM TAC 
BQNG CUA (11AM D15T H(1P BONG 

A 19.1. Thanh ly  hçp dong: 

ShiHDngchmdütvàNhaDuTudanhanduotkhoanThanhToanKhi 
Cham D& tixong img và bat k' khoan tiên kl* nao ma Nhà Dãu Tir có quyên nhn 
theo H9p DOng (ioc, trong tnrèng hçp Than Cao Son khOng th hin Quyên Li 
Ch9nChuy&GCuaThanCaoSon)vamQiquyensahcruva1QiIchlienquantoi 
NhàDuTuduchuyênaochobênthirbadoNhâDâuTuchidnhthHçpDOng 
së duç thanh ! theo cac q djnh cüa phap 1ut ye h9p dông kinh tê. Các thu tVc  nay 
sëbaogômcãvicCácBênth nncon1iicfiamInhvachuyêngiao 
chobêfiepnhandusOtiêndeirangirãibatkikhieunthcônchuaducgiaiquyet 
xong. 

19.2. Các ch tài xfr vi phim: 

a) SnviphmciaNhaDuTudaaymvàkhongduçickhAcphiictrongvong 
Bamuoi(30)ngàyiInhtir ngàygCdThôngBáoYDnhChamD(uiThanCao 
Son, cóthê: 

(i) Gui Thông Báo Chm Dirt vâ/hoc 

(ii) Tin hàih theo Diu 20 cfia H9p Dèng d thu hi bt k5r bôi thuang thit hü 
naomaThanCaoSon coqduçthuâng(Baogomtãtcãcác!oüphi, 
chiphivàphitnphát 1 mtcáchhqp1khithhinquyênchêthicfia 
minh). 
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b) Nus nviphmcfiaThan CaoSxaymvàkhôngduçxkhcphctmng 
vôngBamuai(3O)ngaythhtirngàygüiThôngBáoYDnhChãmDNhâDâu 
Tunquyênquyêtdjnh,cóthé: 

(i) Gui Thông Báo Chm D(xt vMioc 

(ii) Tie htheoDiêu2Oc1iaH9pDôngdêthuhôib ithuàngthihi 
nto ma Nhà Dâu Tix có quyên duc huóng Bao gôm tat câ các 1oi phI, chi 

mirth). 

193. Tác dng cüa Chm PUt Hp Bong: 

Hçp Dng dü bj chm duit du5i b.t k hInh thiic nao cfmg không lam anh hu'âng dn 
quyên igi vMioc nghia vçi cüa Các Ben dã phát sinh tnr Ngày Cham Dat 

JJiu 20. KHLEU NI vA CAC GIOI H4N TRACII NBIIM CJ THE 

20.1. Hiêu Lire CUa Khiu Nai: 

Các quyM ci'ja Cac Ben Lien Quan pitat sinh lien quan tói bt k3 vi phm nào cfia Hçip 
DôngxãymtnrngàyHçpDông bjthanhl,friduqcthirchindâydütnxótkhi 

khongBônLiênQuannàoecoquyêndôikhiêunthdoivoiviphamHqpDông,nêu 
khiêuni do chuaduç duaachmnhthütbàngvnbãntnthckhi HçpDôngbjthanhl; 
vOi diêu kin rng không ni dung nào llDng Diêu nay hin ché khã nng ci1a Ben có 
khiêu ni. 

20.2. Thit hi gián tiêp: 

Twngbtnhhungnào,CácBên, 
uhocnhàthâuphiicüaBôndó sekhôngphai 

náo tmng H9p Dông ye bôi thng thit hi ngoài Hçp Dông. 

203. Các giói hin trách nhim ci the: 

Tong s cac khoan tin ma Than Cao Son duic quyn nhn theo Hçip Dng cho vic 
khôngthhinhocviphmHçipDôngboiNhaDâuTuxaymabatcuthoi diêmnào 

Dam (Bao DãmThirc HIn, Bão Dam Vn Hành) và day là bin pháp khac phic d 
nhãt cfia Nhà Dau Tu dôi vói Than Cao Son. 

Biêu 21. GIl QUYET iiwii ciiAp 
21.1. Hôa giãi: 

N&i phát sinh bt k Tmnh Chp nào giüa Các Bên thi Các Bn pltai n liit thao lun 
vóiuvOnhthnthinchivacônghangdêgiiquyêtTranhChãpdót1Dngvôngtôi 
da là Ba mucii (30) ngày hoc mt thOi hn dài hon hon theo thOa thun bang van ban cfia 
Cac Ben. 

212. ChuyênGia: 

a) Nu Cac Ben không giãi quyt Tranh Chp dugc bng hôa giai thI Các B sê 

To ch& tai chlnh dc 1p  cO kinh nghim và chuyen mon phñ hçip dáp g drç 
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yeucuhcüaCcBédethnvthtthgithquyêtTinhChãpdó(Chuyén 
Gia). 

b)  
nàovàbâB&octhigcóthêduaTmhChãpiaTôandêgiãiquyêttheo 
quy ctjnh tlDng vông Ba mixoi (30) ngày sau ngày có quyêt djnh ci1a Chuyên Gia. 

c) Chuyên Gia nào có uy tin và có vn phông tü Vit Nam sê duç uu tiên 1iia ch9n. 
Chi phi mài Chuyén Gia së do Cc Ben cüng gónh chju. 

d) Nu viêc lua chon Chuyên Gia yêu cu phi có thôa thun giUa Than Cao Son và 

Ben con 1i tmng tniOiig hçip Ben do không thông báo cho Ben con 1i sir không 
dông irong Ba muoi (30) ngay san khi Ben do dänhn duct thông báo ye d xuãt 

Ben cOn 1i. Nêu Các Ben không the d duct  thOathun trong Ba 
muoi (30) ngày ye c 1uia chn Chuyên Gia thI môi Ben cO the dua tranh chap ra 
TOa an. 

213. Tôaán: 

a) N&i Tranh Chp không th giai quyt duqc thông qua thao 1un giüa Các Bên 
hoc nu bt k Ben nan lien quan den Tmnh Chap quyet djnh thirc hin cac quyên 
dphanxütiToaonthITm duçicxétxiToaannhandanthih 
QngNmIi 

b) ThUtuckienmTOa htheoquydjnhhinhàth 
•# - 21.4. Tiep tiic this hiçn nghia viii: 

Trong khi bt kr Tranh Chp nio theo Hp Dng chua duçc ãi quy bao gm cã bt 

ci'ia niInh theo Hqp Dông ma không bj anh hung bOi qêt dnh cuôi c1ing theo quy 
djnhtai Diêu20. 

TmngquthxétxcfiaTOaán, 

trong Hçp Dông do cO các van dê cOn dang Tranh Chap, vOi diêu kin Irong mci tnrOng 
hmôiBencOthêthithinquyenchamdütHççDôngkêcatmngthoigianchiToa 
ánxétth. 

Diêu 22. PHOI HP GIUA CAC BEN 

22.1. Ban phi h: 

Ban phéi hçp du thành iap vOi cac thanh vien duçic quy djnh tai Diu 222 duôi day d 
phôihçchotdngcuavieaydimg,vanchuyendatdacfiaHeThôngBng 
Tãi,traodoicocthôngthphuhopvaduamcackhuyennghicolienquandenviecthut 
hin Hçip Dông. Ni-iCing hoat dng do bao gôm: 

a) Soin thão quy trinh phi hçp trInh lnh do Các Ben k ban hàih 

b) Trao d& cac thông tin phü hçip, thuOng xuyen giüa Các Ben y cac vn dé lien 

c) Giám sat vic thrchin nghTa y ciia Cac Ben theo Hp Dng trong qua trInh 
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diing và Vn Hành Thumg Mi; 

d) Giámsntii&nCaoScinvàNhàDâuTu1mcácthüticcânthiêt 

e)  

Ben. 

22.2. Thãnh viên cüa Ban phôi h9p: 

Ban ph& hçp có Muôi (10) ngu'ôi, gm Nam (5) dii din c1ia Nba Dâu Tix và Nam(5) 
didiêncaThanCaoSonvàsëthnh1p11DngvôngBamuoi(30)ngàykétlr 
ngày Hçp Dông có hiu liit. Ban phôi hqp së hp It nhêtt mi tbng mt 1ân ti dia  diem 
doCácBênthOathun. CácBêncóthêthaythêdi dinciiammnhtmngBanphôihp 
bâtcülñcnào siikhithôngbáo choBénkia. 

223. Hiu h cüa the khuyên nghj tfr Ban phi h9p: 

Bt kS'  khuyM ngbj nào cüa Ban ph& hçp ci:ing không th làmthay dôi Hçip Dông hoc 
rang buc Cc Ben Các khuyên nghj tir Ban phôi h9p chi mang tmnh chat thông báo, 
nh5c nhi, don dôc. 

Diu 23. BAO MT 

Mi Ben Se giC bI mt và không tit 1 cho Ben thir ba các diu khoân, diu kin c1ia Hçp 
DOng hoc thông tin, dt liukbác ma Ben do có h* nhn duç theo hoc lien quan tói Hçp 
DOng nêu không ducic sçr chap thun bang van ban cüa Ben kia, ngoi tth: (i) theo yêu câu ci:ia 
Toà anh* Co quan quan 1 Nba nuâc cO tham quyên và/hoc (ii) cho bat k' to chiit tài 
chochiitbemti1CosàcanthietlienquandenMôiBenvàchoBensenhanchuyen 
nhuçing Hccp DOng. 

Diu 24. ThÔNG BAO 

24.1. Phát hành thông báo: 

CacthôngthodivàthôngbaochnihthiitgivaNhàDuTuvoiThanCaoSonse 
th nli&1anhNbathauCôngtycOphanTanPhuXuanvoi 

Than Cao Son. 

CacthongthodivàthôngbaochInhthucmàThanCao Songàididinliên 
thNhàthauCOngtycOphanTânPhñXuânseduccoilàdápmgmoiyêucâuvê 

nghTa vij thông báo cüa Than Cao Son vói Nba Dâu Tii theo quy djnh tmng Hçp Dông. 

24.2. Cách thüc lien Ic: 

Cacthongbao,thu,hoccadien1cgiutNhàDauTuvàThanCao Sonchi duqcchp 
nhn khi có k xác nhn cfia ngxOi cO chüt nang, nhim vi drç phép nhn 

nguOi có chüt nang, nhim vi &rçlc phép nhn thông bao, thu, hoc cac lien lic. Trong 
imO'ng hçip chuyên bang fax (fax không &rçYc coi là thông báo chinh thüc), thè'i diem 
nhndiçcthôngbao&nhdiaiiiivicbaocao chuenfaxtirdng;neuthei 
dim fncoàigii chithodiemnhnhlaNgayLamVictip 
theo. 
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24.3. Dlachi: 
NukhongcóthaydinachigCñthôngbáodên1àthâchmnhcüamôiBêfl 
BaocngcóthêthaydôidachihocsômáydnthomáyfaXC1iamith 
saukbigCñthôngbáochobênkia 

JJiu 25. BAO DAM VA CAM KET 

25.1. Than Cao Son cam doan vã bão dam vói Nhà Dãu Tu 

Than Cao Son vâdmbâovàongàykHqpDng: 

a) Ngoi sr chp thun và dng ciia TKV v: giá tráng thki, diu chinh giá thuê vn 

phéphaychthunciabCoQuanHüuQuannongoàinhIhigchophép 

cóchhop1êvathnccnghiavicfiaThanCaoSonliénquantOiHgpDông; 

b) ThanCaoSonb ynthuêvnchuy 1u9ngdatdátheo 

ngiIçx nào lien quan 

c)  
htheng,thnvahoànthài±ctthchnhimcüammnhtheoHgp 
Dông; 

25.2. Cam kt cüa Than Cao Son: 

Than Cao Son cam kt vói Nba DAu Tu: 

a) Co k hoch cii th thng thong, qu, nim d cp dL.t dá cho Nba D.0 Tu vn 
chuyên theo Hçp Dông. 

b)  
nggiao,nhndâtdácOãnhhuOngdênHThôngB5ngTâi trongvOng 

Ba muoi (30) ngày kê ttr ngày Hcp Dông cO hiu 1iit; 

c) Cngc ávànhthmboyêucuk9thutvà 
luôn sn sang cp dat dá cho H Thông Bng Ti và nhn dat dá tr H Thông 
Bng Ti kê tirNgày Bat Dâu TInh San Luçng Vn Tai; 

d)  
quan tói cong tc chy thir H Thông Bang Tai; 

e) Bao Soncam 
kêtthhindâydUmi quyênvànghiavçi cfia Than Cao Sontheo Hcp Dng; 

f)  

25.3. Nhà Du Tir cam doan và bão dam vOl Than Cao Son: 

a) baDâuTu1àmtNhàâuliêndanbththên1ànhthgCôngtydtxçxc 

tOt theo Lut phap Via Nam 

b) ViktvàthrchcngbiavçtcbaDAuTutheoHopDngdäduçic 
thOathuDngLiêndanhvàtmngmithàthêncfJaLiêndanhdäcOrc 
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phép mt cách h9p 1, dung quy djnh cua ni bi) Cong ty, không và sê không cn 
bt k5 sir chap thun bô sung no kl*; 

c) Hçip Dng nay hmnh thành các trch nhim v phap 1, hiu hrc và thng buc Nhâ 
DàuTiz, cóthêthihàihdôivóiNhâDâuTutheo ccdiêukinHcp Dông; 

d) Nba Du Tix sê xin và thy tñ mi phê chun cüa Than Gao Son cn thit hoc cO 
thecnthi&vàobthêmnochovicthcnghTavituongiing 
cüaNhà Dâu Ththeo Hçp Dông; 

e) H9p Dng c&i thành các nghTa vi hqp phap, có hiu 1it và rang buc Nba Du 
Tr,u1cuôngchêthihànhdôivóiNhaDâuTutheocacdiêukhoinci:ia 
Hçip Dông; 

f) Tmngphubitc nkhôngcobk'viikinhaythü 
cmgnàocônchêthaycómtbénded9asëkinNhàDâuTutü 

btkSTToa Coqncóthmquyênnaomacóthêanhhnignghiêmtrçngvà 
bat lçii tói lInh trng tài chmnh hoc lam phiiong hü tói khâ nng thiit hin Hgp 
Dông; 

g)  
khoan vay can thiêt (bao gôm bat kS'  khoãnphát sinh hoc yêu câu von luu dng 
hplo)duchothicông,hoanthânb,vnhanhvabaotiiHThongB5ng 
Ti theo cach thi'it quy djnh lnng Hçp Dông; 

h)  
cóliénquandêxâydi.xng, sàhüu,vnhvàbiHThôngBngTaitheo 
cacdiêukhoanthuungmthhop1; 

i)  
diig, vn hàih, sâ hCru và ban ti H Thông Bng Tãi tmng thèi hn cho phép, 
duç üy quyôn hçip 1, k két và giao nhn bôi Nhâ Dan Tu, và sê to thanh cac 

thnhtheocacdiêukhoancfiatai liudó,ghççhiu1irccuOngchôthi 
banh do bj giOi hn bOi lut phá san, mat khá nng thanh toan nç den hn hoc lut 
tirong tir ãnh hithng den các qên cfia Cc Ben, 

j) Nba Du Tix chi thuê tir vn,di din hoc chuyên gia cO kinh nghim lnng vic 

k) NbaDuTutkmsthuv&ydinig,hoants&hCruva 
vn bath H Thông Bng Ti phü hçp vói: 

(1) 
lieu iu thâu 

(ii) Cac yêu cu cüa Than Gao Son và phap lut, va 

(iii) Quy Djnh An Toàn Vn Hành Thit Bj Bng Ti, May Nghin và các quy 
dinhcO lienquancuaNbanucvàcuaTKV(neu cO). 

1) 
nngvnhphuhopvoiyêucâuvnch&da,mathonvnhanh,sCr 
dgcuaHThôngBngTôithiêubangthoigianvnhaihth 
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14th muoi (20 nm); 

m)  
vn bath, süa chüa, bão dirong H Thông Bng T5i tun thu tht câ cc quy djnh 
vêxaydmg,môigvàantoàntheopháp1ut,vàcbjutráchnhimvêmôi 
truông lien quan den H Thông B5ng Ti không gay nh hu&ng bat 19i cho nguèi 
dan, khu vtit lan cn và 

n) Trong bt k3 tnrrng hp nào, ngoi tth các lnrông hgp bt khã kbang (theo Diu 
17), kê cã tmng thôi gian giii quyêt sr txanh chap theo Diêu 21, Nba Dâu Tizphai 
duytrl sry nhHThôngBngTaibIrhthuongdêThanCao Sonhotdng 
snxuatôndtthkhicóyêucãukhacdittrphIaThanCao Son 

o) Bão dam rng ngrôi k nhim hoc nhn chuyM nhu9ng ciia Nba D Tu cam 
k&thithin dâydüm9i quyênvànghTavçi cfiaNhàDâu Tutheo Hçp Dông. 
A A 25.4. Cam ket cua Nha Dau Tu 

Nhà f)ãu Tii cam kt vói Than Cao Son: 

a) Se hoàn thanh cong vic xây dmg, vn hàih, sCm chüa, bao diiöng, vn chuyn dt 
dávakhihetThèiHanVnHthnêuThanCaoSoncónhucâuthIsechuyêngiao 
H Thông Bng Tãi cho Than Cao Son (chuyên giao theo thOa thun) và tuan thu 
cac ni dung cCia Hçp BOng; 

b) H chçipl Son. 

25.5. Bôi thunig thit h,i: 

a) NhàDuTiz së 
SonhocBenthbatthhnao(cCiaNhaDauTuhoccanb,nhan 
vi&i, nba than, nba thâu phii) phát sinh lien quan den vic thirc hin Hp BOng. 
NêuxáymthithiphchnhimbOithixàngchobénbithiéthth. 

b) Than Cao Son së bâo v, khong lam tn hi dn hoc hüy hoi tài san cfia Nhà Du 
TuhocBênthatcübnhvinào(cfiaThanCao Sonhoccanb,nhan 
vién, nba thâu, nba thau phii) phat sinh li d viêc th hin Hçp fXng. 
Nêuxäymthth1phchnhimbOithuCmgchobênbithiéthth. 

c) Ben duç bi thuCmg së có quyn yeu cu ban bi thuông tth chi phI hçip l ma 
Các B thóa thun, thông nhât 

Diu 26. LU4LT AP DI)NG 

HqpDngseduocgiithIchvàapduagtheocac1uatlienquancfiaVietNamvabtktranh 
chap nà phat sinh theo Hçip BOng sê duçc giãi quyet theo các 1ut do. 

Thu 27. CAC QUY 1MM! CIIUNG 

27.1. Thoã thuân chung: 

KhôngbethamgiaHçpDàngcochen,baolanhhocthiichienchoBen 
ida ma không duct quy djnh hoc dn chieu tCr Hçp BOng. 
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thim quyn k, dóng duiu. 

27.2. Luãt diu chinh: 

Hqp Dng së duç diu chinh theopháp 1ut Vit Nam. 

273. Süa d&, b sung: 

a) Thay di quy mô, thi& k, cong sut và/hoc tiêu chun k5' thut cia H Thng 
Bng Ti; 

b)  
chuyên do sir thay dOi giá bn din cfia EVN và/hoc str thay dOi cüa chi sO 
Thy/ILb)hoâymSrKinBtKháKháng; 

c)  
m rng mO than Cao Son-Cong ty cô pbn than Cao Scin-TKV, bao gôm câ cc 
sçr kin lien quan den c cp von, thiêt kê, thi công, vn hành, bão tiI và chuyên 
giao H Thông Bang Ti; hoc 

d) CámônghpkhctheothoãthungiUaCácBên. 
A A A . 27.4. Khongyeu cau tin hanh: 

Mi diu khoin và diu kin cfia Hcp DOng phi duç tuân thu ith khi Ben có quyn 
hung lçii Ich tt'r diêu khon hoc diêu kin do thông báo bang van bn sê không yêu câu 
thi hành diêu khoân hoc diêu kin dO. Vic mt Ben không yêu cãu hoc chm trê trong 

yêucâuB&ath êukhonhocdiêukinnàocfiaHcipDôngse 

dócüaHgpDOniBêdódâcOvànbnthôngbáosêkhôngyêucâuthirc 
hiên diêu khon hoàc diêu kiên do. Viéc môt Ben khuó ttr bat k5 diêu khon hoàc diêu 
kin iiio cüa Hçip DOng không cOnghTa là Ben do sê kh tir các diêu khoãn và diêu 
kinnàyhcác 

275. Tip tiic có hiu h: 

khOng min tth Các Ben khOi thirc hin cuic nghia vv ma bin chat cfia cc nghTa vi 

27.6. Các bão dam khác: 

thetdecothehoantha ch,dh±trongHDong;miBenpIucung 
câpvàkliubôsimghqp1&dêthuchênccquydnhcüaHopD&ig 
và dt duçic mijc dIch cfia Hgp Dông. Trong khi thrc hin cóc nghTa vii và trãch nhim 

minh theo H9p Bong, nêu có pht sinh các sir kin lam can tth, gay thi@ hñ hoc lam 

giamloiichcuamoiBenthICacBenecongbTavuhaihanhdongmotcachthienchi 
dê thOa thun thOngzihãt hO sung, süa di Hçp Dng. 

27.7. Chi phI: 
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Mi ben phi tir thanh toán tAt cã các chi phI ma Ben do dà gnh chju lien quan dn chp 
thu chunb, kkêtvàthiicbinHçpDông. 

27.8. S ban Hçp Dng: 

BengiüSáu(6)bân. 

27.9. Hiêu 1ii cüa IIçp Dung: 

Hngcóu1rctirngàydi dinCácBênk,dóngdA11vàThanCaoSGnnhn 
BãmThnHçpDôngchotoikhinhothütucthath1,"Hcip 

Dông 

H9pDung duic k thsâcaCôngtycphnThanCaoS. —Vinacomin:phuOng 
Cam Son — thãnh phô Cam Phá - tinh Quang Ninh. 

DAI DIN LIEN DANH NIIA mAu 
CONG TY CO PHAN TAN PHU XUAN 

1. CTCP TAN PH[J XUAN 

Nguyn Xuân Lp Bw D&c Thun 

2. CLCPDTXD HA TANG & 
KHAI THAC MO TAN VIT BAC 

GIAM DOC 

//' COGJ 
COPHAN 

I DAUTU-YEWNG 
* HTANVA. * 

XHAITHACMO  ;_1 

Nguyn Van Bc 
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CAC PHU LUC 

PHU LUC 1 
CAC TLIU CHUAN K ThU4T CA liE THONG BANG TA! , VON 

Mu TU' H THONG BANG TA! 

i. yEu CAU K THUiT CUA HI THÔNG BANG TA! 

1.1. Trm nghin 
-Gôm 02 may nghiên tr9n b nàng suât 10.400 tânIgii (5.200 tânIgi/máy) bao 
gôm: 
+Máy tiêp 1iu tam 
+Bàng rà tãi 
+Phêu nhn dá (kêt câu thép) 03 vj trI nhQn tãi 
+Hê thông diêu khiên din 

-Thông so k5 thut 

Ten thit bj Thông s k5 thut S 
luçrng 

Nhà san xut Xut xü 

May nghiên MMD.1300Series 
hoc thong throng 

02 MMD ho.c 
tuang ducing 

EU (Anh, 
Due, 
Pháp) 

-Näng suât Q=5 200 Tlhlmáy 
-Tong cong suât P1550 kW/máy 
-Tü phân phi 

(tram PP so 3 gôm: 01 
tü dâu vao, 01 tu cap 
din cho MBA và 02 
tü cap cho 02 may 
nghien) 

400-1250A 04 Schneider, 
Simen, 

ABB hoc 
tuong throng 

EU 

1.2. Bang tãi 
1.2.1. Bang tãi cô djnh: 

Ten thi& bj Thông s k5 thut S 
hicmg 

Nba san 
xuât 

Xu,t xiI 

1. Bang 1-1 và các 
thiêt bj lap dt 

-Nang suât Q=10.400 T/h 
-Chiêu rng B=2000 
GoiMi3 :L mcnND hhthng 'n1mBângNâu 



HD mg—V Vnch dá 

-Van tic V=4mls 
-Chiêu cao nâng H50,lm 
-Chiu dài L = 905,1 m 
-T6ng cong suAt dng c P= 4 x1000 = 4000 kW 
+Dng cc diên 1000 kW 1LA4454-4AN90-Z 04 Simens TQ, EU, 

G7 
+Dienáp U=6kV 
+Hp giám tc B3SH16A22.4 04 Flender, 

Simens, 
SEW 

TQ, EU, 
G7 

+Tü phân phi (tram PP 
so 4 gôm: 01 tü dâu 
vào, 01 tu cap din cho 
MBA và 04 tü cap cho 
04 b kh&i dng) 

400-1250A 06 Schneider, 
Simen, 
ABB 

EU 

+H thông khi dng Cong ngh 
CellByepats 

04 Schneider, 
Simen, 
ABB 
Fuji 

electric, 

TQ, EU, 
G7 

+Dây bang ST.4500, 2000W 8x8 Comoplast 
Korea 

hoc tl1cng 
dumg 

Han 
Quc 

+Kêt câu thép LILAMA69-  
3 

Vit Nam 

+Con lan D159, D194 LILAMA69-  
3 

Vit Nam 

2. Bang 1-2 và các 
thiet b!  lap dt 

-Nang suât Q10.400 T/h 
-Chiêu rng B=2000 
-Van tôc V=4mls 
-Chiu cao nâng H= 109 m 
-Chiêu dài L = 1004 m 
-Tong cong suât dng c P = 4x 1600 = 6400 

kW 
+Dng cci djên 1600 kW 1LA4560-4CN90-Z 04 Simens TQ, EU, 

G7 
+Djên áp U=6 kV 
+Hp giãm thc B3SH18A22.4 04 Flender, 

Simens, 
SEW 

TQ, EU, 
G7 

+Tü phân phi (tram PP 
so 6.1 gôm: 01 tü dâu 
vào, 01 tü cap din cho 
MBA và 04 tü cap cho 
04 b khii dng) 

400-1250A 06 Schneider, 
Simen, 
ABB 

EU 

+Hê thong kh&i dng Cong ngh 04 Schneider, TQ,EU, / 
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H9pDngXâyLmg—VnHành--VnChuyM dtdá 

CellByepats Simen, 
Fuji 

Electric 

G7 

+Dây bang ST.6300, 2000W l0xl0 Comoplast 
Korea 

hotc Wang 
&rong 

Han 
Quoc 

+Kt cu thép LILAMA69-  
3 

Vit Nam 

+Con lan D159 D159, D194 LILAMA69-  
3 

Vit Nam 

3. Bang 1-3 và các 
. • thiet b  lap tht 

-Näng suit Q=10.400 T/h 
-Chiêu rng B=:2000 
-Van toe V=4mls 
-Chiéu cao nâng H= 116 m 
-Chiêudài L = 741 m 
-Tong cong sut dng cci P= 4x16006400 kW 
+Dng cci diên 1600 kW 1LA4560-4CN90-Z 04 Simens TQ, EU, 

G7 
+Dináp U=6kV 
+Hp giãm toe B3SH20A22.4 04 Flender, 

Simens, 
SEW 

TQ, EU, 
G7 

+Tü phân ph& (trtm PP 
s 6.2 gm: 01 tu du 
vâo, 01 tü cap din cho 
MBA và 04 tü cap cho 
04 b khii dng) 

400-1250A 06 Schneider, 
Simen, 
ABB 

EU 

+H th6ng khâi dng Cong ngh 
CellByepats 

04 Schneider, 
Simen, 

Fuji 
Electric 

TQ, EU, 
G7 

+Dây bang ST.6300, 2000W 
l0xl0 

Comoplast 
Korea 

hoac tiicing 
duang 

Han 
Quoc 

+Kt cu thép LILAMA69-  
3 

Vit Nam 

+Con lan D159, D194 LILAMA69-  
3 

VietNam 

4. Bang duy trI vã các 
thiet b  lap ctt 

-Nang sut Q=10.400 T/h 
-Chiu rng B2000 
-Van t6c V=4mls 
-Chiu cao nâng H=52 m 
-Chiudài L=1082m 



HDmg—Vh—Vnch tdá 

-Ting cong suit dng cc P 5x 1000 = 5000 kW 
+Dng ca diên 1000 kW 1LA4454-4AN90-Z 05 Simens TQ, EU, 

G7 
+Dienáp U=6kV 
+Hp giãm tc B3SH20A22.4 05 Flender, 

Simens, 
SEW 

TQ, EU, 
G7 

+Tü phân ph6i (tram PP 
s6 12 gm: 01 tü dâu 
vào và 05 tü cap cho 05 
b khii dng) 

400-1250A 06 Schneider, 
Simen, 
ABB 

EU 

+H thng khâi dng Cong ngh 
CellByepats 

05 Schneider, 
Simen, 

Fuji 
electric 

TQ, EU, 
G7 

+Dây bang ST.4500, 2000W 8x8 Comoplast 
Korea 

hoc tiwng 
ducing 

Han 
Quôc 

+Kt cu thép LILAMA69-  
3 

Vit Nam 

+Con lan D159, D194 LILAMA69-  
3 

Vit Nam 

1.2.2. Bang tãi kéo dài, ni dài, may trung chuyên, may rot tãi 

Ten thi& bj Thông s k5 thut S 
luçmg 

Nhà san 
xuât 

Xuât 
xü 

1. Bang kéo 1-4 và các 
thiêt bj lap dt 
-Nãng sut Q10.400 T/h 
-Chiêu rng B2000 
-Van tôc V=4mls 
-Chiêu dài L = 650 m 
-Tong cong sut dng c P =2x800 1600 kW 
+Dng c dién 1LA4450-4AN90-Z Simens TQ, EU, 

G7 
+Dináp U=6kV 
+Hp giãm tôc B3SH16A22.4 02 Flender, 

Simens, 
SEW 

TQ, EU, 
G7 

+Tü phân ph& (tram PP s 
7 gm: 01 tü du vào, 01 
tü c.p din cho MBA, 01 
tü cap cho may trung 
chuyên và may rot; 02 tñ 
cap cho 02 b khâi dng) 

400-1250A 05 Schneider, 
Simen, 
ABB 

EU 

+Dây bang ST.4500, 2000W Comoplast Han 
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8x8 Korea hoac 
trnYng 
&rong 

Quc 

+H thông khii dng Cong ngh 
CellByepats 

Schneider, 
Simen, 

Fuji 
electric 

TQ, EU, 
G7 

+Kt cu thép LILAMA69-  Vit 
Nam 

+Con lan D159, D194 LILAMA69-  Vit 
Nam 

2. Bang 1-5 và các thiêt 
bj lap dt 
-Näng suât Q=10.400 T/h 
-Chiêu rng B=2000 
-Van t,c V4mIs 
-Chiu dãi L = 650 m 
-TngcOngsuttdngcci P =2x800 1600 

kW 
+Dông cy djên 1LA4450-4AN90-Z 02 Simens TQ, EU, 

G7 
+Diênáp U=6kV 
+Hp giãm t6c B35H16A22.4 02 Flender, 

Simens, 
SEW 

TQ, EU, 
G7 

+TU phân ph6i (trtm PP s 
8 gôm: 01 tü du vào, 01 
tü cp din cho MBA, và 
02 tü cap cho 02 b khói 
dng) 

04 Schneider, 
Simen, 
ABB 

EU 

+H thông khii dng Cong ngh 
CellByepats 

02 Schneider, 
Simen, 

Fuji 
electric 

TQ, EU, 
G7 

+Dây bang ST.4500, 2000W 
8x8 

Comoplast 
Korea hoc 

tuxYng 
duong 

Han 
Quôc 

+Kêt câu thép LILAMA69-  Vit 
Nam 

+Con lan D159, D194 LILAMA69-  Vit 
Nam 

3. May trung chuyn 01 
-Nang suit Q10.400 T/h BSW.2000 
-Chiu dài cn L=52 m 
-Cong suât dng ci P= 75 kW 

5. Máyd&tãi 01 
-Nàng su.t Q=10.400 T/h Spreader Ars- TAKRAF EUA  / 
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HpD&igXâyDmg—VnHàih—Vn aiuyM dttda 

B8000.50hoàc 
tirnng throng 

hotc tucmg 
thrcmg 

-Chiu cao rot H = 22/1,5 met 
-Cong suât dng c P= 1820 kW 

1.3. CAC TIEU CHUAN KY THUJT AP DUNG,  YEU CAU VIN HANH 
1.3.1. Các tiêu chuân áp ding: ác tmng thiêt bj din lap dt phi dáp 1mg các tiêu 
chuânciiaVi&Nam: 

- TCVN6614-2000 ye thir nghim vt Jiu cách (tinvàvó b9c; 
- TCVN 9206-2012 ye iap dtthiêt bj din tmng nh 
- Q1D 11TCN 20-2006 ye qui phm trang bj din; 
-Q1D11 TCN21-2006vêbãovvàtirdng; 
- TCXDVN 259-2011 ye tiêu chuân thiêt ké chiêu sng; 
- QCVN QTD 7-2008/BCT tiêu chun ye k thu9t  din 
- TCVN92OS-2012vê 1apdtcpvàdây dândintmngcác côngtrmnhcôngnghip; 
- QCVN QTD 5-2008/BCT ye kiêm djnh trang thiêt bj din 
- QCVN QTf) 6-2008/BCT ye vn hàih a chüa trang thiêt bj trong h thông din 
- QCVN 01/2008/BCT Qui chun Quôc gia ye an toân din 
- Cc tiêu chu quy chun hin bath khac cüa Via Nam; 
- Ngoài thiic hin theo các êu chuân qui lrmnh qui phm cfia Via Nam Nhâ Dâu Tu 

phai thit hin theo cac qui djnh cüa TKV và cüa Than Cao Son. 

1.3.2. Các yêu cu vn hành: 
- Thai gian 4n hành lien tic 03 ca/ngày, 6 gRi/ca 
- Ngày 4n hànhlnäm: 338 ngày 
- Nhà dâu tu tir biên soan  qui trInh 4n hành và bão thrOng thiêt bj de duy 

trI thiêt bj hot dng on djnh và an toàn 
1.4. YEU CAU K TIIUAT vA KHOI LUt%NG CONG VIC XAY DUNG 

A A L4.1. Yeu cau ky thutt: 

Cac ni dung cong vic irong phn xây dimg cho tuyn bang tãi Nba Du Tuphãi 
thrc hin theo dCing cac ni dung trong h sci dir thu, không dixc lam can trâ san xuIt ciia 
Than Cao Son: 

- San gtt mt bng tnm nghiàn dá s 1: Than Cao Son giao mt bng sch ti mirc 
+55 cho Nhà Du Tu t ch'rc thi cong theo c& thit k ciia 1rm nghi&i 

bng sch nn tuyn bang theo c& thit k trcng di cho Nba Du Tix thirc hin thi cOng mt 
bng (san gt, lu lên... lam mt duing và duông cOng vçi) phc vi1 cho 'vic thi cOng 1p dat, 
van chuyM thi& bj... D dam bão an toàn Irong qua trInh Nhà Dtu Tu thi cOng 1p dit tuyn 
bang yêu cu Nhà Du Tu lam mitt bng và thxèng cong vi dc 1p vói duông van chuyn 
dtdáciiaThanCao Son. 

NbaDuTuthicOngdngtheothetkêk5thutdambãoantoanvàkhOnglamanhhuin 
V 
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dtda 

dn cc tuyn diig vn chuyn ben dual tuyn bng. 

nhu: n aocavaduhàihsãnxuât;nhànca,nhàv sinhvànhsüachüadxçicthicông 
135 m2;Nhà 

nca: 198 m2; Nhàv sinh: 12,96 m2  vàNhâ süa chüa: 216 m2. 

Than Cao Son. 

1.4.2. Tiêu chun áp ding: 

1. Lut Xây ding s 16/2003/QH1 1 ngày 26/11/2003 ci1a Qu& hi khóa XI, k' h9p 
thtr4; 

2. L14t sCia di b sung s 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009. 
3. Nghi. djnh so 12/2009/ND-CP ngày 12/0212009 ci1a Chfnhphü ye Qun1 dirán dâu 

tu xây diing cong liinh Nghj djnh so 83/2009/ND-CP ngày 15/10/2009 ciia Chfnh phü ye vic 
sCiadôsiuigmtsôdiêuNghjdjnhsô 1212009/ND-CPngày 12/2/2009 ci:iaChmnhphuve 
Qân1dnutâydmgcOng1rInh; 

4.NghjdjnhsO 15/20121ND-CPngây06thng 12nm2012ciiaChInhphüvêVê 
quãn 1 chat luçing cOng trInh xây dçrng; 

5. Thông tu 04/201011T-BXD ngày 26/5/2010 huóng dan 1p và quãn 1 chi phI dâu tir 
xây diing cong 1i1nh 

6. COngliinhxâydimg-TO chircthi cOngTCVN4055:2012; 
7. CôngtácdtQuyphmthicOngvànghimthuTCVN'1'1'17:1987; 
8. COng tác nênmóng—Thi cOngvànghimthu TCVN 9361 :2012; 
9.Kêtcâugchda. QuyphmthicOngvànghimthuTCVN4085:1985; 
10. Kêt câu be tOng và be tOng cOt thép toàn khôi. Qiy pbm thi cOng và nghim thu 

TCVN 4453:1995; 
11. COngtáchoànthintrongxâydçing. Quyphmthi cOngvànghimthu TCVN 

5674:1992 
12. Xi mng TC\TN 2682: 2009; TCVN626O: 2009; TCVN 9202:2012; 
13. Xi mng - Danh miic chitiêuvà chat luçing TCVN 4745:2005; 
14. Xi mng. Phan 1oi TCVN 5439:2004; 
15. Cat xây dimg. Các yêu câu k5 thut TC\TN 4570:2006; TCXDVN 1770:1986; 

TCVN 337-86 den TCVN 346-86 cat xây dmg, phuong phap thü 
16. Dá dam, sôi diing trong xây dirng. Yêu câu k5 thut TCVN 1771:1987; TCVN 

7570:2006 
17. Nu trn bêtOng vàvCia. Yêu c.0 k5 thut TCXDVN 302:2004; 
18. BêtÔngnng. YêucâubãoduôrigâmtçrnhiênTCVN- 5592-91; 
19. Be tOngkhôi ion - liii cOng vànghimthu TCVN 9341 :2012; 
20. Vüa xây dmg. Yêu can k5 thut TC\TN 4314:2003; 
21. HungdnphanvâsCrdiingviiaxâydimgTCVN4459:1987; 
22. Ctthep be tOng TC\7N 1651:2008; thép TCVN 1774: 1986; 
23. H thng c5p thoát ben i' g nba và cOng timnh. Quy phm thi cOng và 

nghiemthuTCVN4519:1988; ( (s,,) 
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24. Cong tc infc dic trong xây diing cong trmnh - yêu câu chung TCXDVN 
309:2004; 

nghiaTC\TN3153:1979; 
26. An toàn din irong xây dirng. Yêu câu chung TCVN 4086:1985; 
27.Qphnk5thutantoântmngxaydirngTCVN5308:1991; 
28. Chông set cho cOng trInh xây dirng - Huóng dan thiêt kê, kiêm tra vá bão in h 

thông TCVN 9385 :2012; 
29.Côngvichãndin.YêucâuchungvêantoànTCVN3146:1986;và 
30. Các qui dinh êu chu vn ban phap 1ut hin hanh khac cfia Vit Nam. 

1.43. Khi 1uig cong vic thi cong nhu' sau: 

S 
IT 

. 
Ten hang muc va qui mo ket cau 

Don Khi 
hrqng 

PHAN MiT BANG 

1 San gt mat bng trm nghin dá s6 1 

Dào dp dt m3  
160 
000 

Ränh xây dã hOc  VXM mac 100 m 305 

Tuông kè BTCT cao 12m m 56 

T.ring kè BTCT cao 6-12m m 36 

TuingkeBTcao6m m 149,4 

Dào dt xay ti.r&ng kè m3  2 000 

Dào dp dt bU chân tithng kè m3  250 

Din tich san bai BTXM day 33cm, cap phoi da dam day 30cm 
2 m 9 182 

2 San gt mt bng h thông bang tãi và throng cong vii 

Dâo dAp (70% dt cp III, 30% dá cp II, dào dá bang khoan n 
mIn) m3  274 252 

Dào rä.nh, khuôn m3  2 551 

Din tich mit dumg cp pMi cia dam dÀy 20cm, trên lap 

dáxôb40cm m2  9464 

RanhxâydáhOc m3  248 
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dtdá 

II H THÔNG BANG TAI 

Bang tãi duy trI 

Kin trüc m 1 082 

2 Bang tãi s 1-1 

Kintrüc m 905 

- Cu bang tãi: dãi 171m, 
dc. Móng BTCT; ct 

rng 3,3m, chiu cao theo d 
thép 

- Bang tãi di trên dt: 
d dc; mOng BTCT 

dài 734m, rng 3,3m, chiu cao theo 

- Tram nghin (2 cái): 
tithng BTCT 

dài 79m, cao 12m, móng BTCT, 

3 Bang tãi s 1-2 

Kintrüc m 1004 

- Cu bang tãi: dài 47,4m, 
dc. Móng ct BTCT; 

rng 3,3m, chiu cao theo d 
ct thép 

- Bang tãi di trên dt: 
theo d dc; mOng cOt  

dài 956,6m, rng 3,3m, chiu cao 
BTCT 

- CAu qua bang (gm 2 cái): dài 5,9m, rng im, cao 3,4m, 
móng cOt  BTCT,  cOt  thép 

4 Bang s 1-3 

Kintrüc m 747 

- Bang tãi di trén dt: 
dO d&; móng cOt  BTCT 

dài 741m, rng 3,3m, chiu cao theo 

- CAu qua bang (gm 
mOng cOt  BTCT,  cOt  thép 

1 cái): dài 5,9m, rng im, cao 3,4m, 

5 Bang tãi kéo dài 1-4 

Kintrüc m 650 

Bang tãi dài 650m, rng 
móng cOt BTCT 

3,3m, chiM cao theo dO dc; 

6 Bang tái n6i dài (khi dlch  chuyn) 1-5 
-j 
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Kintrüc m 650 

Bang tãi dài 650m, rng 
móng ct BTCT 

3,3m, chiu cao theo d doe; 

7 Chiu sang h thng bang tãi dá 

III PHAN XUNG BANG TA! A 

Nhà giao ca vã diu hành san xut 

a. Kin ti-ac 

Kt cu: KT (18x7,5)m2 eao 3,6m. MOng tung xay dá 

hOc; móng  cOt, cOt BTCT; tithng xây gch; cOt  BTCT, kèo, 

xà g bang thep; mãi lqp tOn, tran nhira, nn lát gtch LD; 
cira nhôm kInh, b ph& BTCT 

m2  135 

b. Chiu sang 

c. Cp nixâc 

2 Nhàánca 

a. Kin trüc 

Kt cu: KT (1 8x 11,1)m2 

hOe; móng  cOt, cOt BTCT; 
xà g bang thép; mái 
ci:ra nhôm kInh 

cao 4,4m. Mong tumg xây dá 
ti.rYng xây gteh; cOt  BTCT, kèo, 

lcip tOn, tran nhira, nn lát gch LD; 
2 198 

b. Chiu sang 

c. Cp nuOc 

3 Nhà v sinh 

a. Kin true 

Kt cu: KT (3,6x3,6)m2 
ti.rông xây gch; mái BTCT, 

cao 3m. Mong ti.rOng xây dá hOc; 
nn lát gteh ehng fran; cüa go 

2 m 12 96 

b. Chiu sang 

c.Cpnuàc 

4 Nhà sfra chfi'a 

a. Kin trüc 
/ 
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Kt cu: KT (18x12)m2 cao 9m. Mong tuãrng xay dá hoc; 
móng cot, ct BTCT; turng xay gch; cOt,  kèo, xà g bang m2 216 
thep; mái lçxp ton, nn lát gch LD; ciira thép 

b. Chiu sang 

II. VON DAU u' HE ThONG BANG TA! 

SiT Khoãnmitcctutu Giátiitiirótthu(10OOd) 
Tong s 2.056.931.991 

1 ChiphIxâydiing 136.163.554 
2 Chi phI thiet bj 1.672.286.092 
3 Chiphnldrn 5.205.845 
4 QiphvânittixxâydimgcôngtrInh 14.198.820 
5 ChiphIkl* 80.612.449 
5.1 ChiphIkhc 8.001.627 
5.2 ivayxâydrngcobn 72.610.821 
6 Chi phI dirphông do khôi krçng côngvic phát sinh 148.465.231 

Vay tin dijng dài hin 1.984321.169, 
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PIIU LVC  2 
TIEN DQ TIIU'C BIN DAU TU' 

Mc thôi gian Thôi gian hoàn thành 
Ngàykhgp dng 08/4/2014 
Np Bão dam thiie hi.n Hç)p D&ig 14/4/2014 
BàaDimchoNhãDuTir 
-Nên tuyên bng (don B-C) 
-Bunke (doan A-B) 
-NMtuynbang(donC-D) 
-Toèn bO mt bang Dja Diem 

0215/2014 
16/6/2014 
01/9/2014 

Hal ben sê thông nhãt sau  
Phêdtthitk Haibênsêthôngnhãtsau 
Khôi cong xây dimg cong trInh Hal ben Se thông nhât sali 

Hoàn thành xây dimg cong 
18 tháng tInh tir ngày bàn giao toàn b 

Vn hành thng mii theo yeu cu Hai ben sê thng nht saii  
Np Bão dam vn hành Hal ben së thông nhfit sau 

PHEJ LVC  3 
CAC TJIEU CHUAN MO! TRIJ'JNG 

Nhâ Du Tuphái trmnh len C quan có thm quyn Báo Cáo Dánh Giá The Dng Môi Tnàig 

1. CAC VAN BAN PHAP LUJLT yE BAO V MOI TRU'(NG 
Lust Bào v môi tning Vit Nam: s 52/2005/QH1 1 duct Qu& hi thông qua ngày 

29/11/2005; 
Nghi. djnh 80/2006/ND-CP ciia Chmnh Phü ngày 09/8/2006 quy djnh chi tit và huóng 

dnthhànhmt so diêu cfiaLutbàov môitnxYng vàNghi djnh2l/20081ND-CP cf.iaChmnh 
phü ngày 28/2/2008 st'm dôi bô sung Nghi. djnh 80i2006/Nf)-CP; 

Nghj djnh so 29/201 1,ND-CP ngày 18/4/2011 quy djnh ye dánh giá môi tniông chiên 
iu'ct, dónh giá tác dng môi truàng, cam két bão v môi tnrông (thaythê mt sO diêu cfia Nghj 
dinh 80/2006/ND-CP và Nghj djnh 2 1/2008/ND-CP); 

Thông tu 26/201 1/IT-BTNJVIT ngày 18/7/2011 quy djnh chi tiêt mt sO diêu cia Nghi. 
dinh so 29/20 1 1/ND-CP ngày 18/4/2011 c11a Chlnh phü quy dinh ye dánh giá môi tnxôrg 
chiên krct,  dánh giá tác dng môi frtxông, cam lçêt bào v môi4irông; 

Cáe van bàn pbáp 1ut hin bath khác. 
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2. CAC TIEU CHUAN MOI TRU1NG VIET NAM 

cáctiêuchunmôi1ruôngnhusu: 
Biñ và không khI xung quanh: Nông d biii và các chat gay ô nhiêm lmng khI thai phat 

tan tir H Thông Bng Tãi sê bâo dam Quy chun Vit Nam so 05 :2009/BThMT Quy chuan 
k5 thut quôc gia ye chat luçg khOng khI xung quanh và Quy chuan so 06:2009/BTNMT quy 
chuavêmtsôchatdchitn)ngmôitnrôngkhôngkhIxungquanK 

Tiêng on: Tiêng On phát ra tr hot dng ci:ia H Thông Bang Tâi s dáp Ung QCVN 
26:20 10/BTNMT cüa B tài nguyen vâ Môi tnr?ng Quy chuân k thut quôc gia ye tiêng on. 

NiI& thi cOng nghip và sinh hott: chat thai lông cOng nghip và sinh ho?t  së ducx xir 
l nham dáp img Ap ding Quy chuãn Via Nam sO 40:20 1 1/BNMT quy chuan k thut 
quOc gia ye nuó thai cong nghip và Quy chuân Vi@ Nam so 14:2008/BTNIVIT quy chuan 
quOcgiavenuótthaisinhhot. 

Chat thai nguy hi: Nba Dâu Tu sê chu trách nhim thu gom kni giI, quan l tat câ các 
lo?i chat thai nguy hi theo Thông liz so 12/2011/1 1-BTNMT ngày 14/4/20 12 cüa B Tài 
nguyen môi lruông quy djnh ye quan l chat thai nguy hii. 

Chat thai ran thông thuing: Nba Dau Tu sê chju trach nhim thu gom, kru giCt, vn 
chuyên vâ th l tat cã các loi chat thai r5n thông thixèng theo Ngh dnh sO: 59/2007/ND-CP 
ngày 09/4/2007 ci1a ChInh phü ye quãn l chat thai in và các tiêu chuan: TCVN 6696-2000 
(Chat thai ran - Bai chôn lap hgp v sinh), TCVN 6705-2000 (Chat thai ran không nguy hi - 
pitan 1oi). 

NgoaiNMDâuTupdngcácbinphápvàkêhochgiãmthiêuônhiêmvàxà 
lcOmOidaocOngnhanvànhanriendiêukhienHThôngBangTâi dêvn 
hành hiu qua và an toàn. 

PHIJ LUC 4 
CAC QUY TRINH: KEEM TRA, PHOI H(P ViN HAMI, BAO DU'ONG 

1. KIEM TRA VJN HANH 
NM Du Tuphai tin hành cac thir nghim su dày cho H Thng Bang Tãi: 
1.1. Thnghimvnhaiih 

SaukhidngkhOngaiHThongBangTai,vóisirhçptaccfiaThanCaoSon,Nha 
DauTenhmhotdngcfiaHThôngBangTai. KhiHThôngBängTãicó 

nghotdngliêntiicantoàn,thINMDâuTuthOngbáochoThanCao Sorivêvics5n 
anguenhanhcacthunghimvnhanhcuaHThongBangTai. 

Thng my 'h là: kiemli ho hông kiemtrah thông antoàn các 
kiêm tra van haith khac ma NM Dâu Tu xét thay thIch hçp. 
1.2. Kiem Tmông SuâtTnCyBanDau, COng SuatTiny 

1.2.1. (i)NhaDauTuphaidambaoHThOngBangTaida 

Toàn Van Hanh Thiet Bj Bang Tai, May Nghien; yà (ii) Than Can Son phai d tii các diêu 
kncungcdátheodiêukinthiêtkêtrongphmvitOidacóthê;và(iii)Cácthiêtbj. 

oI 



*dá 

day phãi sn sng lam vic: Thit Bj Can, diing ci bm giä, các ding c11 khác (nu cn thit); 
va(iv) CcBenpheuldnlàmcôndthtmngsuôtthèihnkiêmtra. 

1.2.2. Tiênhànhkiêmtra 

va kêt thilic mi gi tmng Thôi Han Kiêm Tra. K5' Six sê ghi li chi so can duc* cüa Thiêt Bj 
Can khi kiêm tm COng Suãt ThCy Ban D. 

(i) CongSuatThCyBanDâudunhhang:TongsotandatdáH 
Thông Bng Ti vn chuyên duç tmng Bôn (4) gir chia cho Bôn (4) giô', nêu kêt qua 
sOthncóduçt >90%  cOngsuâtthiétkê, cK nhnvàdixçxThanCao Son 
chapnhn tHketqlàCOngSuatTyBanDâu.VicKiêmTraCongSuat 
ThCyBanDauchidixçchotkhiketquakiêmtraCôngSuatTinCyBanDau 
duc Than Cao Son chap nhn và &rçt K Six xc nhn bang vn ban ye ket qua kiêm 
tmCOngSuatThCyBanDâu. 

(ii) Cong Suât Tin Cy disqc xic djnh bang: Tong sO tan dat dá H Thông 
Bang Tái vn chuyên dix trong BOn (4) giô chia cho Bôn (4) gi. Kêt qua sO tan có 
dutnéuduqcThanCao SonchalàCongSuatTinCy.VickiemtiCOng 
Suãt Thi Cy sê dixot hoàntãt khi có xác nhn và chap thun bang van ban cüa Nba 
DâuTuvàThanCaoSonvêkêtquáthi'rnghim. 

2. KIEM TRA MO! TR!J'(NG 
NhàDu Tix sê hánh các cuc kiêm tra ye mOi tnxông nham báo dam tuan thu Các Tiêu 
Chuán Môi Tnthng... 

3. QuY TRNH PHOI H(P ViN HANH 
3.1. Chm nhãt là Chin mixoi (90) ngày tnrOc ngày dir kiên ngày Vn Hành Thuong Mi, 
Nhà Dâu Tu phái cung cap cho Than Cao Son ban dci thão qui trInh vn hành (Quy TrInh Phôi 
HQp VnH th) lion quant (i) hot dngphôi hçip vnbành githThan Cao Son vàNha 
Dâu Tu dê thu nghim Cong Tiinh Co Si Ha Tang Than Cao Son và (ii) mci hot dng phôi 
hçpvnhànhgiUaThanCao SonvàNhâDuTubaogOmnhungkhOngóihnticáchthüc 
liOn lic hang ngày, các danh sách nhan scr  chü chôt, 1p kO hoch cOng scat và san krçrng vn 
chuyên, kO hoch ngi'mg hoat  dng cüa H Thông Bang Tài, báo cáo cOng suât và nang suat, 
Quy Dnh An Toàn Vn Hánh Thiet Bj Bang Tâi, May Ngbiên các kO hoch Khân Cap và các 
quithnhantoàn. 
32. Tmng vông Ba mixoi (30) ngày sau khi Than Cao Son nhn du ban dir tháo Quy 
TrInh PhOi Hçip Vn Hành, Than Cao Son sê thông báo cho Nhâ DâuTii các dê nghj xóa 
bO, si:ra 
dung cáa Hçip DOng. 
3.3. QuyTthPhOiHqpVnhchnhthütdixccácBêndOng)sêthaychodrtháo 
QuyThnhPhôiHçpVnHhvàsthngbucCácB& 
3.4. QuyThnhPhoiHpVnHánhcóthêduvcsuadOitCiytimgthoidiêni CácsüadOidó 
phái duçc Than Cao Son vàNhâ Dâu Tu dOng bang van ban. 

4. BAO DU'UNG, TIEU TU, Dikl TU THEO KE HOACH 

Trong vông Mt tim tam rnuoi (180) ngày tarrc Ngày Phi Vn Hánh Thuong Mi 
và s211  do 1àMt tram tam muoi (180) ngày lnthc khi bat dau mi nam duong 1jch, Nhâ D' 
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ThphrichoThanCaoSchbiéudêcgiaidonNgCmgHotDngTheoKê 
Hochciiamthogomcãthi1uçngcüarnôigiaidonnây).ThanCaoSoncóthêdênghI 

nghi trut It nht Ba (3) thing cüa các thing Than Cao Son dê nghj thay dôi. Nhâ Dâu Tu sê 
n1iic hçip 1 d thôi gian cfia mi gial doan Ngtmg Hoit Dng Theo Kê Hochtung dôi 
ngán phü hçip vol Các Giói Hn K Thut và Quy Djnh An Toàn Vn Hành Thiêt Bj Bang 
Tâi, MáyNghiên. 

Khongphthucvà hthnNgimgHongTheoKêHochnhu 
th ii ay, Than Cao Son cO the gui thông báo bang van bantmót itnbatmuOi (10) 

ngàychoNhâDuTudêyêucuNhâDuT1ithnNgmgHotDngTheoKê 
Hoch khi do Nhà Dâu Tix së no içit hçp 1 ye mt k thut cCing thu thuong mii âê bô tn 1i 
thOnNgmgHoDngTheoKêHochdO;tuynhienvóidiêukin1à(i)ThanCaoSon 
không duç yêu cu bô frI 1i ljch biêu Ngtmg Hott Dng Theo Kê Hoch vol thei gian ngan 
hon hay dài hon, hoc theo cch th h* thOi diem nam ngoài Cc Giói Hin K5 Thu h* 
không phü h9p vol Q Djnh An Toàn Vn Hinh Thiet Bj Bang Ti May Nghiên h* 
khôngphühgpvoldiêunbãhàn1hockhuyênnghjc.nhâsãnxuât,và(li)ThanCao 
Son không duc yêu cãu d Ngimg Ho?t Dng Theo Kê Hoch len som hon qua Ba rnuoi 

vol Quy Djnh An Toàn Vn Hành Thiet Bj Bang Tâi, May Nghiên. 

ngaychoThanCaoSonvênhuunây,vàvêthêmdrdjnhbàtdãucfngthu1uçgthOi 
gihngmghotdngdébaoduông,vàThanCaoSonsêchophepNhâDuTubotrI 
ljch ngtmg ho?t dng dê bão duOiig tmng mOt  khong thOi gian hçip 1 theo hoân canh, nhg 
tnong bat kSt  tnr?g hçip nio ciug không du vixçt qua thOi gian qui djnh theo Cc GiOl Hn 
K Thut và Quy Djnh An Toàn Vn Hành Net Bj Bang Tãi, May Nghiên 

Tmng nhiTng nam Nhà Du Tu dr djnh tin hành tiu tu h* tti  tu, Nba Du Tu së 
kêhochsüachfiacüaminh(baogomcãdirtinhveluqngthOigian)choThanCao 

nham mang li hiu qua cao nbat. 

5. DUY TRI HO S€ VN HANH 

MiBen êkmgitcc h socpnhthoànchhih, chnhxácvàttcâcác s liukbac 
ma môi Ben yeu câu nbam quãn 1 tot Hçp Dông. Các ho so ma Nba Dâu Tu duy ti së bao 
gOm: (i) C vn chuyên dt dá cho môi K' Lp Hóa Don tü Diem Giao Nhn và (ii) nhCng 
thay dôi ye tInh tnng vn hành, nhCthg lan Ngimg Ho?t Dng Theo Kê Hoich và Ngimg Hoit 
DngBàt Buc; và (iii) mi tmnh txng bat thuOng duçc phát hin trong nhng ln kim tn vâ 
(iv)bhosocmaBanPhOiHcOtheyeuNhaDauTuduytdmtcchhop 
l)c. 
6. BAO CAO HANG NAM 
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HyImg—VnHành—VnQiuyM dtdá 

NM Du Tt.rphd giri cho Than Cao Son mt báo co vn bath và bão di.röng cho mi 
nm hçip dông, imng vông Ba (3) tháng siu  khi ket thüc môi nm hçip dông. Báo co hang 
nm nay phai bao gôm (i) bao cao vn hành và bao diiông ci1a näm tnrót do, và (ii) kê hooch 
vn hanh và bão du&ng dir kiên cho niim sp tói. Than Cao Son không duct sü' dmg hoc tiêt 
1cbaocaodóngorchocaccôvn cactuvanvàcacNhathauci:iaThanCao Sontheo 

Hçip Dông. 

PHU LUC 5 
. A 7 

MAU BAN KE TM SAN 

cfiaHThôngBngTai. BankeTaisan 
nàysêdNhàDauTdôivamgthoemnhmgp1ürphêchuanciaThan 
Cao Son. Tüy thuc vào vic than thu cac diêu khoãn cfia phãn dinh  nghTa Ban kê Tài san tn)ng 
HçDônchduóiday1àdáchchdâydüvàcóthêbaogômcctàisãnkhacvà 

thuiig cfia H Thông Bng Ti. 
1. Tài sanvtkientthc. 
2. Thiêt bj H Thông Bang Ti. 
3. Cáctài sankhac. 

PHU LUC 6 
MAU BAO DAM THIfC HIN 

(Các Ben së thng nht trên co sâ mu cfia ngãn hang phát hành theo quy dnh) 
MAU BAO oAivi v 1JAN11 

(CacBenseth&ttrencosamu cüanganhangphathànhtheo quydnh) 

PHV LVC  7 
MAU GL&Y xAC NH4N THANH TOAN 

(CacBensethngnhtsii) 1 
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PHU LUC 8 
THANH TOAN CIII Pill ViN CHUYEN H THONG BANG TM 

Phu Luc nay mô tâ các thu tue lien quan toi vic xác djnh cc khon thanh toin ma Than Cao 
SanphchoNhàauTuPhICôngSuât,PhIDinNäng,PhIBô SungvàCáckboântiên 
phtmàCcBênphithanhtoán 

vathnvnchuyehoThanCaoSontóikhikêtthücThôiHnHcpDôngvà 

tong so tiên Phi Cong Suât, Phi Di Nng, và PhI Bô Sung duçt djnh nghia hong Phii Liic 
nay (gçi chung là (]iá Yn chuyên). KS'  Lp Hóa Don nghTa là k5r 1p hóa dan kêt thüc gân nhIt 
trrkhiducnêucuthê khcdi. 

S Tin Hóa Don (IA) 
ivoimiK5'LpHóaDondãkêtthüc,ThanCao ScinsêthanhtonvàoNgâyThanhToán 

cho Nhà Dâu Tix môt khoân phi en ci1r vào sO tiên ti&i hóa don (So Tiên Hóa Don) và di.rcc 
tInhtheocOngthü sail: 

IAn CCn+ECn+SCn 
Trong do: 
IAn = So Tiên Hóa Dan tInh bang VND cho KS'  Lp Hóa Don n 
CCn = PhiCôngSuhbangVNDchoK5'I4pHóaDann 
ECn = Phi Din Nang tInh bang VND cho K5' Lp Hóa Don n; 
SCn = PhiBoSungtmnhbangVNDchoKS'LpHóaDannvà 
Mi khoãn thanh toán trong Phii Lc nay di.rçt quy djnh là chun bao gOm VAT. 

1. PhI Cong Suã1, Phi Cong Suât Vuçt Tri 
1.1. PhI Cong Sut 

PhuCOngSuAtchoKHOonnsedixçthihtheocOngthutsauday: 
CCn = DCy x Dn x (FCCy + 9.443 d/tn x ILy! 1Lb) 
Tmngdó: 
CCn=PhICôngSuãttInhbängVNDchoKS'LpHóaDonn; 
FCCy=PhICôngSujnhchonamhopdongthiry,khicoKS'LapHóaDonn, 

&rçYc tInh b5ng dôn&/thn và duçc qui dinh ti Phv Liic nay; 
DCy =COngSuttincyO1 Ytmng mvhthy,duhbngthn/. 
Do = 

duciethhbanggi 
ILb = Giá frj Chi So Giá Tiêu Dàng cho Vit Nam duçx Tong Cçic Thông Kê Via Nam 

cOng hO cho näm cbao thâu 
Thy = Giá frj Clii SO Giá Tiêu Dàng cho Vit Nam duct TOng Ciic Thông Kê Via Nam 

cOngbOchonamthuy; 
Thy/ILbcüanämchàothâu(nam2Ol3)= 1; 
Quy uóc: Trong cc k5i 1p  hóa dan n, Giá trj Chi So Giá Tiêu Dting cho Vit Nam cia 

nmthuydixçttimtmnhbangGiátijChi SoGiaTieuDangchoVietNamcfianamlienke 
mthuy.CcBensethanhquyêtonávnchuyentmngnamvanhàththuy 
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thèi hn Bn mucñ 1m (45) ngày k tir ngày Tng Ciic Thng Kê Via Nam cong b Giá üj 
Clii So Giá Tiêu Dàng cho Via Nam hong n5m thiry. 

FCCy trong môi Nm Hçp DOng y thu sau: 

NamHçip 
Dôngy 

FCCy 
(VND/tn 

NamHqp 
Dông 

FCCy 
(VND/thn 

1 5320 11 4.822 
2 6.015 12 4.525 

5.781 13 4.228 

5.837 14 3.931 

5.700 15 3.634 
6 16 

5.195 17 3.040 
8 18 2.743 

5.416 19 2.446 
10 5.119 20 2.149 

12. PhI Cong Sut Vut Tri 

duç tInh theo cong thirc: 
CCyvt = Vy x 9.443 &tn x (SLy — 52.400.000) tn x ILy/ ILb 
Tmngdó: 

CCyvt = PhI COng suãt vuct tri, dc tinh bang dông. 
SLy = Tng san luçxng vn chuyn duqc cüa nm thIry, duç tInh bng tn. 

(SLy> 52A00.000 tan). 
VyTi1phãn1rm(%). 

Tmng do: Vy = 20% nêu Than Cao Son yêu câu kê hotchvn chuyên 
nm thi'r y < 52.400.000 tan'nm nêu Than Cao Son yêu câu ké hoch vn 
chuynnmthiry> 52.400.000tamthIVysëduicdiêuchiththeoquydnh 
taiDiêulO. 
ILb = Giá hj Chi So Giá Tiêu Dàng cho Vit Nam duçc Tong Cic Thông Kê 

VitNamcOngbOchonamchaothâu 
Thy = Giá tij Clii So Giá Tiêu Dng cho Via Nam dtiqc Tong Ciic Thông Kê 

ViêtNamcOngbOchonmthir y; 
lLyilLb c1ia nm chao than (nm 2013) =1; 
Q u& Tm p boa don , Giátrj Clii So Giá Tiêu Dung cho Vit 

Clii So GiáTiêuDungchoViNamci'ia 
nmlienkêUnmth CacBthêttoánávnchuyentrongnmvn 
hanh thi'ry tmng thoi hn Bôn mi.roi lam (45) ngày ké ttr ngày Tong Cçic Thông Kê Vit 
Nam cOngbO Giátrj Clii SO GiáTiêuDàngcho VitNamtrongnamthtry. 
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HpDngXayDmg—VnHVnchuy€n  ditdá  

2. PhI Din Nãng 
PhIDinNng sê thanhton cho ChiphiDinnng ciiaNhàDâuTuvàsë duqctInhtheo cong 
thiirc sail: 

ECn=STHyxCdnxEOn 
Tmngdó: 
ECn = Phi din näng ciia kST 1p hóa dan n tmng nm thüy, dixcic tInh bng dông. 
STHy 

kwh/thn; 
Gdn = Giá bn din ciia EVN tii thèi dim có k3 1p hóa don n duc tmnh bng 

dngkwh. 
EOn = Sin luqng vn chuyên Irong kSr 1p  hóa don n, dixçc tmnh bng thn 
STH ciia thn näm hap dông thu y: 

Namhgp 
dông (y) 

STH 
(wh!tn) 

llTamhçip 
dông (y) 

STh 
(kiwh/tân) 

1 1,76 11 2,25 
2 1,76 12 2,25 
3 1,76 13 2,25 
4 1,88 14 2,25 
5 1,88 15 2,25 
6 1,88 16 2,25 
7 1,88 17 2,25 
8 2,25 18 2,25 
9 2,25 19 2,25 
10 2,25 20 2,25 

3. PhI B Sung (SC) 

Phi Bô Sung dxçc tmnh theo cOng thüc sail: SCn DIPCn + AAn + ACn + OCn 
Trongdó: 
SCn = TongcácPhiBOSunghbngVNDchoKLpHóaDann 
DIPCn = PhiThanhToSuâtViPhhbngVNDchoK'LpHóaDonn; 
AM = Phi Diêu Chinh tinh bng VND cho K' Lp Hóa Don n; 
ACn = Phi Phii Tri tInh bng YND cho KS'  Lp Hóa Don n; và 
OCn = Các 1oii phi khac theo cc diêu khoãn và diêu kin Hçp Dông, ducic hal ben 

thOngnhbàngVNDchoKS'LpHóaDonft 

ThanCaoSanthanhtoánchmchoNhâDâuTumàkhôngphãido1ôicüaNhâDâuTu 

thong cfia 04 ngân hang: Ngân hang Thuong mi cO phân Cong thuung Vit Nam, Ngân hang 
Thuong mii cO phân Ngoi thuong VietNam, Ngân hang Thuong mü co phan Dâu tir và phát 
iriên Vit Nam, Ngan hang Nông nghip và phát lriên NOng thOn Via Nam tInh tir ngày den 
hn thanh toan cho den ngày sO tiên do dugc thanh toan 

Phi Diêu Chinh (AA) bao gOm: cic 1& 1p boa don; các sO lieu do dêm duçc chinh süa; 
lôi dutInhcüamotsOhêsônhâtdjnh diêuchinhçIothanhto chm.PhiPhiiTn)i(AC)bao 
gôm bat k5' chi phi 1 phI hay phi tOn nan, nêu co. 

GOithAus3 :Lth DTxâydmg,vnh un hth&ig 66 



ditdã 

4. CAC KIIOAN BOI THU (NG 

4.1. Khoãn Bôi Thtthng Do Ngñ'ng Hoat D)ng là khon bôi thixèng ma Nba Dâu 
TuphithanhtoónchoThanCaoScn: 

CCynghd = (FCCy+9.443dông/tnx1Ly/ILb )xDCyxHy 
Trong do: 

CCghd = Khotn Bôi ThuOng Do Ngnig Hott Dng trong nm thüy, dLrgc tInh hang 
VND; 

DCy= CôngSutTyO1cümthy,duqctInhhangthn/giàvà 
Hy = Tng s Gi Ngtmg Hoit Dng do 1i ci:ia Nhà Dâu Tu trong nm thiry, duçc Cc 

Ben xác nhn hang vn han, duçyc tmnh hang gi. 
FCCy Phi Cong Sut Co Djnh cho Nam Hçp Dông thu y, duçYc tInh hang dông/thn; 
ILb = Giá lii Chi So Giá Tiêu Dàng cho Vit Nam duçyc Tong Ciic Thông Kê Viêt Nam 

côngbôchonmchàothâu; 
Thy = Giá lii Chi So Giá Tiêu Ding cho Vit Nam duqc Tong Ciic Thông Kê Vit Nam 

cong bô cho nm thr y; 
Thy/ILbcüanmchàothau(nm2O13)1; 
Quy uc: Trong các k' 1p hóa don n, Giá lii Chi So Giá Tiêu Dàng cho Vit Nam c11a 

nm thüy duçc tim tInh hang Giá lii Chi So Giá Tiêu Dàng cho Vit Nam ciia nm lien kê 
truâc näm thiry. Các Ben sê thanh quyêt toán giá vn chuyên trong näm vn hàih thüy trong 
thOi hin Bôn muoi 1am (45) ngày kê ti.ir ngày Tong Ciic Thông Kê Vit Nam cong bô Giá lij 
Chi So Giá Tiêu Diing cho Vit Nam trong nam thüy. 

4.2. Khoãn Bôi Thuèng Do Thiêu Htit:  là khoân tiên ma Nhà Dâu Tu phãithanh 
ton cho Than Cao Son: 

CCyth = JJGy x CIJy x (SLKEIy - SLTHy) 
Tmngdó: 

CCyth = Khoãn Bôi ThuOng ma Nhà Dâu Tuphãi thanh tcon do không vn chuyên dü 
kêhochsnlugngdâtdá1rongn5mthiry, ducctInhhangVND; 

tr9ng thi <40 thn cho Mt (01) Thm, cO diêu chinh các chi phi dâu vào c11a nam thüy, dugc 
tmnh hang drrkm. 

Bang Tãi den diem do thai ciia H Thông Bang Tai trong nam thuy, dugc tInh hang Km. 
(cung d vn chuyên hang dirè'ng 0 to không phai là cung d) vn chuyên hang hang tai); 

SLKHy=SanlugngkehoichdevnchuyentrongnamthuymàCacBenda 
thông nhât, duçc tInh hang thn 

SLTHy = San lucing dat dá dA vn chuyên dirge trong nàm th y, dugc tInh hang tan. 
4.3. Khoãn Bôi Thuthng Do Chm Tr: là khoan tiên ma Nba Dâu Tuphâi thanh 

toan cho Than Cao Son dugc tmnh bang 0,01% gia iii phân bj chm 1r /01 ngày chm 1r 
Ngày Vn Hành Thuung Mii than vói Tong sO ngày diên m chrn tr Ngày Vn Hânh 
Thuong Mi; khon Bôi ThirOng Do Chm Tr tOi da là 12% giá ttj phn bj chm tr. 

4.4. Khoãn Bôi Thuong Do Chm Da Vào Sir Ding: là khoan tin ma Than 
Cao SonphaithanhtoanchoNhàDâum: 

Githus3 : LachçnNfYFxâydimg thmnMhthng 1ng chndtdám1ithâiBãngNâu 67 



Hb&jgXaytmg—Vih—Vnchuy& tth 

CCc = 4.509 d/tn x 52.400.000 tni365 ngày x Nc = 647319.452 dx Nc 

Tmng do: 

CCc = Khoân Bi Thtthng Do Chm Dua Vão Si'r Diing (dng); 

Nc=Tngsngày chmduavàosCrdimg(ngày) theouydjnhtaiDiu7.3. 

4.509 d/tk = PhI Cong Sut C6 Dnh (FCC) bhihquân 20 nm cüa J-I Thong 
BngTãi. ) / 

52.400.000 tk = Kh& luçing dat dá vn chuyn/nm; (j  \Q/rV 

GOith3 : n*1th&g ng bifliBangNau 68 
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          TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-TKV  

 

ĐIỀU LỆ  

Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV 

 

PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV (dưới đây gọi là “Công ty”)  

2. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được xây dựng trên cơ sở: 

- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số: 

116/2020/TT - BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị 

công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán gồm Điều lệ mẫu công ty, mẫu 

Quy chế nội bộ về quản trị công ty, mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, mẫu 

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và mẫu Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán 

của công ty đại chúng. 

3. Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Cao 

Sơn-TKV năm 2021 thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2021.  

4. Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của Công ty. Các quy định của 

Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị khi được thông qua 

một cách hợp lệ, phù hợp với luật pháp và Điều lệ này là những quy tắc và quy định ràng 

buộc để tiến hành các hoạt động kinh doanh.  

Chương I 

ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 

Điều 1. Giải thích từ ngữ, thuật ngữ trong Điều lệ  

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

a) "Hội đồng" có nghĩa là Hội đồng quản trị của Công ty được viết tắt là “HĐQT”. 

b) "Địa bàn kinh doanh" có nghĩa là phạm vi địa lý thực hiện các hoạt động kinh 

doanh của Công ty, bao gồm trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam. 

DỰ THẢO 



Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Than Cao Sơn-TKV 2023  2 

c) “Vốn điều lệ” là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành 

lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này; 

d) “Vốn có quyền” biểu quyết là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu 

quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

đ) “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội 

nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

e) “Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;. 

g) "Ngày thành lập" có nghĩa là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) 

lần đầu. 

h) "Pháp luật" là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật. 

i) “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội 

đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý 

khác theo quy định tại Điều lệ công ty. 

k) “Người điều hành doanh nghiệp” là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và 

người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty. 

l) "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 23 Điều 4 

của Luật doanh nghiệp; Khoản 46 Điều 4 của Luật Chứng khoán. 

m) “Cổ đông” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần. 

n) “Cổ đông sáng lập” là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên 

trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần; 

o) “Cổ đông lớn” là cổ đông sở hữu từ 5 %  trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết 

của Công ty. 

p) “Cổ tức” là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc 

bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về 

tài chính. 

q) "Thời hạn hoạt động" có nghĩa là thời hạn hoạt động của Công ty được quy định 

tại Điều 2 của Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được thông qua bằng một nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

r) “Sở giao dịch chứng khoán” là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công 

ty con. 

s) "Việt Nam" có nghĩa là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Trong Điều lệ này, bất kỳ một tham chiếu nào tới bất kỳ một điều khoản hoặc văn 

bản nào sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế chúng. Trường hợp các văn 
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bản pháp quy điều chỉnh các nội dung liên quan đến Điều lệ này bị sửa đổi, bổ sung, thay 

thế thì những nội dung liên quan trong Điều lệ này sẽ được thực hiện theo nội dung sửa 

đổi, bổ sung, thay thế của văn bản pháp quy đó. Đại hội đồng cổ đông lần gần nhất sau đó 

phải sửa lại Điều lệ cho phù hợp. 

3. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho 

việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này. 

4. Các từ hoặc thuật ngữ được định nghĩa trong Luật doanh nghiệp (nếu không mâu 

thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này. 

 

Chương II 

TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN,                                            

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN                                

THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

 

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 

1. Tên công ty:  

a) Tên tiếng Việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV;  

b) Tên tiếng Anh: CAO SON COAL JOINT STOCK COMPANY;   

c) Tên giao dịch:   CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV;  

d) Tên viết tắt:      THAN CAO SƠN 

2. Công ty có biểu tượng riêng như sau:  

 

3. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành 

của Việt Nam.  

4. Công ty là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

do Tập đoàn chi phối thông qua tỷ lệ nắm giữ cổ phần chi phối tại Công ty, thông qua 

thương hiệu của Tập đoàn hoặc thông qua các quyền chi phối khác theo quy định của pháp 

luật và quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn. Tài nguyên, trữ lượng than do Công ty đang 

khai thác là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước giao cho Tập đoàn công nghiệp than - khoáng 
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sản Việt Nam là đại diện chủ sở hữu Nhà nước thống nhất quản lý và không tính vào giá trị 

tài sản của Công ty. Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam giao cho Công ty 

quản lý tài nguyên, trữ lượng than này và hằng năm Công ty khai thác than cho Tập đoàn 

theo Hợp đồng kinh tế về việc phối hợp kinh doanh giữa Tập đoàn và Công ty 

5. Công ty được phép sử dụng nhãn hiệu “TKV” và “VINACOMIN” của Tập đoàn 

Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trong tên gọi của Công ty bằng tiếng Việt và 

tiếng Anh theo Quy chế sử dụng nhãn hiệu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản 

Việt Nam và quy định của pháp luật. 

Ngoài các quy định trong Điều lệ này, Công ty có trách nhiệm thực hiện các quyền 

và nghĩa vụ của công ty con đối với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

theo Điều lệ của Tập đoàn và các quy chế quản lý trong nội bộ Tập đoàn mà Công ty là 

một thành viên. 

6. - Địa chỉ: Tổ 1, Khu Cao Sơn 2, Phường Cẩm Sơn, Thành phố  Cẩm Phả, Tỉnh 

Quảng Ninh 

- Điện thoại: 0203.3862337 

- Fax: 0203.3863945 

- Website:  thancaoson.com.vn 

7. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh 

để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với Nghị quyết của Hội đồng 

quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép. 

8. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều 58 hoặc gia 

hạn hoạt động theo quy định tại Điều 59 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô 

thời hạn kể từ ngày thành lập. 

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 

 Công ty có 01 Người đại diện theo pháp luật là Giám đốc Công ty. Người đại diện 

theo pháp luật có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định hiện hành của pháp luật và quy chế 

quản lý nội bộ của Công ty. 

 

Chương III 

MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Mục tiêu hoạt động của Công ty là tối đa hoá các khoản lợi nhuận hợp lý cho 

Công ty, tăng lợi tức cho các cổ đông, đóng góp cho Ngân sách Nhà nước, đảm bảo quyền 

lợi cho người lao động và không ngừng phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh. 

2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty: 
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STT Ngành nghề kinh doanh của Công ty  Mã ngành KTQD 

1 Khai thác và thu gom than cứng (chính) 0510 

2 Khai thác và thu gom than non 0520 

3 Vận tải hàng hóa đường sắt 4912 

4 Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211 

5 Xây dựng công trình công ích khác  4229 

6 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520 

7 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 

8 Chuẩn bị mặt bằng 4312 

9 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510 

10 Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại 2592 

11 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810 

12 Xây dựng công trình đường sắt 4211 

13 Xây dựng công trình đường bộ 4212 

14 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299 

15 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 

16 Phá dỡ 4311 

17 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222 

18 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610 

19 Xây dựng nhà để ở 4101 

20 Xây dựng nhà không để ở 4102 

21 Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312 

22 Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219 

23 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210 

24 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 

25 Truyền tải và phân phối điện 3512 

26 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990 

27 
Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô 

tô, xe máy và xe có động cơ khác) 

3315 

28 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 

29 Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311 

30 Sửa chữa thiết bị điện 3314 

31 Sửa chữa thiết bị khác 3319 

32 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313 

33 

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở 

hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; 

Chi tiết: Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất. 

 

6810 
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-  Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật. 

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty 

1. Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định 

tại Điều lệ này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký kinh 

doanh và đã công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Trường hợp 

Công ty kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Công ty phải đáp ứng đủ 

điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành liên quan. 

2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp 

luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

 

Chương IV 

VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 

 

Điều 6.  Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 

1. Vốn điều lệ: 

a) Vốn điều lệ của Công ty là 428.467.730.000 VNĐ ( Bốn trăm hai mươi tám tỷ, 

bốn trăm sáu mươi bảy triệu, bảy trăm ba mươi nghìn đồng). Vốn điều lệ của Công ty được 

chia thành 42.846.773 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/ 01 cổ phần. 

b) Công ty có thể thay đổi mức vốn điều lệ (tăng, giảm vốn điều lệ) khi được Đại 

hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

2. Cổ phần: 

a) Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này đều là cổ phần phổ 

thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại 

Điều 12, Điều 13 của Điều lệ này. 

Cổ phần phổ thông được dùng làm tài sản cơ sở để phát hành chứng chỉ lưu ký 

không có quyền biểu quyết được gọi là cổ phần phổ thông cơ sở. Chứng chỉ lưu ký không 

có quyền biểu quyết có lợi ích kinh tế và nghĩa vụ tương ứng với cổ phần phổ thông cơ sở, 

trừ quyền biểu quyết. 

b) Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận 

của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

c) Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi 

có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông khi được Đại hội cổ đồng cổ đông thông qua. 

d) Chào bán cổ phần: 

- Chào bán cổ phần là việc Công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được 

quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ.  
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- Chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ được thực hiện theo một trong các hình thức 

quy định tại Khoản 2, Điều 123 Luật doanh nghiệp gồm: 

 (i) Chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu; 

 (ii) Chào bán cổ phần riêng lẻ; 

 (iii) Chào bán cổ phần ra công chúng. 

- Việc chào bán cổ phần của công ty thực hiện theo các quy định tại các Điều 123, 

124, 125 của Luật doanh nghiệp và quy định của pháp luật về chứng khoán.  

 đ) Bán cổ phần  

Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá bán cổ 

phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong 

sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ trường hợp quy định tại Điều 126 Luật 

doanh nghiệp phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. 

e) Mua lại cổ phần 

Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Công ty có thể mua lại không quá 30% 

tổng số cổ phần phổ thông đã bán theo quy định tại Điều 133 Luật doanh nghiệp. Cổ phần 

được Công ty mua lại theo quy định tại Điều 132, 133 Luật doanh nghiệp được coi là cổ 

phần chưa bán theo quy định tại Khoản 4, Điều 112 Luật doanh nghiệp. Công ty phải làm 

thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần được 

Công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ 

phần, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác. 

g) Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ 

đông nhất trí thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng 

khoán và thị trường chứng khoán.  

3. Cổ đông sáng lập là cổ đông tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản 

Điều lệ đầu tiên của Công ty. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác của các cổ 

đông sáng lập được nêu tại phụ lục đính kèm Điều lệ này. Trường hợp cổ đông sáng lập 

chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại Điều 9 Điều lệ này, thì đương nhiên không còn là 

cổ đông sáng lập của Công ty, cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần có các quyền và trách 

nhiệm theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ này. 

4. Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đối với nhà đầu tư nước 

ngoài nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. 

Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và 

loại cổ phần sở hữu.  
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2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở 

hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội 

dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.  

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ 

phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn hai tháng (hoặc có thể lâu hơn theo điều 

khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định 

tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần sẽ được cấp chứng 

nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ 

phiếu hoặc bất kỳ một khoản phí gì. 

4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì 

cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông 

phải bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức 

khác; 

b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu 

mới. 

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán, sổ đăng ký cổ đông 

1. Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (trừ các 

thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự), sẽ được phát hành có dấu 

của Công ty và chữ ký mẫu của đại diện theo pháp luật của Công ty, trừ trường hợp mà các 

điều khoản và điều kiện phát hành quy định khác.  

2. Sổ đăng ký cổ đông: 

a) Công ty lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ ngày được cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp. Cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi khác có thể được đăng ký vào 

các sổ khác nhau. Sổ đăng ký cổ đông ít nhất phải có các nội dung sau: 

- Tên, trụ sở chính của Công ty. 

- Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và tổng 

số cổ phần được quyền chào bán của từng loại. 

- Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn của cổ phần đã góp. 

- Tên cổ đông được sắp xếp theo vần chữ cái, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ 

căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp 

pháp khác đối với cổ đông là cá nhân, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, 

địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức, số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ 

đông, ngày đăng ký cổ phần. 

b) Sổ đăng ký cổ đông có thể được lập và lưu trữ bằng văn bản hoặc bằng tệp dữ 

liệu điện tử. Sổ đăng ký cổ đông có thể được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty hoặc nơi 

khác nhưng phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh và tất cả các cổ 
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đông biết. Các cổ đông có quyền xem xét và nhận được bản sao danh sách cổ đông Công ty 

trong giờ làm việc tại nơi lưu giữ sổ đăng ký cổ đông. 

3. Trường hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ thường trú thì phải thông báo kịp thời với 

Công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc 

không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ của cổ đông. 

Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần 

1. Tất cả các cổ phần đều có thể được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và 

pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu được niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở giao 

dịch chứng khoán sẽ được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán 

và thị trường chứng khoán.  

2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các 

quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền biểu quyết, quyền nhận cổ phiếu phát 

hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán. 

3. Trong vòng 3 năm kể từ ngày thành lập, các cổ đông sáng lập phải cùng nhau 

nắm giữ ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty tại thời điểm đăng ký doanh 

nghiệp. Cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho 

cổ đông sáng lập khác. Trường hợp chuyển nhượng số cổ phần này cho những người 

không phải là cổ đông sáng lập thì cần phải có sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông. Trong 

trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về 

việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành 

cổ đông sáng lập của Công ty. 

4. Trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác (phù hợp với quy định của Luật 

doanh nghiệp), tất cả các cổ phần chuyển nhượng đều có thể thực hiện thông qua việc 

chuyển nhượng bằng văn bản theo cách thông thường, hoặc theo bất kỳ cách nào mà 

HĐQT có thể chấp nhận. Cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch phải được chuyển 

nhượng thông qua Sở giao dịch chứng khoán phù hợp với các quy định của Uỷ ban chứng 

khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán. Giấy tờ chuyển nhượng phải được bên 

chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện uỷ quyền của họ ký. Bên chuyển 

nhượng vẫn là người sở hữu cổ phần có liên quan cho đến khi tên của người nhận chuyển 

nhượng được đăng ký vào sổ đăng ký cổ đông (trừ trường hợp bên chuyển nhượng ủy 

quyền cho bên nhận chuyển nhượng tham dự Đại hội cổ đông diễn ra trong thời gian đó 

theo quy định tại Luật doanh nghiệp). 

5. Trong trường hợp cổ đông cá nhân bị chết hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền tuyên bố là mất tích, những người thừa kế hoặc những người quản lý tài sản của 

người chết, người mất tích sẽ được Công ty thừa nhận là người (hoặc những người) duy 

nhất có quyền hoặc hưởng lợi đối với cổ phần, nhưng quy định này không giải tỏa tài sản 

của cổ đông đã chết, đã mất tích khỏi mọi trách nhiệm gắn liền với bất kỳ cổ phần nào mà 

người đó nắm giữ. Trường hợp cổ phần của cổ đông bị chết, mất tích mà không có người 
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thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần đó 

được giải quyết theo quy định của pháp luật dân sự. 

6. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại Công ty 

cho cá nhân, tổ chức khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, cá nhân, tổ chức 

được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ là cổ đông của Công ty.  

7. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng một số cổ phần thì cổ phiếu cũ bị hủy bỏ và 

Công ty phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần đã chuyển nhượng và số cổ phần còn 

lại. 

8. Cá nhân, tổ chức nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở 

thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 122 của 

Luật doanh nghiệp được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông. 

Điều 10.  Thu hồi và thanh toán mua cổ phần 

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua cổ 

phần, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn 

lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán 

đầy đủ gây ra cho Công ty theo quy định. 

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiếu là 

bảy (07) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ 

trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu 

hồi. 

3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng 

hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện. 

4. Nếu sau thời hạn quy định, cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được 

một phần số cổ phần đã đăng ký mua thì thực hiện như sau: 

a) Cổ đông chưa thanh toán toàn bộ số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên 

không còn là cổ đông của Công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó 

cho người khác; 

b) Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu 

quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được 

chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác; 

c) Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị có 

quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu 

cầu trong thông báo nêu tại Khoản 2 Điều này không được thực hiện và quyết định phương 

án xử lý tiếp theo.  

5. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 112 Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền 
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bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối 

tượng khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.  

6. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi do chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ 

số cổ phần đã đăng ký sẽ phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn 

phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi (tính theo lãi suất tiền 

gửi không kỳ hạn VNĐ tại ngân hàng mà Công ty mở tài khoản) vào thời điểm thu hồi theo 

quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. 

Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ 

phiếu vào thời điểm thu hồi hoặc có thể miễn giảm thanh toán một phần hoặc toàn bộ số 

tiền đó. 

7. Thông báo thu hồi sẽ được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời 

điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn 

trong việc gửi thông báo. 

8. Cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua phải 

chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các 

nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh cho đến khi cổ phần bị thu hồi. 

 

Chương V 

CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT 

 

Điều 11.  Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát của Công ty 

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:  

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty; 

2. Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý Công ty, có 

toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty 

không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;  

3. Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu 

sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước 

pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao;  

4. Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra để thực hiện giám sát Hội đồng 

quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội 

đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

 

Chương VI 

CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 12. Quyền của cổ đông 
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1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 

a) Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu 

quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều 

lệ công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết; 

b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c) Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng 

cổ đông trong Công ty; 

d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định 

tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật 

có liên quan; 

đ) Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách 

cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; 

e) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội 

đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

g) Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng 

với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty; 

h) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 132 

Luật Doanh nghiệp; 

i) Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở 

hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu 

đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông; 

k) Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công 

bố theo quy định của pháp luật; 

l) Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị 

quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp; 

m) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có 

các quyền sau: 

a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 

các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp; 

b) Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, 

giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật 

thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty; 
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c) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều 

hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao 

gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá 

nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ 

chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng 

ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong 

tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; 

d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải 

bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là [03 ngày] làm việc trước ngày khai 

mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề 

kiến nghị đưa vào chương trình họp; 

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có 

quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng 

quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau: 

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và 

Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai 

mạc Đại hội đồng cổ đông; 

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử 

viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên 

còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử. 

Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông 

1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty; chấp hành các quyết định, 

nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty;  

2. Tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông 

qua các hình thức sau: 

 a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

 b) Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 

 c) Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức 

điện tử khác; 

 d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. 

3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký theo quy định; không được rút vốn đã 

góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp Công ty 

hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ 
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phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và các thành viên HĐQT và 

người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các 

khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và 

các thiệt hại xảy ra; 

4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần; 

5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ Công ty 

và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp 

cho tổ chức, cá nhân khác; 

6. Hoàn thành các nghĩa vụ khác do luật pháp quy định và Điều lệ này. 

7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện 

một trong các hành vi sau đây: 

a) Vi phạm pháp luật; 

b) Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ 

chức, cá nhân khác; 

c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối 

với Công ty. 

8. Cổ đông lớn có nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp, ngoài 

ra phải đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ sau: 

a) Cổ đông lớn không được lợi dụng ưu thế của mình gây ảnh hưởng đến các quyền, 

lợi ích của Công ty và của các cổ đông khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công 

ty. 

b) Cổ đông lớn có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật. 

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết 

định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và 

trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết 

định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng 

không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại 

hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác 

định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. 

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa 

điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định 

của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. 

Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ 

trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức 
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kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại 

hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có 

trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty. 

 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các 

trường hợp sau: 

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 

b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng 

thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; 

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của 

Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng 

văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên 

quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông 

có liên quan; 

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn [30] 

ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc 

thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận 

được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này; 

b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay 

thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 

140 Luật Doanh nghiệp; 

c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định tại điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c 

khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; 

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến 

hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và 

tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm 

những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi 

phí ăn ở và đi lại. 

d) Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140 

Luật Doanh nghiệp. 
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Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: 

a) Thông qua định hướng phát triển của Công ty; 

b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; 

quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần; 

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát; 

d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên 

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; 

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 

h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty; 

i) Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty; 

k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

l) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát; 

m) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty 

kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán 

viên được chấp thuận khi xét thầy cần thiết; 

n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. 

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: 

a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; 

b) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán; 

c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng 

quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; 

d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động 

của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc); 

đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm 

soát; 

e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 

g) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 
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h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát; 

i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

k) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm 

toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết; 

l) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty; 

m) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần 

và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ 

ngày thành lập; 

n) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 

o) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý; 

p) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên 

được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

q) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 

r) Việc công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định 

tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài 

sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; 

s) Việc chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Chứng khoán; 

t) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản 

trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; 

u) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được 

đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 16. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 

1. Cổ đông là cá nhân, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức trực tiếp 

hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội 

đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo uỷ quyền theo 

quy định tại Khoản 4 Điều này thì uỷ quyền người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Đại 

diện được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông. 

2. Việc chỉ định đại diện được ủy quyền phải được lập bằng văn bản theo mẫu của 

Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây: 
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a) Trường hợp cổ đông là cá nhân là người uỷ quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ 

ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được uỷ quyền dự 

họp; 

b) Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký 

của người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá 

nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được uỷ quyền dự họp; 

c) Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo 

pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp; 

Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền khi 

đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp;  

3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người uỷ quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc 

chỉ định người đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định 

đại diện đó được xuất trình cùng với giấy uỷ quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của 

giấy uỷ quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). 

4. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo uỷ quyền 

thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của pháp luật; trường hợp có nhiều 

hơn một người đại diện theo uỷ quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số 

phiếu bầu của mỗi người đại diện. Việc cử, chấm dứt hoặc thay đổi người đại diện theo uỷ 

quyền phải được thông báo bằng văn bản đến Công ty trong thời hạn sớm nhất. Thông báo 

phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số và ngày quyết định thành lập hoặc ngày 

được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cổ đông; 

b) Số lượng cổ phần, loại cổ phần và ngày đăng ký cổ đông tại Công ty; 

c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước, giấy chứng minh nhân 

dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền; 

d) Số cổ phần được uỷ quyền đại diện; 

đ) Thời hạn đại diện theo uỷ quyền; 

e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền và người đại diện theo pháp 

luật của cổ đông. 

5. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này, phiếu biểu quyết của người được 

ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các 

trường hợp sau đây:  

a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực 

hành vi dân sự;  

b) Người ủy quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định uỷ quyền; 

c) Người ủy quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc uỷ quyền; 
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Tuy nhiên, quy định này sẽ không áp dụng nếu Công ty nhận được thông báo bằng văn 

bản về một trong các trường hợp nêu trên trước trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại. 

6. Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng trở thành 

cổ đông của Công ty trong thời gian từ ngày lập xong danh sách cổ đông đến ngày khai 

mạc họp Đại hội đồng cổ đông thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội 

đồng cổ đông thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng. 

7. Người đại diện theo ủy quyền phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

b) Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp; 

c) Cổ đông là doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Khoản 1, Điều 88 Luật 

doanh nghiệp không được cử: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ 

chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, 

em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của 

chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng của người quản lý và của người có thẩm quyền 

bổ nhiệm người quản lý Công ty làm người đại diện theo ủy quyền tại Công ty; 

8. Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân thực 

hiện theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản lý của tổ chức cử người đại diện 

theo ủy quyền hoặc theo yêu cầu của cá nhân ủy quyền 

9. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

trong trường hợp sau đây: 

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình 

thức điện tử khác; 

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.  

Điều 17. Thay đổi các quyền 

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi 

có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ 

đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi 

quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ 

đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán 

thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại 

đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng 

văn bản. 
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 2. Việc tổ chức một cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để 

thông qua việc thay đổi quyền nêu tại Khoản 1 điều này chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai 

(02) cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) 

giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu 

như nêu trên thì sẽ tổ chức họp lại trong vòng ba mươi (30) ngày sau đó và những người 

nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt 

trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu 

cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ 

cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện đều có thể yêu cầu bỏ phiếu 

kín và mỗi người khi bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng 

nhau tại các cuộc họp nêu trên. 

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với 

các quy định tại Điều 19 và Điều 20 Điều lệ này. 

4. Trừ khi các điều khoản về phát hành cổ phần được quy định khác đi, các quyền 

đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi trong một số hoặc tất cả các vấn đề 

liên quan đến  phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty sẽ không bị thay đổi khi Công 

ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại. 
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Điều 18. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo 

họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Công ty phải tuân thủ trình tự, thủ tục về triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy định nội bộ của Công ty. Thủ tục ủy 

quyền và lập giấy ủy quyền cho các cổ đông được quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị 

Công ty. 

2. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông, hoặc cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại điểm b, hoặc tại điểm c, Khoản 4 

Điều 14 Điều lệ này. 

3. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: 

a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng 

cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 

ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông; Công ty phải công bố thông tin 

về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 

ngày trước ngày đăng ký cuối cùng; 

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 

c) Chuẩn bị tài liệu cho Đại hội phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty; 

d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; 

đ) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;   

e) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có 

quyền dự họp; 

g) Các công việc khác phục vụ Đại hội đồng cổ đông. 

4. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng 

phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty 

và Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp công ty đã niêm 

yết hoặc đăng ký giao dịch).  Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo 

mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai 

mươi mốt (21) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được 

gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). 

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu 

quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của 

Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm theo thông báo họp Đại hội đồng 

cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ hướng dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông 

có thể tiếp cận bao gồm: 

a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; 

b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên 

Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; 
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c) Phiếu biểu quyết; 

d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; 

đ) Mẫu chỉ định người đại diện theo ủy quyền dự họp. 

5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 2 Điều 12 của Điều lệ này có 

quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị 

phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc 

trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ 

đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân 

dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã 

số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ 

chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương 

trình họp.  

6. Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối những kiến nghị 

liên quan đến Khoản 5 của Điều này, thì chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày khai 

mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người triệu 

tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường 

hợp sau: 

a) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại Khoản 5 Điều này;  

b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% 

trở lên cổ phần phổ thông theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Điều lệ này;  

c) Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi, thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông. 

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

7. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy 

định tại Khoản 5 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp 

quy định ở Khoản 6 Điều này. Kiến nghị sẽ được chính thức bổ sung vào chương trình và 

nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. 

8. Hội đồng quản trị hoặc người có thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

theo các trường hợp quy định tại điểm b, hoặc tại điểm c Khoản 4 Điều 14 Điều lệ này phải 

chuẩn bị dự thảo nghị quyết từng vấn đề trong chương trình họp. 

Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện 

trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

2. Trường hợp đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không có đủ số lượng đại biểu cần 

thiết theo quy định tại Khoản 1 Điều này, thì trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm 

ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải 

được triệu tập họp lần thứ hai trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức 



Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Than Cao Sơn-TKV 2023  23 

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại lần thứ hai chỉ được 

tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự 

họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên. 

3. Trường hợp đại hội đồng cổ đông lần thứ hai không được tiến hành do không có 

đủ số đại biểu cần thiết theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì trong vòng ba mươi (30) 

phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai thì thông báo mời 

họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba phải được gửi đi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể 

từ ngày dự định tiến hành đại hội đồng cổ đông lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ 

quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội 

đồng cổ đông lần thứ nhất dự kiến phê chuẩn. 

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi 

kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.  

Điều 20.  Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 

  1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và 

phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết 

theo trình tự sau: 

  a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo 

ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ 

đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội 

đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc 

biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. 

Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết 

được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. 

Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu 

những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ 

tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị 

của Chủ tọa cuộc họp; 

  b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được 

ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền 

tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm 

dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được 

biểu quyết trước đó không thay đổi. 

  2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau: 

  a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng 

quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. 

Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội 

đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa 
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số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để 

Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có 

phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; 

  b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số 

phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; 

  c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp; 

  d) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề 

nghị của chủ tọa cuộc họp. 

  3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua 

trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn 

đề trong nội dung chương trình họp. 

  4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông 

qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp. 

  a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

  b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp; 

  c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu 

tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng 

tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử 

dụng những hình thức lựa chọn khác. 

  5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung 

chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành 

và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc 

họp. 

  6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn 

được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp 

này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

  7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau 

đây: 

  a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp 

pháp, hợp lý khác; 

  b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người 

không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình 

thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông. 
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  8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký 

dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ 

được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây: 

  a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; 

  b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham 

gia, thảo luận và biểu quyết; 

  c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không 

được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

  9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy 

định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người 

dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được 

thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành. 

  10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ 

đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu 

quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 

144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 

Điều 21. Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông  

 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức 

biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. 

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề sau đây phải được thông 

qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: 

a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty; 

b) Định hướng phát triển Công ty (kế hoạch phát triển ngắn hạn, dài hạn); 

c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; 

đ) Quyết định đầu tư, bán tài sản của Công ty hoặc giao dịch mua do Công ty thực 

hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài 

chính gần nhất đã được kiểm toán; 

e) Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp 

vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài 

chính gần nhất đã được kiểm toán;  

g) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán; 

h) Tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty;   
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3. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu 

bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy 

quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông: 

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần được chào bán của từng loại; 

b) Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

c) Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo quy định tại 

Điều 137 Luật Doanh nghiệp; 

d) Quyết định đầu tư, bán tài sản của Công ty hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc 

chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty của Công ty 

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán; 

đ) Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị 

góp vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo 

cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;  

e) Tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty;  

g) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty; 

4. Nghị quyết về các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (trừ 

các nội dung quy định tại Khoản 3, Khoản 5, Khoản 7 Điều này) được thông qua khi có 

trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc 

thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. 

5. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực 

hiện theo phương thức bầu dồn phiếu được quy định tại Điều 42 Điều lệ này. 

6. Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ 

đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày 

được thông qua, hoặc được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. 

7. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa 

vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng 

loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các 

cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành 

trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

 8. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua 

nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định. 

Điều 22.  Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông 

qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông  

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty 
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(trừ các nội dung quy định tại Khoản 2, Điều 21 Điều lệ này phải được biểu quyết thông 

qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông) . Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức 

lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được 

số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu 

quyết tán thành. 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự 

thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được 

địa chỉ thường trú của từng cổ đông. HĐQT phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ 

đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) 

ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến 

và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 18 Điều lệ này. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, nơi đăng ký doanh nghiệp của Công ty; 

b) Mục đích lấy ý kiến; 

c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông 

là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở 

chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý 

của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số 

phiếu biểu quyết của cổ đông; 

d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 

đ) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối 

với từng vấn đề lấy ý kiến; 

e) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 

g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT Công ty; 

h) Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người 

đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức; 

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, 

fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong 

bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.  

b) Trường hợp gửi Fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua Fax 

hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.  

c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu 

lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi Fax, 
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thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không 

tham gia biểu quyết; 

5. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng 

kiến, giám sát của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công 

ty. Biên bản kiểm phiếu phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, nơi đăng ký doanh nghiệp ; 

b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 

c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân 

biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi 

phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; 

đ) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm 

phiếu; 

Các thành viên Hội đồng quản trị và người kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu phải 

liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới 

chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu 

không trung thực, không chính xác; 

6. Biên bản kết quả kiểm phiếu và nghị quyết phải được công bố trên website của 

Công ty trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã 

được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu 

giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

8. Nghị quyết, quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng 

văn bản có giá trị như Nghị quyết, quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông.  

Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi 

và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm 

bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

c) Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

d) Họ, tên chủ tọa và thư ký; 
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đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông về từng vấn đề trong chương trình họp; 

e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh 

sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng; 

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương 

thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không 

có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; 

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; 

i) Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký 

biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng 

quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp 

ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi 

kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp 

phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 

3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý 

như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng 

tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 

4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng 

ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính 

kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công 

bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và 

phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty 

Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông 

1. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại 

hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thành 

viên HĐQT, Kiểm soát viên, Giám đốc Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại 

Khoản 2, Điều 12 Điều lệ này có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ 

nghị quyết hoặc một phần của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy 

định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại Khoản 8, Điều 

21 Điều lệ này.  

b) Trình tự, thủ tục ra nghị quyết và nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc 

Điều lệ Công ty. 

2. Trường hợp nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của 

Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem 
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xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày theo trình tự, thủ tục 

quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này. 

 

Chương VII 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 

 1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công 

bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc 

họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm 

hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có 

cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố 

và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất 

của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng 

cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công 

ty khác); 

đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; 

g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng 

cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác 

và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có). 

2. Giới thiệu, đề cử vào Hội đồng quản trị  

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử 

các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 

20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 

50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) 

ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. 

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử 

vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, 

Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy 

định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội 

đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được 
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công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản 

trị theo quy định của pháp luật. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy 

định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp. 

Điều 26. Số lượng, thành phần, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người do Đại hội đồng cổ 

đông bầu và bãi miễn.  

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội 

đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại 

với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế 

thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên 

đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị không 

nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty. 

3. Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội 

đồng quản trị mới được bầu và tiếp quản công việc. 

4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:  

a. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một 

phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. 

b) Cơ cấu Hội đồng quản trị đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và 

kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty và có xét 

yếu tố về giới tính. 

5. Một thành viên HĐQT sẽ không còn tư cách thành viên HĐQT trong các trường hợp 

sau:  

a) Không đủ tư cách làm thành viên HĐQT nữa theo quy định của Luật doanh 

nghiệp hoặc bị luật pháp cấm làm thành viên HĐQT; 

b) Gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty và được chấp 

thuận; 

c) Bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;  

d) Vắng mặt, không tham dự các cuộc họp của HĐQT liên tục trong vòng 6 tháng 

mà không có sự cho phép của HĐQT và HĐQT đã phán quyết rằng chức vụ của người này 

bị bỏ trống, trừ trường hợp bất khả kháng; 

đ) Bị bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT theo quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông; 

e) Không còn là đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức theo quyết định của 

tổ chức đó; 
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g) Là đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức, nhưng tổ chức đó không còn là 

cổ đông của Công ty nữa. 

h) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

i) Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội 

đồng quản trị; 

k) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

6. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên HĐQT mới để thay thế chỗ trống 

bất ngờ phát sinh trong HĐQT và thành viên này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ 

đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm 

thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được HĐQT bổ nhiệm. Nhiệm kỳ 

của thành viên HĐQT mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc 

nhiệm kỳ của HĐQT. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông 

chấp thuận, mọi quyết định của HĐQT cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ 

đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên HĐQT thay thế vẫn được coi là có hiệu lực. 

7.  Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin 

theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát hoặc 

chỉ đạo thực hiện của HĐQT. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền 

nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền 

và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát, chỉ đạo Giám đốc và các cán bộ quản 

lý, cán bộ điều hành khác trong việc quản lý, điều hành công việc kinh doanh hàng ngày 

của Công ty. 

3. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công 

ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, HĐQT có những quyền hạn 

và nghĩa vụ sau:  

a) Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua; 

b) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh 

hàng năm của Công ty. 

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, 

ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ chế độ, quyết định 

mức lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Giám đốc Công ty và các chức danh cán 

bộ quản lý, cán bộ điều hành khác trên cơ sở Quy chế quản lý của Công ty và theo đề nghị 

của Giám đốc; Quyết định cử người đại diện thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần 

vốn góp ở công ty khác cùng với mức thù lao và lợi ích khác của những người đó. Tuy 
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nhiên, việc bãi nhiệm các chức danh cán bộ quản lý, cán bộ điều hành Công ty không được 

trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có). 

d) Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị 

góp vốn, mua cổ phần dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài 

chính gần nhất đã được kiểm toán theo đề nghị của Giám đốc Công ty;  

đ) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; quyết định thành 

lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty.  

Đề xuất việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty, đề xuất Quy chế nội 

bộ về quản trị Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo thẩm quyền. Quyết 

định tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi Công ty, quyết định Quy chế nội bộ về quản trị Công 

ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua. 

e) Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý, cán bộ điều hành 

cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới 

các thủ tục pháp lý chống lại cán bộ quản lý, cán bộ điều hành đó; 

g) Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo 

từng loại; Quyết định chào bán cổ phần chào bán trong phạm vi số cổ phần được quyền 

chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; Quyết định 

tiến độ huy động vốn điều lệ của Công ty; Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại 

Khoản 1 và Khoản 2 Điều 133 Luật doanh nghiệp. 

h) Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các 

chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước; Quyết định giá 

chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại 

hội đồng cổ đông ủy quyền;  

i) Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc chi 

trả cổ tức; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình 

kinh doanh; 

k) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo 

quy định của Điều lệ này và Luật doanh nghiệp; 

l) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

m) Chấp thuận các hợp đồng và giao dịch được ký giữa Công ty và những đối tượng 

quy định tại Khoản 1, Điều 167 Luật Doanh nghiệp có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài 

sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, trừ hợp đồng 

và giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Người đại diện Công ty ký hợp 

đồng phải thông báo các thành viên HĐQT, BKS về các đối tượng có liên quan đối với hợp 

đồng, giao dịch đó, đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao 

dịch. HĐQT quyết định việc chấp thuận hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 

nhận được thông báo, thành viên HĐQT có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết. 
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n) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng 

hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công 

ty đã được kiểm toán. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định 

tại Điểm s, Khoản 2 Điều 15 Điều lệ này, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 Luật doanh 

nghiệp. 

o) Quyết định đầu tư, bán tài sản của Công ty có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài 

sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán; 

p) Quyết định hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc nhỏ 

hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa 

công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người 

có liên quan của cổ đông đó. 

q) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết; 

r) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông; 

s) Báo cáo Đại hội đồng cổ đông biết việc HĐQT bổ nhiệm Giám đốc. 

t) Được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh 

của Công ty và của các đơn vị trong Công ty (nếu có)  

u) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định. 

4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: 

a) Thành lập các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Công ty; thành lập các 

Công ty con của Công ty (nếu có); 

b) Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 153 của Luật doanh nghiệp và trừ 

trường hợp quy định tại tại Điểm d Khoản 2 Điều 138 và Khoản 1, Khoản 3 Điều 167 Luật 

doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời 

điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng của Công ty. 

  c) Việc chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty ủy nhiệm là đại diện 

thương mại và luật sư của Công ty; 

d) Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi 

thường của Công ty; 

đ) Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách hoặc vượt 

quá giá trị kế hoạch; hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách 

kinh doanh hàng năm; 

e) Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp của Công ty quy định tại điểm d, 

Khoản 3 Điều này tại những công ty khác; 
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g) Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến 

việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;  

h) Việc Công ty mua lại hoặc thu hồi không quá 10% cổ phần theo từng loại của 

Công ty, bao gồm cả mức giá mua hoặc thu hồi; 

i) Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà HĐQT quyết định cần phải có sự chấp 

thuận của các thành viên HĐQT trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình; 

k) Quyết định mức giá mua lại, thu hồi cổ phần hoặc giá bán cổ phần của Công ty. 

5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội 

đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 

6. HĐQT có thể ủy quyền cho viên chức cấp dưới và các cán bộ quản lý, cán bộ 

điều hành đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty, trừ khi luật pháp có quy định 

khác. 

7. HĐQT thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn 

bản hoặc hình thức khác được quy định tại quy chế hoạt động của HĐQT. Mỗi thành viên 

HĐQT có một phiếu biểu quyết. 

8. Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, HĐQT tuân thủ đúng quy định 

của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp 

quyết định do HĐQT thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Công ty gây 

thiệt hại cho Công ty thì các thành viên chấp thuận thông qua quyết định đó phải cùng liên 

đới chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành 

viên phản đối thông qua quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, 

cổ đông của công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, 

quyết định nói trên. 

Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết 

quả và hiệu quả kinh doanh. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao 

công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội 

đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng 

thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do 

Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. 

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh 

của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện 

thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội 

đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 
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4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội 

đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công 

việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có 

thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa 

hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, 

ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm 

thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới 

tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội 

đồng quản trị. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau 

khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm 

cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp 

luật và Điều lệ công ty. 

Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 

trong số các thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và 

làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

quản trị; 

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi 

nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn  mười (10) ngày  kể từ 

ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. 

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được 

nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện 

quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy 

quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình 

phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở 

giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có 
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khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 

nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các 

thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại 

tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị. 

Điều 30.  Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

1. Cuộc họp bầu Chủ tịch HĐQT. 

Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị 

trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp 

này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ 

trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất 

và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ 

triệu tập họp Hội đồng quản trị.  

2. Các cuộc họp định kỳ. 

Hội đồng quản trị họp ít nhất mỗi quý một lần. 

3. Các cuộc họp bất thường. 

Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường khi thấy cần thiết vì 

lợi ích của Công ty, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số 

các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề 

cần bàn: 

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất 05 người điều hành khác; 

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị; 

d) Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.  

Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo 

luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.  

4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều này phải được Chủ tịch 

Hội đồng quản trị tiến hành trong thời hạn 07 ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp 

Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải 

chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức 

cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều này có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản 

trị. 

5. Trường hợp có yêu cầu của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo 

cáo tài chính của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị 

để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty. 

6. Địa điểm họp. 
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Các cuộc họp HĐQT sẽ được tiến hành tại trụ sở chính của Công ty hoặc tại địa 

điểm khác ở Việt Nam theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được sự nhất trí 

của HĐQT. 

7. Thông báo và chương trình họp. 

a) Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội 

đồng quản trị và Kiểm soát viên ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày tổ chức họp, 

đồng thời có thể gửi Giám đốc Công ty không phải là thành viên HĐQT; các thành viên 

HĐQT có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể đươc thay 

đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó. Thông báo họp HĐQT 

phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, 

địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu 

quyết tại cuộc họp HĐQT và các phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT. 

b) Thông báo mời họp được gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, thư điện tử hoặc 

phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội 

đồng quản trị và Kiểm soát viên được đăng ký tại công ty. 

8. Số thành viên tham dự tối thiểu. 

a) Cuộc họp của Hội đồng quản trị theo giấy triệu tập lần thứ nhất được tiến hành 

khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số thành viên trở lên dự họp hoặc thông qua người đại diện 

(người được uỷ quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. 

b) Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại điểm a Khoản 8 Điều này 

không đủ số thành viên dự họp theo quy định, thì cuộc họp phải được triệu tập lần thứ hai 

trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trong trường hợp này, 

cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp; 

c) Nếu không đủ số lượng thành viên như vậy thì cuộc họp HĐQT sẽ được tổ chức 

lại lần thứ ba vào ngày làm việc tiếp theo tại cùng một địa điểm và cùng thời gian, khi đó 

cuộc họp HĐQT luôn là hợp lệ mà không phụ thuộc vào số lượng thành viên tham dự. 

9. Biểu quyết. 

a) Trừ trường hợp quy định tại điểm b Khoản 9 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng 

quản trị hoặc người được uỷ quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội 

đồng quản trị sẽ có một (01) phiếu biểu quyết; 

b) Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao 

dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi 

ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Một thành viên Hội đồng 

sẽ không được tính vào số lượng đại biểu tối thiểu cần thiết có mặt để có thể tổ chức một 

cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu 

quyết; 
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c) Theo quy định tại điểm d Khoản 9 Điều này, khi có vấn đề phát sinh trong một 

cuộc họp của Hội đồng quản trị liên quan đến mức độ lợi ích của thành viên Hội đồng quản 

trị hoặc liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà những vấn đề đó không được giải 

quyết bằng sự tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị đó, những 

vấn đề phát sinh đó sẽ được chuyển tới chủ toạ cuộc họp và phán quyết của chủ toạ liên quan 

đến tất cả các thành viên Hội đồng quản trị khác sẽ có giá trị là quyết định cuối cùng, trừ 

trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa 

được công bố đầy đủ; 

d) Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điểm 

a, Điểm b Khoản 5 Điều 44 Điều lệ này sẽ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng 

đó. 

đ) Kiểm soát viên, Giám đốc Công ty không phải là thành viên Hội đồng quản trị có 

quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

10. Công khai lợi ích. 

Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp 

đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết là mình 

có lợi ích trong đó, sẽ phải công khai lợi ích này trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng 

quản trị thảo luận, xem xét vấn đề ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp thành 

viên HĐQT không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao 

dịch được ký với Công ty, thành viên HĐQT này phải công khai các lợi ích liên quan tại 

cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng 

mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng liên quan.  

11. Biểu quyết đa số. 

Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số trên  năm mươi 

phần trăm (50%) thành viên dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối 

ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản 

trị. 

12. Việc bỏ phiếu của người vắng mặt.  

Thành viên không trực tiếp dự họp có quyền biểu quyết thông qua bỏ phiếu bằng 

văn bản, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác. Phiếu biểu quyết bằng văn bản phải 

đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất 

một giờ trước giờ khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả 

những người dự họp.  

13. Họp trực tuyến hoặc các hình thức khác.  

Cuộc họp của HĐQT có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các 

thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm 

khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể: 
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a) Nghe từng thành viên Hội đồng khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp; 

b) Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo 

luận, trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc 

bằng phương tiện liên lạc thông tin khác (kể cả việc sử dụng phương tiện này diễn ra vào 

thời điểm thông qua Điều lệ hay sau này) hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. 

Theo Điều lệ này,  thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có 

mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà 

nhóm thành viên Hội đồng quản trị đông nhất tập hợp lại, hoặc nếu không có một nhóm 

như vậy, là địa điểm mà Chủ toạ cuộc họp hiện diện. 

Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp trực tuyến được tổ chức và tiến 

hành một cách hợp thức sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng 

định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc 

họp này. 

14. Nghị quyết bằng văn bản.  

Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến 

tán thành của đa số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết. Nghị quyết loại này có hiệu lực 

và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng thông qua tại một cuộc họp được 

triệu tập và tổ chức theo thông lệ.  

15. Biên bản cuộc họp HĐQT.  

Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành 

viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc 

đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản 

trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi đi. Biên bản họp HĐQT được lập bằng tiếng 

Việt và có thể lập bằng tiếng Anh, có các nội dung chủ yếu theo Điều 158 Luật doanh 

nghiệp và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và người ghi 

biên bản. Cuộc họp HĐQT có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. 

16. Những người được mời họp dự thính.  

Người phụ trách quản trị (Thư ký) Công ty, Giám đốc điều hành, các Kiểm soát 

viên, những cán bộ điều hành khác (nếu không phải là thành viên Hội đồng quản trị) và các 

chuyên gia của một bên thứ ba có thể dự họp HĐQT theo lời mời của Hội đồng quản trị 

nhưng không được biểu quyết trừ khi bản thân họ có quyền được biểu quyết như thành viên 

Hội đồng quản trị. 

Điều 31. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị.  

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập các tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính 

sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm soát nội bộ. Thành viên của tiểu ban có ít nhất 

ba (03) người, bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài theo 

quyết định của Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập/thành viên Hội 

đồng quản trị không điều hành chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các hành viên 
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này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động 

của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ 

có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu 

ban là thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội 

đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ 

công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 

Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị 

Công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị Công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Người 

phụ trách quản trị Công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty theo quy định tại khoản 

5 Điều 156 Luật doanh nghiệp. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị Công ty do Hội 

đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm. 

2. Người phụ trách quản trị Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 

a) Có hiểu biết về pháp luật; 

b) Không được đồng thời làm việc cho Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện 

kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty; 

c) Am hiểu hoạt động kinh doanh và quản trị nội bộ của Công ty; Có khả năng tổng 

hợp, sử dụng thành thạo tin học, và các thiết bị văn phòng.  

d) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của 

Hội đồng quản trị. 

3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty khi cần 

nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động.  

4. Người phụ trách quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; 

b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ 

đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d) Tham dự các cuộc họp; 

đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định 

của pháp luật; 

e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các 

thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên; 
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g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về hoạt động công bố 

thông tin của Công ty. 

h) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

i) Được hưởng thù lao (phụ cấp) theo Quy chế quản lý nội bộ của Công ty và/hoặc 

theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

 

Chương VIII 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY, 

VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA CÔNG TY 

 

Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý  

Công ty thiết lập và ban hành hệ thống quản lý đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách 

nhiệm trước HĐQT và chịu sự giảm sát, chỉ đạo của HĐQT trong công việc kinh doanh 

hàng ngày của Công ty. Công ty có một Giám đốc, một số Phó giám đốc, một Kế toán 

trưởng và các chức danh điều hành khác do HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm theo Quy chế 

quản lý của Công ty. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh nêu trên phải được thực 

hiện bằng nghị quyết HĐQT được thông qua một cách hợp thức. Giám đốc và các Phó 

giám đốc Công ty có thể đồng thời cùng là thành viên HĐQT. 

Điều 34. Người điều hành Công ty 

1. Theo đề nghị của Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công 

ty được quyền tuyển dụng, sử dụng cán bộ điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù 

hợp với cơ cấu và cơ chế quản lý công ty do Hội đồng quản trị quy định. Cán bộ điều hành 

Công ty phải có sự mẫn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các 

mục tiêu đề ra. 

2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc 

Công ty sẽ do Hội đồng quản trị quyết định  

3. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động 

đối với cán bộ điều hành khác sẽ do HĐQT quyết định trên cơ sở đề xuất của Giám đốc. 

4. Tiền lương của Giám đốc và cán bộ điều hành khác của Công ty được tính vào 

chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp 

và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, phải 

báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

Điều 35. Bổ nhiệm, bãi miễn, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc 

1. Bổ nhiệm. 
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HĐQT bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Giám 

đốc Công ty và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản 

khác liên quan. Thông tin về tiền lương, thù lao, và lợi ích khác của Giám đốc Công ty phải 

được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên 

của Công ty. 

2. Nhiệm kỳ.  

Nhiệm kỳ của Giám đốc là  năm ( 05 ) năm trừ khi HĐQT có quy định khác và có 

thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại Hợp 

đồng lao động (nếu có).  

3. Tiêu chuẩn. 

a) Giám đốc Công ty phải có tiêu chuẩn theo Điều 64 Luật doanh nghiệp và không 

được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành 

niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình 

phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán 

quyết là đã làm cho Công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản. 

b) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật. 

4. Quyền hạn và nhiệm vụ. 

a) Thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông; tổ chức 

thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và Đại hội 

đồng cổ đông thông qua; 

b) Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của 

công ty thuộc thẩm quyền của Giám đốc hoặc không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, 

thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng và giao dịch tài chính và thương mại theo thẩm quyền 

hoặc các hợp đồng, giao dịch đã được HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định 

của Điều lệ này, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty 

theo những thông lệ quản lý tốt nhất; 

c) Đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hoặc ký hợp đồng, 

chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ chế độ, quyết định mức lương của Phó 

giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, các cán bộ điều hành khác theo Quy chế quản lý của 

Công ty và cử, bãi miễn người đại diện quản lý phần vốn của Công ty đầu tư ở doanh 

nghiệp khác;  

d) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, xếp lương, 

cho nghỉ chế độ đối với các chức danh cán bộ, nhân viên trong Công ty không thuộc diện 

phải trình HĐQT phê chuẩn (đối với những chức danh cần phải được sự thông qua của 

HĐQT thì chỉ được quyết định sau khi đã báo cáo và được HĐQT thông qua); 

đ) Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động 

của Công ty. Tuyển dụng lao động, ký kết hợp đồng lao động, bố trí sử dụng, quyết định 
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lương và phụ cấp (nếu có), khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ chế độ hoặc cho thôi việc người 

lao động trong Công ty theo quy định của pháp luật về lao động và quy chế của Công ty; 

e) Đề nghị Hội đồng quản trị quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các công ty 

con, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty; góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp 

khác; đề nghị phê duyệt các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Đề nghị thông qua đề 

xuất việc tổ chức lại, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty, 

đề xuất Quy chế nội bộ về quản trị Công ty báo cáo HĐQT để trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua theo thẩm quyền. 

g) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; đề xuất những 

biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty; 

h) Xây dựng dự thảo chiến lược phát triển, kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, 

kế hoạch kinh doanh hàng năm, các dự án đầu tư, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty 

để trình HĐQT; 

i) Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây 

gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty 

theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo 

kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng 

năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những 

thông tin quy định tại các quy chế của Công ty; 

k) Chậm nhất vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Giám đốc điều hành phải trình 

HĐQT phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp 

ứng các yêu cầu kinh doanh và phù hợp với kế hoạch tài chính 5 năm; 

l) Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế 

của Công ty, các nghị quyết của HĐQT, hợp đồng lao động của Giám đốc điều hành và 

pháp luật; 

m) Có quyền từ chối thực hiện những quyết định của Chủ tịch hay thành viên Hội 

đồng quản trị nếu thấy trái pháp luật, trái Điều lệ này hoặc trái với nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông; đồng thời phải có trách nhiệm thông báo ngay bằng văn bản cho Ban kiểm 

soát; 

n) Được quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong những trường 

hợp khẩn cấp như thiên tai, hoả hoạn, sự cố bất khả kháng và chịu trách nhiệm về các quyết 

định này, đồng thời báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị; 

o) Thực hiện trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quy 

định tại Điều 13 Luật Doanh nghiệp. 

5. Báo cáo lên Hội đồng quản trị và các cổ đông. 
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Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông 

về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo cho những cơ quan này 

khi được yêu cầu. 

6. Miễn nhiệm. 

HĐQT có thể miễn nhiệm Giám đốc Công ty khi có đa số trên  năm mươi phần trăm 

(50% ) thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một 

Giám đốc Công ty mới thay thế. Giám đốc Công ty bị miễn nhiệm có quyền phản đối việc 

miễn nhiệm này tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo gần nhất. 

7. Từ nhiệm hoặc mất tư cách. 

a) Khi muốn từ nhiệm, Giám đốc Công ty phải có đơn gửi HĐQT. Trong thời hạn 

30 ngày kể từ ngày nhận đơn, HĐQT phải xem xét và quyết định. 

b) Giám đốc Công ty mất tư cách khi bị chết, mất trí, mất quyền công dân hoặc tự ý 

bỏ nhiệm sở 3 ngày trở lên. Trong trường hợp này, HĐQT phải tạm cử người thay thế 

không quá 30 ngày và tiến hành các thủ tục bổ nhiệm Giám đốc mới. 

8. Uỷ quyền, uỷ nhiệm. 

a) Giám đốc Công ty có thể uỷ quyền hoặc uỷ nhiệm cho các Phó giám đốc hoặc 

người khác thay mình giải quyết một số phần việc của Công ty và chịu trách nhiệm pháp lý 

về sự uỷ quyền hoặc uỷ nhiệm đó; 

b) Người được uỷ quyền, uỷ nhiệm phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Giám đốc 

Công ty và pháp luật về những công việc mình làm; 

c) Sự uỷ quyền, uỷ nhiệm liên quan đến con dấu của Công ty phải được thực hiện 

bằng văn bản và có thời hạn; 

Chương IX 

BAN KIỂM SOÁT 

Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát  

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng 

viên Ban kiển soát được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu 

mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin 

điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. 

Ứng viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp 

lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách 

trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên. Thông tin liên quan đến ứng viên Ban kiểm 

soát được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ học vấn; 

c) Trình độ chuyên môn; 



Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Than Cao Sơn-TKV 2023  46 

d) Quá trình công tác; 

đ) Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ Kiểm soát viên và các chức danh 

quản lý, điều hành khác; 

e) Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng 

viên đó hiện đang là Kiểm soát viên của Công ty; 

g) Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có); 

h) Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); 

i) Các thông tin khác (nếu có). 

2. Giới thiệu, đề cử vào Ban kiểm soát. 

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử 

các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% 

được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ ba (03) ứng viên. 

3. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn 

không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc 

tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 

Thủ tục và cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được 

công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. 

Điều 37. Số lượng, thành phần, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên 

1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là  năm ( 05 ) thành viên   do Đại hội đồng 

cổ đông bầu và bãi miễn. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 năm; Kiểm soát viên có thể 

được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 

169 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau: 

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty. 

b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán 

các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó. 

 3. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 

a) Kiểm soát viên đó bị pháp luật cấm làm Kiểm soát viên hoặc không còn đủ tiêu 

chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp.  

b) Kiểm soát viên đó có đơn từ chức được gửi đến trụ sở chính Công ty và được 

chấp thuận; 

c) Kiểm soát viên đó bị rối loạn tâm thần và các Kiểm soát viên khác có những bằng 

chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi dân sự; 
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d) Kiểm soát viên đó không thực hiện nghĩa vụ của mình, vắng mặt không tham dự 

các cuộc họp của Ban kiểm soát liên tục trong vòng sáu (06) tháng liên tục, và trong thời 

gian này Ban kiểm soát không cho phép Kiểm soát viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng 

chức vụ của người này bị bỏ trống, trừ trường hợp bất khả kháng; 

đ) Kiểm soát viên đó bị bãi nhiệm Kiểm soát viên theo quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông do không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát 

viên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ này  

e) Không còn là đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức theo quyết định của 

tổ chức đó; 

g) Là đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức, nhưng tổ chức đó không còn là 

cổ đông của Công ty nữa. 

h) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, điều lệ này. 

4. Kiểm soát viên có thể được thay thế khi có chỗ trống bất ngờ phát sinh. Kiểm soát 

viên thay thế phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi 

được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc thay thế Kiểm soát viên mới đó sẽ được coi là 

có hiệu lực vào ngày được Ban kiểm soát thay thế. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên mới được 

tính từ ngày việc thay thế có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Ban kiểm soát. 

Trong trường hợp Kiểm soát viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi 

quyết định của Ban kiểm soát cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự 

tham gia biểu quyết của Kiểm soát viên thay thế vẫn được coi là có hiệu lực. 

5. Trường hợp Ban kiểm soát vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình có nguy cơ 

gây thiệt hại cho Công ty thì Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông để xem xét và 

bãi nhiệm Ban kiểm soát đương nhiệm và bầu Ban kiểm soát mới thay thế. 

6. Trong trường hợp vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Ban kiểm soát nhiệm kỳ 

mới chưa được bầu thì Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và 

nhiệm vụ cho đến khi Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.  

Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát 

1. Các Kiểm soát viên phải bầu một Kiểm soát viên làm Trưởng ban kiểm soát; việc 

bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt 

nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm 

toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh 

của công ty.  

2. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau: 

a) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Ban kiểm soát; 

b) Yêu cầu HĐQT, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý, điều hành khác cung 

cấp các thông tin liên quan để báo cáo các thành viên của Ban kiểm soát;  
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c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng 

quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông; 

Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 

1. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát:  

Ban kiểm soát có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 của Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và nghĩa vụ sau đây: 

a) Giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của 

thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, và người quản lý khác, sự phối hợp 

hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông.  

b) Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động giám sát và thực hiện 

các nhiệm vụ được giao;  

c) Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản 

lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo 

cáo tài chính; 

d) Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, 

báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý 

của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp 

đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông; 

đ) Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, 

kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cánh báo sớm của Công ty; 

e) Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều 

hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại 

Khoản 2 Điều 12 của Điều lệ này; 

g) Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 12 

của Điều lệ này, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc 

kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến 

Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm 

soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản 

trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;  

h) Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ 

sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Xây 

dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 
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i) Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và người điều 

hành khác vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty thì phải thông báo ngay bằng văn bản với 

Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm 

chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;  

k) Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc lựa chọn công ty kiểm 

toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của 

Công ty kiểm toán độc lập. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi 

kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán; thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại 

phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm 

toán viên độc lập muốn bàn bạc; 

l) Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban điều 

hành, quản lý Công ty; xem xét báo cáo của Công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ 

trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận; xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến 

phản hồi của Ban điều hành, quản lý Công ty; 

m) Ban kiểm soát có quyền sử dụng tư vấn độc lập hoặc bộ phận kiểm toán nội bộ 

của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ được giao; 

n) Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo 

cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông; 

o) Tham dự các cuộc họp của HĐQT theo giấy mời, phát biểu ý kiến nhưng không 

được tham gia biểu quyết; 

p) Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Chứng khoán 

q) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, 

Điều lệ này và quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

2. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát: 

a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và các tài liệu 

kèm theo phải được gửi đến các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như 

đối với thành viên Hội đồng quản trị.  

b) Thành viên của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và cán bộ điều hành khác 

phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều 

hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Kiểm soát viên hoặc Ban 

kiểm soát.  

c) Người phụ trách quản trị (Thư ký) Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao 

chụp các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên Hội đồng 

quản trị và bản sao các biên bản, nghị quyết họp Hội đồng quản trị, họp Đại hội đồng cổ 
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đông sẽ phải được cung cấp cho Kiểm soát viên vào cùng thời điểm và theo phương thức 

như đối với thành viên Hội đồng quản trị. 

d) Báo cáo của Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát 

hành phải được gửi đến Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với 

thành viên Hội đồng quản trị. 

đ) Kiểm soát viên có quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở 

chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến các địa điểm làm việc của người quản lý, 

điều hành và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc; 

e) Báo cáo và tài liệu do Hội đồng quản trị chuẩn bị liên quan đến kết quả kinh 

doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty phải được 

gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông thường niên. 

3. Nghĩa vụ của Kiểm soát viên: 

a) Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao; 

b) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt 

nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty; 

c) Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông Công ty; không được sử dụng 

thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của 

Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; 

d) Trường hợp vi phạm quy định tại các điểm a, b, c của Khoản này mà gây thiệt hại 

cho Công ty hoặc người khác thì các Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc 

liên đới bồi thường thiệt hại đó; 

Mọi thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên trực tiếp hoặc gián tiếp có được do 

vi phạm phải hoàn trả cho Công ty. 

đ) Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa 

vụ được giao thì Hội đồng quản trị phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu 

cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu 

quả. 

Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát 

1. Sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có thể ban hành 

các quy định về các cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. 

Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và cuộc họp được tiến hành khi có từ 

hai phần ba (2/3) số thành viên trở lên dự họp. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết 

và rõ ràng. Thư ký (nếu có) và các Kiểm soát viên tham dự họp phải ký tên vào các biên bản 

cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm 

của từng Kiểm soát viên. 
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2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và đại 

diện công ty kiểm toán độc lập tham dự và trả lời các vấn đề mà các Kiểm soát viên quan 

tâm. 

Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm 

soát: 

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực 

hiện theo quy định sau đây: 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác 

theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền 

lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát. 

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng 

dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá 

tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp 

thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh 

doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định 

khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính 

hằng năm của Công ty. 

 

Chương X 

BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT 

 

Điều 42. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 

1. Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thoả mãn các điều kiện 

quy định để đề cử người vào HĐQT và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm 

cho các cổ đông dự họp biết chậm nhất ngay khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Công ty sẽ thông báo cho các cổ đông dự họp về thông tin trên tại cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông. 

2. Căn cứ số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ 

đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này được quyền đề cử một hoặc một số người 

làm ứng cử viên HĐQT và Ban kiểm soát theo quy định tại các Khoản 2 Điều 25 và Khoản 

2 Điều 36 tương ứng của Điều lệ này. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm 

cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại 

do HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử. 

3. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát phải thực hiện theo 

phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng 

với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc 
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Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 

một hoặc một số ứng cử viên. 

4. Những người trúng cử thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên được xác định theo 

số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho 

đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở 

lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc 

Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau 

hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử. 

5. Trường hợp bầu lần thứ nhất không đủ số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm 

soát theo quy định thì phải tiến hành bầu tiếp lần hai trong số những người đã được đề cử 

của lần thứ nhất còn lại. Trường hợp khi bầu lần thứ hai vẫn chưa đủ số lượng quy định thì 

Đại hội đồng cổ đông quyết định có bầu tiếp hay không, nếu Đại hội đồng cổ đông không 

quyết định được thì chủ toạ Đại hội quyết định. 

 

Chương XI 

TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, KIỂM SOÁT VIÊN 

 GIÁM ĐỐC CÔNG TY VÀ CÁN BỘ ĐIỀU HÀNH KHÁC 

 

Điều 43. Trách nhiệm cẩn trọng của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám 

đốc Công ty và cán bộ điều hành 

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc Công ty và cán bộ điều 

hành khác được uỷ thác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những 

nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực và 

theo phương thức mà họ tin là vì lợi ích cao nhất của Công ty và với một mức độ cẩn trọng 

mà một người thận trọng thường có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh 

tương tự. 

Điều 44. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và người điều hành 

khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp 

và các quy định pháp luật khác. 

 2. Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Giám đốc Công ty và cán bộ điều hành khác 

không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì 

mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ 

của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào 

khác. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người 

quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về 

các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền 



Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Than Cao Sơn-TKV 2023  53 

kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có 

liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do 

Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố 

thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông 

tin. 

Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi 

ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

4. Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Công ty không được phép 

cấp các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín dụng cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, 

Giám đốc Công ty, cán bộ điều hành khác và những người có liên quan tới các thành viên 

nêu trên hoặc pháp nhân nào mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp 

công ty đại chúng và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng Tập 

đoàn hoặc các Công ty hoạt động theo nhóm Công ty, bao gồm Công ty mẹ - Công ty con, 

Tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác. 

5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng 

quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc Công ty, cán bộ điều hành khác, hoặc các cá nhân, tổ 

chức liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng 

quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc Công ty, cán bộ điều hành khác hoặc những người liên 

quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính, sẽ không bị vô hiệu hoá 

trong các trường hợp sau đây:  

a) Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo 

cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như 

các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, cán 

bộ điều hành khác đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã 

cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán 

thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan; hoặc 

b) Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% của tổng giá trị tài sản được ghi 

trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch 

này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, 

Giám đốc, cán bộ điều hành đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan 

có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng 

hoặc giao dịch này;  

c) Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và 

hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của Công ty vào thời điểm giao 

dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc 

phê chuẩn. 

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc Công ty, cán bộ điều hành 

khác, các cá nhân và tổ chức có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng 
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các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện 

các giao dịch có liên quan.  

Điều 45. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 

1. Trách nhiệm về thiệt hại.  

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc Công ty và cán bộ điều 

hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa 

vụ của mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm về những 

thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra. 

2. Bồi thường.  

Công ty sẽ bồi thường cho những người đã, đang và có nguy cơ trở thành một bên 

liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và 

không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là 

thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ điều hành, nhân viên hoặc là đại diện được Công ty 

uỷ quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty với tư cách thành viên 

Hội đồng quản trị, cán bộ điều hành, nhân viên hoặc đại diện theo uỷ quyền của Công ty 

với điều kiện người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc không 

mâu thuẫn với lợi ích của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng 

xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình.  

Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của 

Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, cán bộ điều hành khác, nhân viên 

hoặc là đại diện theo ủy quyền của Công ty được Công ty bồi thường khi trở thành một bên 

liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi 

kiện) trong các trường hợp sau: 

a) Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với 

lợi ích của Công ty; 

b) Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách 

nhiệm của mình. 

3. Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí 

phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc 

được coi là mức hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho 

phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người đó để tránh những trách nhiệm bồi 

thường nêu trên. 

 

Chương XII 

 QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 

 

Điều 46. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ 
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1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau: 

a) Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa 

chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không 

chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản 

họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có 

quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản 

trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao 

dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật 

thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty. 

2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra 

cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà 

người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám 

đốc) và người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách 

cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của 

mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật. 

4. Công ty phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài 

sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ 

đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm 

soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp 

luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký 

kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này. 

5. Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. 

 

Chương XIII 

 NGƯỜI LAO ĐỘNG, CÔNG ĐOÀN VÀ CÁC TỔ CHỨC  

CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRONG CÔNG TY 

 

Điều 47. Người lao động, công đoàn và tổ chức chính trị - xã hội  

1. Giám đốc Công ty phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua về các vấn đề liên quan 

đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, 

khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và cán bộ điều hành Công ty, các vấn đề 

khác theo quy định của pháp luật. 

2. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Công ty hoạt động theo Hiến pháp và 

pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Đảng Cộng sản Việt 

Nam. 
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3. Tổ chức công đoàn, các tổ chức chính trị - xã hội khác trong Công ty hoạt động 

theo Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và điều lệ của 

các tổ chức đó. 

4. Công ty có nghĩa vụ tôn trọng và không được cản trở, gây khó khăn trong việc 

thành lập tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội tại Công ty; không được cản trở, gây 

khó khăn cho người lao động tham gia hoạt động trong các tổ chức này; tạo điều kiện cho 

các tổ chức trên hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và điều lệ của mình. 

 

Chương  XIV 

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 

Điều 48. Phân phối lợi nhuận 

 1. Lợi nhuận trước thuế của Công ty sau khi bù đắp lỗ năm trước (nếu có) theo quy 

định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, trích quỹ Phát triển khoa học và công nghệ (nếu 

có) theo quy định, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính 

khác theo quy định của pháp luật phần còn lại được sử dụng như sau:  

 a) Chia cổ tức; 

 b) Trích lập các quỹ theo quy định hiện hành của pháp luật. 

2. Mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công 

ty và tỷ lệ trích lập các quỹ do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo đề nghị của HĐQT.  

Điều 49. Cổ tức 

1. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật, cổ tức 

sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty nhưng không được vượt quá 

mức HĐQT đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

2. HĐQT có thể quyết định thanh toán tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi 

trả này phù hợp với khả năng sinh lời của Công ty. 

3. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên 

quan tới một loại cổ phiếu.  

4. HĐQT có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ 

hoặc từng phần cổ tức bằng cổ phần và HĐQT là cơ quan thực thi nghị quyết này. Công ty 

có thể chi trả cổ tức bằng cổ phần, trình tự và thủ tục thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phần 

thực hiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan. 

5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu 

được chi trả bằng tiền mặt, Công ty sẽ phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam hoặc thông 

qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp. 

Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ 

đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm 
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về khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đông thụ hưởng. Việc thanh toán cổ tức đối với các 

cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành 

thông qua Công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. 

6. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, HĐQT thông qua nghị quyết xác 

định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng 

ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, 

lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.  

7. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận thực hiện theo quy định của 

pháp luật. 

 

Chương  XV 

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 

 

Điều 50. Tài khoản ngân hàng 

1. Công ty sẽ mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước 

ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam. 

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, 

Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật. 

3. Công ty sẽ tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các 

tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản. 

Điều 51. Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một hàng năm và kết 

thúc vào ngày thứ 31 của tháng Mười Hai cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ 

ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 

Mười Hai của năm đó, nếu lớn hơn 90 ngày; trường hợp nhỏ hơn 90 ngày thì được cộng 

vào năm tài chính tiếp theo. 

Điều 52. Chế độ kế toán 

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ kế toán Việt Nam (VAS) và chế độ kế 

toán doanh nghiệp phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt. Công ty sẽ lưu giữ hồ sơ kế toán theo 

loại hình của các hoạt động kinh doanh mà Công ty tham gia. Những hồ sơ này phải chính xác, 

cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty. 

3. Công ty sử dụng Đồng Việt Nam (hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi trong trường 

hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận) làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế 

toán. 

Chương  XVI 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN                                                                

VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Điều 53. Báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý 

1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật và 

phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 56 Điều lệ này; trong thời hạn 90 ngày kể từ 

khi kết thúc mỗi năm tài chính, Công ty phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại 

hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Uỷ ban chứng khoán Nhà 

nước, Sở giao dịch chứng khoán, cơ quan đăng ký kinh doanh và Tập đoàn Công nghiệp 

Than - Khoáng sản Việt Nam. 

2. Báo cáo tài chính hàng năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty 

trong năm tài chính và bảng cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan 

tình hình các hoạt động của Công ty cho đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển 

tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Trường hợp Công ty là một công ty mẹ, ngoài báo 

cáo tài chính năm, Công ty còn phải lập bảng cân đối kế toán tổng hợp về tình hình hoạt 

động của Công ty và các công ty con vào cuối mỗi năm tài chính. 

3. Công ty phải lập và công bố các Báo cáo tài chính sáu tháng đã soát xét và Báo 

cáo tài chính quý (đối với công ty niêm yết/công ty đại chúng quy mô lớn) theo các quy 

định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty 

niêm yết) và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và Cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy 

định của Luật doanh nghiệp và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. 

4. Các Báo cáo tài chính năm được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), 

Báo cáo tài chính sáu tháng được soát xét và báo cáo tài chính quý (đối với công ty niêm 

yết, công ty đại chúng quy mô lớn) phải được công bố trên trang thông tin điện tử của 

Công ty 

5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền sao chụp bản báo cáo tài chính 

hàng năm đã được kiểm toán, báo cáo sáu tháng và hàng quý trong giờ làm việc của Công 

ty, tại trụ sở chính của Công ty và phải trả một mức phí hợp lý cho việc sao chụp. 

Điều 54. Báo cáo thường niên 

Công ty phải lập và công bố báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về 

chứng khoán, thị trường chứng khoán và của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản 

Việt Nam. 

Điều 55. Công khai thông tin 

Công ty phải lập và công bố công khai thông tin theo quy định tại Điều 176 của 

Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

 

Chương  XVII 
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KIỂM TOÁN CÔNG TY 

 

Điều 56. Kiểm toán  

1. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ chỉ định một công ty kiểm toán độc lập, 

hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT quyết định 

lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài 

chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị. Công 

ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc 

năm tài chính.  

2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính 

năm phản ánh các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó 

cho HĐQT trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.  

3. Một bản sao của Báo cáo kiểm toán sẽ phải được gửi đính kèm với mỗi bản báo 

cáo kế toán hàng năm của Công ty. 

4. Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán Công ty sẽ được phép tham dự mọi cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên 

quan đến Đại hội đồng cổ đông mà mọi cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến 

tại Đại hội về các vấn đề có liên quan đến kiểm toán. 

 

Chương  XVIII 

DẤU CỦA DOANH NGHIỆP 

 

Điều 57.  Dấu của doanh nghiệp 

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số 

theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 

2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của 

Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có). 

3. Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) sử dụng và quản lý dấu theo quy 

định của pháp luật hiện hành. 

Chương  XIX: 

GIẢI THỂ CÔNG TY 

Điều 58.  Giải thể công ty 

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: 

a)  Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 
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b) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý 

thuế có quy định khác; 

c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng 

cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông 

báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định. 

Điều 59. Thanh lý 

1. Ít nhất sáu (06) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau 

khi có một quyết định giải thể Công ty, HĐQT phải thành lập Ban thanh lý gồm ba (03) 

thành viên. Hai (02) thành viên trong đó do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một (01) 

thành viên do HĐQT chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý sẽ chuẩn bị 

các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể lựa chọn trong số 

nhân viên Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý sẽ 

được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty. 

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày mà 

Ban được thành lập và ngày bắt đầu hoạt động trên thực tế. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh 

lý sẽ thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước tòa 

án và các cơ quan hành chính.  

3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo thứ tự sau: 

a) Các chi phí thanh lý; 

b) Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho công nhân viên; 

c) Thuế và các khoản nộp có tính chất thuế mà Công ty phải trả cho Nhà nước; 

d) Các khoản vay (nếu có); 

đ) Các khoản nợ khác của Công ty; 

e) Số dư còn lại sau khi đã thanh toán mọi khoản nợ từ mục a đến đ trên đây sẽ được 

phân chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi sẽ ưu tiên thanh toán trước. 

Chương XX 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 

Điều 60. Giải quyết tranh chấp nội bộ 

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của 

Công ty hay tới quyền của các cổ đông phát sinh từ Điều lệ hay từ bất cứ quyền hoặc nghĩa 

vụ do Luật doanh nghiệp hay các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định, giữa: 

a)  Cổ đông với Công ty; hoặc 
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b) Cổ đông với HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty hay cán bộ điều hành 

khác; 

thì các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và 

hòa giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới HĐQT hay Chủ tịch HĐQT thì Chủ tịch 

Hội đồng sẽ chủ trì việc giải quyết tranh chấp và sẽ yêu cầu từng bên trình bày các yếu tố 

thực tiễn liên quan đến tranh chấp trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày 

tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch 

Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Ban kiểm soát hoặc một cơ quan 

chức năng chuyên môn chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trọng 

tài cho quá trình giải quyết tranh chấp.   

2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi 

bắt đầu quá trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được các bên 

chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án 

kinh tế. 

3. Các bên sẽ tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa 

giải. Các chi phí của tòa án sẽ do tòa phán quyết bên nào phải chịu. 

Chương  XXI 

 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 61. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ 

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết 

định. 

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động 

của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy 

định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định 

của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty. 

Điều 62.  Hiệu lực thi hành 

1. Bản Điều lệ này gồm 21 Chương và 62 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty 

cổ phần Than Cao Sơn – TKV nhất trí thông qua ngày 22 tháng 04  năm 2021 tại Phường 

Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn 

của Điều lệ này. 

2. Điều lệ được lập thành 20 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở 

chính của Công ty. 

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 



Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Than Cao Sơn-TKV 2023  62 

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch 

Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị. 

                        NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

                                                                                            GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                           Phạm Quốc Việt                                                 
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